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(Van Phàt Thánh Thành ngày 17 tháng 4 nam 1983) 


Bốn Điều Ran Dạy Và Tánh Thanh Tịnh (Tứ Chúng Thanh Tịnh Minh Hói) 
trong Kinh Lăng Nghiêm là: "Đoạn dâm, Đoạn sát, Đoạn thâu, Đoạn vong" 
(dứt dâm dục, dứt giết chóc, dứt trộm cắp, dứt nói dối). Bốn điều đó tương 
quan rất chặt chẽ với nhau. Nếu phạm giới dâm thì dễ dàng phạm giới sát và 
cũng dễ dàng phạm giới thâu đạo (tức là ăn cắp), và giới vọng ngữ (tức là nói 
láo). Bởi vì phạm giới dâm thì sát, đạo, vọng, đều đã bao gôm trong đó rồi, 
cho nên tuy chia làm bốn, nhưng hợp lại mà nói thì là nhất thể! 


Phật thật là vô cùng từ bi, hét lòng hết da dạy bảo chúng ta hết sức rõ ràng 
Bốn Điều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh. Tuy nói rõ như vậy, nhưng có người 
lại không tin. Không phải chỉ có một số người không tin mà thôi, trong đó, 
những kẻ không tin lại là những học giả, những vị giáo sư, những kẻ xuất gia 
không giữ giới luật. Những người đó không có niềm tin nên không có cách gì 
cải thiện, cũng không cách gì để bài trừ cái gốc tà kiến của họ được; bởi vì 
những điều hiểu biết sai lầm của họ đã chàng chit, thâm căn cố dé, lam cho 
họ mat lòng tin và công nhiên cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả tạo! 


Trong các bộ kinh mà Phật nói ra, Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh hết sức 
trọng yếu. Dù cho các vị học giả, giáo sư, những kẻ không giữ giới luật, cho 
đến những kẻ dùng đủ thứ thần thông, hiện ra mười tám phép biến hóa, tới 
nói với tôi rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả đi nữa, thì tôi cũng không tin được! 
Tại vì sao? Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm dạy những đạo lý hết sức chân chính, 
chỉ căn bịnh của chúng sinh hết sức rõ ràng; đó là "vô minh tội nghiệp." Kinh 
này chính là ' đối bịnh cho thuốc," là lời khuyên răn rõ ràng nhất. Song người 
ta không ai muốn uống thuốc đắng, mặc dù thuốc hay thì quá dáng, khó ma 
chịu поі. Nên dù có bac thầy thuốc giỏi đưa toa thuốc ra thì họ cũng vất đi 
không dùng, nói rằng thuốc chẳng có hiệu lực gì, rằng thứ thuốc này chỉ để 
lừa người ta. Như vậy đúng là tự mình lừa mình và lừa người khác, tự mình 
làm hại mình rồi hại người khác vậy! 


Bởi vậy cho nên những kẻ không hiểu biết cứ chạy theo những người này, 
nói rằng có những vị học giả danh tiếng như vay, có những nhà giáo sư nỗi 
tiếng như kia, hoặc có những vị Đại Pháp Sư có tên tuổi như nọ nói rằng Kinh 
Lăng Nghiêm là giả; rồi họ chạy theo những người đó như những kẻ dui di 


theo những người mù, cùng nhau kẻ xướng người họa. Người ta nói làm sao 
thì họ nói theo lam vậy, do đó ròt cuộc tà thuyèt day day. 


Nếu thật sự đúng như vậy, tức Kinh Lăng Nghiêm là giả, thì các vị trong Phật 
Giáo không cần phải giữ giới luật làm gì, cũng không cần nghe Bốn Điều Răn 
Dạy Về Tánh Thanh Tịnh này làm gì, và cũng không cần biết đến Năm Mươi 
Thứ Am Ma là ra sao, tất cả mọi thứ đều nhất tè vất bỏ hết! Các vị thử nghĩ 
coi, loại người như vậy thật là ác độc vô cùng; nếu những người như thế mà 
không bị xuống Địa ngục Cắt Lưỡi thì thật là không còn công lý gì nữal 


Vừa rồi tôi có đề cập đến các trẻ em tâm lý biến thái (Autistic children - trẻ em 
có hành vi kỳ quặc). Những trẻ em này vì đã tạo nghiệp tội đáng phải đọa địa 
ngục Vô Gián - hủy báng kinh điển Đại Thừa - nên mới phải nhận lãnh thứ 
quả báo đáng sợ này. Đó cũng là vì loài người chúng ta không hiểu đạo lý, lại 
còn tự cho mình là hay là giỏi, rồi công nhiên tạo ra đủ thứ tội nghiệp, còn 
trợn tròn mắt mà nói lao. Hành động như vay that là mat hết lương tri, lương 
năng, làm cho bản hữu trí huệ của mình bị hủy diệt; thật đáng thương thay! 


Bởi những kẻ hủy báng kinh điển Đại Thừa đó đã dùng tai, mắt, mũi, lưỡi, 
thân, ý của họ để tạo ra đủ thứ ác nghiệp, nên khi họ sinh làm người thì thành 
những kẻ mắc bịnh tâm lý biến thái, trở nên vô tri, vô giác, đến khi thọ ác báo 
rồi, lại còn cho rằng mình là hay là giỏi lam! 

Chúng ta không nên dùng cái "thông minh giá" của mình mà hủy bang lời 
Phật dạy. Nào là những kẻ rất có tiếng tăm, nào là những nhà học giả trứ 
danh, nào là những vị giáo sư uyên bác, nào là các vị Pháp Sư nỗi tiếng, một 
khi họ nói ra lời hủy báng Phật Pháp thì vô hình trung, lời nói của họ sẽ ảnh 
hưởng đến trăm ngàn vạn ức, vô lượng, vô biên người khác, khiến cho 
những người đó đánh та! di lòng tin chơn chính. Cho nên quý vị thấy, tạo ra 
tội nghiệp như vậy không phải là tai hại vô cùng sao? Trăm ngàn kiếp về sau, 
họ sẽ phải đầu thai làm kẻ thọ quả báo, trở thành những người câm! Bởi vì họ 
làm hại tri kiến của kẻ khác, nói lên những lời khiến kẻ khác hiểu lầm đạo lý, 
như thế thật là vô cùng nguy hại! 


Quý vị hãy nghĩ coi, vì sao những người đó cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả 
tạo? Là bởi vi họ không thể theo đúng được Bốn Điều Ran Dạy Về Tánh 
Thanh Tịnh: Không dâm dục thì họ không thể làm được, không sát sinh thì họ 
cũng chẳng làm nỗi! Không trộm cắp thì bè mặt có thể nói rằng họ không trộm 
cắp, nhưng thực sự có rất nhiều học giả, giáo sư thường lấy trộm văn 
chương của học sinh hay của kẻ khác rồi vá víu lại dë làm của mình; nếu đem 
vật sở hữu của kẻ khác làm của mình thì đó chính là trộm cắp vậy! Nếu một 
ngày nào mà họ nói những lời lừa dối học sinh thì ngày đó họ đã nói lao ròl! 


Đương nhiên không phải tất са những vị học giả hay giáo sư đều như vay, 
song ở trong hàng ngũ những người đạo đức luôn luôn có vô số những kẻ 
gian dối tác hại. 

Bởi vì không làm theo đúng được Bốn Điều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh đó 
nên họ sợ hãi, và không thể chấp nhận lý luận trong Kinh được. Nếu họ chap 
nhận lý luận của Kinh thì họ không thể tồn tại, và dĩ nhiên họ sẽ та! đi địa vi 
của họ. Nhưng họ lại không muốn như vậy nên mới làm trái với lương tâm, 
mới nói rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả. Khi có ý nghĩ như vậy là họ đã phạm 
tội lớn tày trời: 


"Кпоа! đạt không, 

Bát nhân quả, 

Mang mang đãng đãng, 
Chiêu ương hoa." 


Nghĩa là: 


"Phủ nhận mọi thứ, 
Bác bỏ nhân quả, 
Thô suất phóng túng, 


Tự chuốc tai wong." 


Trong tương lai họ sẽ thọ lãnh quả báo đọa địa ngục Vô Gián, lúc đó họ có 
hôi lỗi thì không còn Кр nữal 


Kinh Văn: 


Han Việt: A-Nan chinh y phuc, ư đại chúng trung, hợp chwòng dành lễ, 
tâm tích viên minh, bi hân giao tap, duc ích vi lai chư chúng sanh có, 
кне thủ bạch Phật: “Đại bi Thế Tôn! Ngã kim dĩ ngộ Thành Phật Pháp- 
môn, thị trung tu hành, đắc vô nghỉ hoặc.” 


Việt: Ngài A-Nan sửa y phục cho chỉnh tè, rồi từ chỗ đại chúng chắp tay 
đảnh lễ. Tâm địa sáng suốt, vừa buồn vừa vui, và vì muốn lợi ích cho 
chúng sanh đời sau, nên ngài cúi lạy và thưa với Phật: “Bạch Đức Thế 
Tôn đại từ bi! Con nay da tỏ ngộ Pháp-môn Thành Phật, trong sự tu 
hành được không còn nghỉ hoặc.” 


Giảng nghĩa: 


Ngài A-Nan sửa y phục cho chỉnh tè. Sau khi nghe Bò-tat Van Thù Sư Lợi 
nói xong bài kệ, ngài A-Nan đứng dậy và sửa y phục cho chỉnh tè - vuốt vạt 
áo lại cho thẳng пер, kéo cổ áo lại cho ngay ngắn, chứ không để cho có vé 
xốc xếch, lôi thôi. 


Rồi từ chỗ đại chúng chắp tay đảnh lễ. Chỉnh đốn y phục xong, ngài A- 
Nan từ trong chỗ đại chúng chắp tay lại và hướng về phía Đức Phật mà 

lạy. Tâm địa sáng suốt. Lúc này, tâm trí ngài A-Nan rất “viên minh,” sáng 
suốt, chứ không hồ đồ như trước nữa; và ngài lại cảm thấy vừa buồn vừa 
vui, vừa muốn khóc mà lại muốn cười. “Buôn”, tức là muốn khóc. Ngài A- 
nan rất dễ khóc; ngài đã khóc rất nhiều lần kể từ phần đầu của bộ kinh. Bây 
giờ ngài vẫn muốn khóc nữa, nhưng đồng thời lại cũng muốn cười — hai trạng 
thái buồn và vui xen lẫn với nhau. “Buôn” (bi), ngài A-Nan buồn chuyện 

gì? Trường hợp này gọi là “vui quá hoá buồn” (lạc cực sanh bi) — ngài vui 
mừng quá đỗi: “Мау là mình đã có được Phật Pháp! Minh да hiểu được Phật 
Pháp chân chánh rồi!” Vui đến cực điểm thì sanh ra buồn. “Vui” (hân), ngài 
A-Nan vô cùng vui mừng, từ trước đến nay ngài chưa bao giờ cảm thấy vui 
mừng đến thế. Bởi được chân chánh hiểu rõ Phật Pháp là một điều đáng vui 
mừng nhất, cho nên ngài A-Nan mới “vừa buồn vừa vui” như vậy. 


Và vì muốn lợi ích cho các chúng sanh đời sau, nên ngài cúi lạy và thưa 
với Phật... Song, nếu chỉ có riêng mình hiểu được mà thôi thì ngài A-Nan 
thấy vẫn còn chưa đủ; ngài còn muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sanh trong 
đời vị lai nữa. Do đó, ngài sụp lạy Đức Phật rồi nói rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn đại từ bi! Con nay đã tỏ ngộ Pháp môn Thành Phật. Bây giờ con đã 
thấu hiểu được Phap-mòn аё thành Phật này rồi.” “Tó ngộ” có nghĩa là hiểu 
rõ, thông suốt. 


“Trong sự tu hành được không còn nghỉ hoặc. Con tuyệt đối không bao 
giờ còn nghi chap gi vè phương pháp tu hành này nữa.” 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Thường văn Như Lai thuyết như thị ngôn: “Tự vị đắc độ, tiên 
độ nhân giả, Bồ-tát phát tâm. Tự giác dĩ viên, năng giác tha giả, Như-Lai 
ứng thé.” Ngã tuy vị độ, nguyện độ Mạt-kiếp nhất thiết chúng sanh.” 


Việt: “Con thường nghe Như-Lai dạy như vây: “Chính mình chưa được 
độ mà độ cho người khác trước, ấy là Bồ-tát phát tâm. Phần tự-giác đã 
viên mãn lại có thể thức tỉnh kẻ khác, đó là Như-Lai ứng thé.’ Con tuy 
chưa tự độ được, nhưng con nguyện sẽ độ tất cả chúng sanh trong thời 
Mạt-kiêp.” 


Giảng nghĩa: 


“Con thường nghe Như-Lai dạy như vay ....” Ngai A-Nan thwòng lấy lời 
của Phật để dẫn chứng cho những điều mà ngài muốn đề cập tới. Ở đây, 
ngài A-Nan nói ngài được nghe Đức Phật lúc thuyết Pháp có dạy 

rằng: “Chính mình chưa được độ mà độ cho người khác trước, ay là Bò- 
Tát phát tâm. Bản thân mình tuy chưa được độ thoát, chưa đắc Đạo, nhưng 
lại biết hóa độ cho kẻ khác trước - đó chính là sự phát tâm của bac Bò-tat 
vậy. Và, “phần tự giác đã viên mãn lại có thể thức tỉnh kẻ khác, đó là 
Như-Lai ứng thế.” Khi sự giác ngộ của chính mình đã được trọn vẹn, bèn 
vận dụng các đạo lý mà mình tự giác ngộ được để thức tỉnh những người 
khác, khiến cho họ cũng trở nên giác ngộ - đó chính là công việc của Phật, là 
những gì Phật làm khi ứng thân ở thế giới này vậy. 


Ngài A-Nan thưa tiếp: “Con tuy chưa tự độ được, nhưng con nguyện sẽ 
độ tất cả chúng sanh trong thời Mạt kiếp. Bản thân con vẫn chưa được 
độ, chưa đắc Đạo, tuy nhiên, con mong rằng hết thảy chúng sanh thời Mạt- 
kiếp đều được độ thoát, đều được hưởng những lợi ích của Phật Pháp.” 


Kinh Văn: 


Han Vièt: “Thé Топ! Thử chư chúng sanh, khứ Phật tiệm viễn; tà sư 
thuyêt pháp, như Hang-ha sa. Dục nhiép kỳ tâm, nhập Tam-ma-dia, van 
hà linh ky an lập đạo tràng, viên chư ma sự, w Во-де tâm дас vô thói 
khuất?” 


Việt: “Bạch Đức Thế Tôn! Các chúng sanh ấy cách Phật xa dần, mà tà- 
sư thuyết pháp thì nhiều như cát sông Hằng. Con muốn cho các chúng 
sanh ấy biết nhiếp tam và nhập Tam-ma-dia. Vậy, làm thế nào dè khiến 
họ được an lập nơi đạo tràng, lánh xa moi ma sự va tâm Bò-dè được 
không thối khuất?” 


Giảng nghĩa: 


“Bạch Đức Thế Tôn! Các chúng sanh ấy cách Phật xa dan. Tắt cả chúng 
sanh trong thời Mạt Pháp ấy dần dần cách xa Đức Phật, thậm chí cũng cách 
xa cả Phật Pháp nữa, mà tà-sư thuyết pháp thì nhiều như cát sông 
Hằng.” Hiện tại chính là thời đại “tà-sư thuyết pháp.” Thế nào gọi là “tà 

su”? Ho là hạng người không hiểu mà nói hiểu, chưa khai ngộ mà tự xưng là 
đã khai ngộ, chưa chứng quả vị mà tự xưng là đã chứng quả vị. 


Có lần tôi hỏi một người cũng huênh hoang như thế rằng: “Ông đã chứng 
Sơ-quả, Nhị-quả, Tam-quả, hay là Tứ-quả? Ông đã chứng được quả vị nào 
vậy? Ông khai ngộ rồi ư? Ông khai ngộ cái gì vậy? Ông nói ông đã chứng 
quả, chẳng hay là chứng cái 'quả' chi?”; thì ông ta chỉ lặng thinh không đáp! 


Tôi lại hỏi: “Ông đã là Phật rồi thì tại sao ngay cả quả vị mà ông còn chưa 
chứng đắc? Ông làm cách nào mà chạy đến chỗ Phật được thé?” 


Ông ta chẳng những tự phong cho mình là Phật mà còn tuyên bố rằng 
“everybody is a Buddha,” mọi người đều là Phật ca rồi! Những người như thế 
được gọi là “tà sư” - họ đã phạm phải tội “đại vọng ngữ,” một tội nói dối rất 
nghiêm trọng ! Người Trung-Hoa gọi hạng người chuyên môn khoe khoang, 
khoác lác là “đại pháo” (súng đại bác), nói theo tiếng Quảng-đông là “xa đại 
pháo.” 


Vi dé hó tri Phat Pháp, cho nën bát luàn quy vi có hiëu Phat Pháp hay khóng, 
hãy nhớ là đừng bao giờ làm ta-su! Со một nữ cư si ho Ly по, khi có người 
hỏi về Phật Pháp thì bà đáp: “Tôi già cả rồi, tôi quên hết rồi!” Bà ta hoàn toàn 
không hè học tới, thế thì làm sao mà “quên” được? “Quên” cái gì? Có biết gì 
đâu dé mà “quên”!? Bà ta hiên nhiên là chẳng hiểu gi cả, nhưng vì không 


muốn thú nhận là mình không hiểu nên mới nói tránh là “quên rồi.” Đó chẳng 
qua là luận điệu dối gạt thiên hạ mà thôi! “Tri chi vi tri chi” — biết tức là biết, 
không biết tức là không biết. Chó nên hoàn toàn không hiểu gì cả mà lại nói 
là mình “quên”, bởi vì như thế thì cũng gần như là “tà-sư” ròi! 


Tà-sư khi nói chuyện thì chuyên môn có tâm phan-duyên và giảng toàn 
những điều sai trái, không đúng đắn. Chẳng hạn như dâm dục là không 
đúng, thì họ lại tán dương: “Đúng! Đó là pháp môn kỳ diệu nhất,” khiến cho 
người ta bị rối trí, mê muội, không thể tìm thấy chân lý. Lấy phải làm trái, 
đúng nói không đúng, không đúng nói đúng - những kẻ như thế gọi là tà sư. 
Đầu óc họ đầy dẫy những tà tri tà kiến; cái biết và cái thấy của họ đều không 
chánh đáng - cái gì “chánh” thì họ nói là không đúng, còn cái gì “tà” thì họ lại 
bảo là hay nhất! 


Ngài A-Nan bạch với Đức Phật rằng: “Vào thời Mat Pháp, số tà-sư thuyết 
pháp sẽ nhiều như cát sóng Hàng. Thế nhung, vào thời điểm đó, con muốn 
cho các chúng sanh ấy biết nhiếp tâm, sanh khởi chánh tri chánh kiến, và 
nhập Tam-ma-địa, đắc được Chánh-định. Vậy, làm thế nào аё khiến ho 
được an lập nơi đạo-tràng, lánh xa mọi ma-s? Làm thế nào mới có thể 
khiến cho các chúng sanh ay được sống yên бп ở chốn дао tràng và tránh 
được mọi ma sự?” Có nhiều kẻ thuộc tà ma ngoại đạo chuyên nói những lời 
gạt gam, lừa đảo người khác. Ho nói về van dè sắc dục giữa nam nữ va còn 
bảo rằng hễ dục vọng càng nặng bao nhiêu thì thành Phật càng nhanh bay 
nhiêu! Điều đó hoàn toàn sai lam, và đó chính là một thứ tà tri tà kiến! Vi vậy, 
mọi người phải đặc biệt chú ý đến điểm này, đừng để bị mắc lừa! Đối với 
Phật Pháp chân chánh thì nói chuyện dâm dục là sai, là không phải Phật 
Pháp; lối nói ду chính là “ma sự” vay! 


“Va tam Bồ-đề được không thối khuất?” Làm thế nào để tâm Bò-dè của 
các chúng sanh trong thời Mạt-kiếp khỏi bị thối thất nữa? Có nhiều người 
học Phật nhưng học chưa được bao lâu thì tâm Bò-dè của ho đã thối chuyèn; 
ho than van: “Chịu thôi! Tôi không muốn học Phật Pháp nữa! Học Phật 
Pháp sao mà khó thế, cứ toàn là phải trừ bỏ những thói hư tật xấu. Tôi không 
dứt bỏ được các thói hư tật xấu thì biết phải làm sao bây giờ?” Thế là họ bò 
cuộc, không học Phật Pháp nữa. Đó gọi la bị “thối thất Bồ-đề tâm” — cái tâm 
Bò-dè đã thối chuyên, đã rút lui rồi. 


“Khuất” là khuất phục, nghĩa là không còn lòng tinh tán, hăng hái nữa; và 
cũng có nghĩa là bại trận, thua cuộc. Như khi Nhật-Bản đầu hàng (trong Đệ 
Nhị Thế Chiến) tức là họ đã chịu khuất phục vậy. Không có chí khí, để cho 
ma quỷ chiến thắng — đó cũng gọi là chịu khuất phục. Vậy thì làm thế nào 


mới có thể khiến cho các chúng sanh trong thời Mạt-kiếp không còn bị thối 
that tâm Во-де nữa? 


Kinh Văn: 


Hán Việt: Nhĩ thời Thế Tôn, ư đại chúng trung, xưng tán A Nan : “Thiện 
tai! Thiện tai! Như nhữ sở van an lập đạo tràng, cứu hộ chúng sanh 
Mat-kiép ат nich; nhữ kim dé thính, đương vi nhữ thuyết.” 


A Nan, đại chúng, duy nhiên phụng giáo. 


Việt: Bấy giờ Đức Thế-Tôn khen ngợi ngài A-Nan ngay giữa đại- 

chúng: “Lành thay! Lành thay! Như ông vừa hỏi về sự an lập đạo tràng 
và cứu giúp những chúng sanh bị chìm đắm trong thời Mạt-kiếp; nay 
ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói.” 


Ngài A-Nan và đại-chúng đồng vâng theo lời dạy. 


Giảng nghĩa: 


Bấy giờ Đức Thế Tôn khen ngợi ngài A-Nan ngay giữa đại-chúng. “Bấy 
giờ” tức là ngay sau khi Đức Thế-Tôn nghe ngài A-Nan thỉnh vấn về việc làm 
thế nào để chúng sanh thời Mạt-kiếp có thể lánh xa các tà-sư thuyết pháp, 
tránh được mọi ma-sự, và không bị thối thất tâm Bò-dè nữa. Học Phật Pháp, 
quan trọng nhất là không được mới học có vài ba hôm là muốn nghỉ, không 
học nữa; mà cần phải luôn luôn và mãi mãi có lòng tinh tấn: “Tôi muốn học 
Phật Pháp. Đời đời kiếp kiếp, tôi lúc nào cũng muôn học Phật Pháp.” Ngoài 
ra, cần phải lập nguyện nhất định hộ trì Phật giáo, nhất định tu hành và học 
tập Phật Pháp — cái tam Bồ-đề này phải vĩnh viễn không bao giờ thối 

chuyển. Song, làm thế nào 48 được như thế? 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tỏ ra vui mừng khi nghe ngài A-Nan hỏi về vấn đề 
này. Vì sao Đức Phật vui mừng? Tuy nói rằng Phật thì “như như bat động,” 
nhưng khi có người phát tâm muốn ủng hộ Phật Pháp và giúp cho kẻ khác 
thành Phật, thì Phật cũng thấy vui mừng, cũng thấy hoan hỷ! Do đó, Đức 
Phật khen Tôn-giả A-Nan ngay trước toàn thể đại chúng rằng: “Lành thay! 
Lành thay! A-Nan khá lam! A-Nan khá lắm!” Đức Phật nói “lành thay, lành 


thay” như thé tức là tam tắc khen ngợi ngài A-Nan hai lan: “Ông khá lắm! 
Ong quả that là một dè tử tòt!” 


“Như ông vừa hỏi về sự an lập đạo- -tràng và cứu giúp những chúng 
sanh bị chìm đắm trong thời Mạt-kiếp. Vào thời Mạt-kiếp (Mat Phap), néu 
ông muốn cứu vớt những chúng sanh bị chìm đắm trong cảnh “nước sôi lửa 
bỏng,” thì nay ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói. Bây gìờ ông hãy 
chú ý nghe cho kỹ, Ta sẽ giảng cho ông rõ.” 


Ngài A-Nan và đại-chúng đồng vâng theo lời dạy. Ngài A-Nan nghe Phật 
sắp thuyết Pháp thì càng vui mừng hơn nữa, cho nên ngài và đại-chúng đều 
đồng lòng vâng lời Phật day. At han là lúc bay giờ Đức Phật hỏi: “Các ông có 
muôn nghe chăng?”; và mọi người đồng thanh đáp: “Bạch Đức Thế Tôn! та! 
cả chúng con đều muốn được nghe!”--ai пау cùng nhau “y giáo phụng 

hành.” 


Tà-sư khi nói pháp thì chuyên môn nói về chuyện dâm dục, và những điều họ 
nói đều không đúng với đạo lý - về điểm này, mọi người cần phải biết phân 
biệt cho rõ ràng. Ở cảnh giới của bậc Bồ-tát, lắm lúc các ngài cũng dùng cái 
tâm “từ bi ái hộ chúng sanh.” Vì biết rằng tất cả chúng sanh đều có dục niệm 
rất nặng nè, cho nên ngay từ lúc mới bắt đầu giáo hoá họ, bậc Bò-tat không 
đòi hỏi họ phải đoạn tuyệt lòng ái-dục (hay tâm dâm dục) liền, mà chỉ dùng vô 
số pháp môn phương tiện để làm cho họ tự có cái nhìn thấu đáo về dâm dục, 
rồi tự ý đình chỉ cái tâm ấy. Đó là cảnh giới của bậc Bò-tat, hoàn toàn khác 
hẳn với cảnh giới của hàng tà-sư ngoại đạo; vì vậy, mọi người cần phải hiểu 
cho tường tận điểm này. 


Có lần Quán-Thế-Âm Bò-tat thị hiện làm một người con gái cực kỳ xinh đẹp 
đến nỗi tat cả đàn ông vừa gặp mặt cô là sanh lòng yêu thích ngay. Nhân đó, 
cô bảo họ niệm Phật, tu hành, và rốt cuộc đã khiến cho những chúng sanh ay 
đều được thành Phật. Trước kia, lúc giảng Phẩm Phổ-Môn (trong Kinh Pháp 
Hoa), tôi cũng có nhắc đến chuyện “Quán Âm Bán Cá.” “Quán-Âm Bán Cá” 
là chuyện về một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, thường mang giỏ cá đi bán trong 
một ngôi làng mà cư dân vốn hoàn toàn không tin theo đạo Phật. Khi gặp 
một cô gái đẹp dé như thế thì trai tráng trong làng đều nỗi lòng tham, người 
nào cũng ao ước được cưới cô làm мо. Tuy răng dân trong làng ay không 
đông lắm nhưng cũng có tới trên một trăm thanh niên, vì thế cô gái “Quán-Âm 
Bán Cá” bèn nói với họ: “Phận tôi thân gái không thể nào kết hôn cùng cả 
trăm người được, vậy giờ tôi xin dùng cách này để kén chồng: Тгопд hơn 
một trăm quý ông đây, hễ người nào học thuộc được Phẩm Phò- Mòn trước 
nhất thì tôi sẽ kết duyên với người ay. Bây giờ quý ông hãy về nhà mà học 
đi, tôi cho quý ông thời han là ba ngày thôi day.” 


Thế la hơn một trăm thanh niên, người nào cũng lay một bản Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh Quan-Thé-Am Bò-Tat Phổ-Môn Phẩm (tức là phẩm thứ hai mươi 
lăm của bộ Kinh Pháp Hoa) để về học. Hết kỳ hạn ba hôm thì có khoảng bốn, 
năm chục người đã thuộc được; như vậy là hơn một trăm người “dự thi” lúc 
ban đầu thì bây giờ còn lại khoảng một nửa. Người này nói đã thuộc rồi, 
người kia cũng bảo đã học xong; tất cả có hơn năm mươi người học thuộc 
được Phẩm Phổ-Môn. “Quán-Âm Bán Cá” bèn nói: “Bây giờ van còn quá 
nhiều. Mặc dù hơn năm mươi quý ông đây đều thuộc Phẩm Phổ-Môn cả, 
song tôi không thể kết hôn với cả năm mươi người được! Tôi chỉ có thể kết 
hôn với một người mà thôi. Thôi thì bây giờ quý ông hãy trở về đi, tôi lại cho 
quý ông thời hạn năm ngày để học Kinh Kim-Cang, ai thuộc được thì tôi sẽ 
cùng người ấy kết duyên.” 


Hơn năm mươi “thí sinh” ấy quay về và miệt mài học Kinh Kim Cang; và sau 
năm ngày thì có hơn hai mươi người đã học thuộc. Thiếu nữ bán cá lại 

nói: “Thé này thì vẫn còn đông quá, tôi không Ше kết hôn với nhiều người 
như vậy được. Bây giờ tôi lại có một điều kiện: Tôi kỳ hạn cho quý ông bảy 
ngày, hễ ai học thuộc được bộ Kinh Pháp Hoa thì tôi sẽ kết hôn với người 
ay. Lần này, tôi tin rằng người học thuộc sẽ được toại nguyện.” 


Như thế là hơn hai mươi người này và luôn cả những người đã dự thi khi 
trước lại cùng nhau cặm cụi học Kinh Pháp Hoa; và nội trong bảy ngày thì có 
một người có thể tụng nhuan nhuyễn và thuộc nằm lòng được trọn bộ 

kinh. Người này họ Mã, xuất thân từ một gia đình rất giàu có. Anh ta nói là 
mình đã “trúng tuyển,” chắc chắn sẽ cưới được cô gái bán cá xinh đẹp, nên 
gởi thiệp mời thân thuộc đến dự lễ thành hôn của mình. Không ngờ sau lễ 
gia tiên, vừa vào phòng tân hôn thì cô gái xinh đẹp ấy lại bị lên cơn đau tim 
mà chết. Chàng thanh niên họ Mã đã hao tổn biết bao tinh thần - học thuộc 
Phẩm Phổ Môn, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa - mới cưới được vợ, thé mà 
vừa vào phòng tân hôn thì cô dâu lại đột ngột ngã ra chét! 


Khi đưa đám tang cô gái ấy thì có một vị Sư mặc áo dài màu đỏ tía xuất hiện 
và hỏi: “Chẳng hay quý vị đang làm gì vậy?” Tang gia đáp: “Cô dâu mới 
cưới về bỗng dưng mắc bệnh mà chết đột ngột, bây giờ chúng tôi đang đưa 
đám cô ta day!” 


Vị Sư nói: “Không đúng! Cỗ quan tài kia hoàn toàn trống rỗng, sao lại bảo là 
có người chết nằm trong đó? Quý vi không tin thì hãy mở ra xem di!" Mở nắp 
quan tài ra thì bên trong quả nhiên trống. không - thi hài của cô gái bán cá 
được đặt nằm trong áo quan bây giờ chẳng thấy đâu nữa! Thấy thế, ai пау 
đều kinh ngạc bảo nhau: “Мау thì cô ay đi đâu? Hãy mau mau đuổi 

theol Phải tìm cho ra cô ay va đưa vè đây, nhanh lèn!” 


Вау giờ, vị Sư giải thích: “That га cô gái ay chính là Quan-Thé-Am Bò-tat thi 
hiện day. Bởi dân chúng ở địa phương này không tin Phật nën Bò-tat mới thị 
hiện làm một thiếu nữ xinh đẹp khiến cho những kẻ háo sắc như các ông say 
mê mà chịu học Phật Pháp. Nay các ông đã chịu học rồi thì Bồ-tát ra đi 

thôi!” Nghe xong, “chú ге” họ Mã chợt tỉnh ngộ: “Ò, thì ra là vậy!” Thé rồi, khi 
đã nhìn thấu suốt được mọi chuyện ở thế gian, anh ta quyết định xuất gia, 

tinh tần tu hành và sau đó chứng được Thánh-quả. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: Phật cáo A-Nan: “Nhữ thường văn ngã Tỳ-nại-da trung, tuyên 
thuyết tu hành tam quyèt định nghĩa. Sở vị nhiệp tâm vi Giới, nhân Giới 
sanh Định, nhân Định phát Ние; thị tắc danh vi Tam Vô-Lậu Học.” 


Việt: Đức Phật bảo ngài A-Nan: “Ông thường nghe Ta tuyên thuyết ba 
nghĩa quyêt định của sự tu hành trong Ty-nai-da. Đó là: Nhièp tam là 
giới, do Giới sanh Định, do Định phát Huệ. Đó gọi là Tam Vô-Lậu Học.” 


Giảng nghĩa: 


Khi toàn thé Đại-chúng trong Pháp-hội đều đồng lòng vâng theo lời dạy, Đức 
Phật bảo ngài A-Nan: “Ông thường nghe Ta tuyên thuyết ba nghĩa 
quyết định của sự tu hành trong Ty-nai-da.” “Ту-па-да" (Vinaya) tức là 
Luật-tạng của Đại-thừa va Tiểu-thừa, trong đó chuyên giảng về Giới-luật của 
Đại-thừa và Giới-luật của Tiểu-thừa. 


Đức Phật nói với ngài A-Nan rằng: “Ông luôn luôn được nghe những gì Ta 
nói. Vậy khi Ta giảng về các đạo lý trong Giới-luật, hẳn ông đã từng nghe Ta 
nêu ra những đạo lý tu hành này. Tu hành thì cần phải căn cứ theo ba nghĩa 
quyết định--ba điều cố định, bat biến, dứt khoát không thể sửa đồi. Vậy, ba 
nghĩa quyết định đối với sự tu hành này là gồm những gì? Đó là: Nhiếp tâm 
là Giới, do Giới sanh Định, do Định phát Huệ.” Ba nghĩa quyết định này là 
về Giới, Định và Huệ. “Nhiếp” tức là nhiếp thủ, nhiếp trì, có nghĩa là thâu giữ, 
thu hút, giống như đá nam-châm hút sắt vậy. 


Thế nào gọi là “nhiếp tam”? Tâm của chúng ta, đặc biệt là cái tâm phan- 
duyên, suôt ngày chỉ toàn âm mưu, toan tính chuyện lợi dụng người khác, 
nghĩ cách kêt thân với những người giàu có hoặc có thê lực đề dựa dâm, trục 


lợi. Lúc nào cũng nghĩ ngợi những chuyện như thế tức là có tâm phan- 
duyên, và chính là không nhiếp tâm. “Nhiếp tâm” có nghĩa là thâu hồi cái tâm 
phan-duyên trở lại, không cho nó đi “phan duyên,” không để cho nó chạy rông 
nữa. Thế nhưng, cái tâm này, quý vị không muốn nó chạy, nó cũng tự động 
chạy; quý vị bảo nó đừng khởi vọng tưởng, song chưa tới một phút là vọng 
tưởng lại ùn un day lên rồi! Vọng tưởng này ngừng thì vọng tưởng kia day 
khởi, niệm trước vừa diệt thì niệm sau liền sanh; niệm sau vừa diệt thì niệm 
sau nữa lại sanh — đó chính là cái tâm phan-duyên “niệm niệm chẳng ngừng” 
vậy. 


Thế thì bây giờ phải làm sao? Phải nhiếp trì tâm phan-duyên--thâu nhiếp cái 
tâm ấy trở lại và giữ nó ở yên một chỗ! Chúng ta sở dĩ không thể thành Phật, 
không thể khai ngộ, không thể liễu Đạo, chính là vì chúng ta chưa khống chế 
được cái tâm này. Nếu khống chế được cái tâm này, giữ được nó ở yên một 
chỗ, thì chẳng có chuyện gì mà chúng ta không làm được; và bấy giờ, mọi 
việc đều thành công, mọi sự đều thành tựu. Cho nên, trước hết, chúng ta cần 
phải thâu nhiếp và chế ngự cái tâm phan-duyên; và đó chính là Giới, tức là 
biện pháp để “chỉ ác phòng phi” (cham dứt điều ác và ngăn ngừa sự sai trái). 


Trước hết, quý vị cần phải có được Giới. Có được Giới thì cũng giống như 
chậu nước đục được để yên, không bị khuấy động. Khi không còn chao động 
nữa thì đất cát từ từ lắng xuống đáy chậu, nước trở nên trong trẻo. Đó là “do 
Giới sanh Định” vậy. “Định” tức là không dao động, không chao đảo. Do 
không dao động mà sanh ra “Định.” Khi không còn bị dao động, lay chuyên 
nữa, tức là có được Định rồi, thì së “do Binh phát Huệ”; như lời Bò-tat Văn- 
Thù Sư-Lợi: 


“Sạch tôt, sáng thông suốt.” 

(Tỉnh cực, quang thông đạt.) 

Hễ trong sạch tới cực điểm thì tự nhiên ánh sáng sé soi tỏ, xuyên suốt tất ca; 
“quang thông dat” tức là được khai ngộ. “Do Định phát Huệ” nghĩa là từ trong 
Định sẽ nảy sanh trí huệ chân chánh. 

“Đó gọi là Tam Vô-Lậu Học.” Giới, Định và Huệ được gọi chung là ba môn 


học vô-lậu. Nếu quý vị giữ Giới thì sẽ có được Định, và từ Định sẽ nảy sanh 
Trí-huệ. 


Kinh Văn: 


Han Vièt: “A-Nan! Van ha nhiép tam ngã danh vi Giới?” 


Việt: “A-Nan! Vì sao Ta gọi nhiếp tâm là Giới?” 


Giảng nghĩa: 


Đức Phật lại gọi: “A-Nan! Vì sao Ta gọi nhiếp tâm là Giới? Nhiếp tâm còn 
được gọi là gi? Ta đặt cho sự 'nhiệp tâm’ cái tên Giới là có у nghĩa gì? Bây 
giờ Ta sẽ nói cho ông rõ.” 


Không Dâm Tâm 
Kinh Văn: 


Hán Việt: “Nhược chư thế giới Lục-đạo chúng sanh, kỳ tâm bắt dâm, tắc 
bât tùy kỳ sanh tử tương tục.” 


Việt: “Nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới mà tâm không dâm 
dục thì sẽ không bị сидп theo dòng sanh tử tương tục.” 


Giảng nghĩa: 


“Nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới mà tâm không dâm dục 
thì sẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục.” Giả sử tại mọi thế 
giới, tat cả những chúng sanh trong sáu cõi là cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, 
cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, và cõi súc sanh, đều không còn lòng dâm dục, hết 
sạch dục niệm, thì dòng sanh tử của họ sẽ dứt hẳn, họ sẽ không còn bị tùy 
thuộc vào dòng sanh tử cứ tiếp diễn liên tục, không hề gián đoạn đó nữa -- sự 
sanh tử của họ được cham dứt. 


Kinh Văn: Hán Việt: “Nhữ tu Tam-muội, bòn xuất tran lao, dâm tâm bat 
trừ, tran bat khả xuat.” 


Việt: “Ông tu pháp Tam-muội vốn dè thoát tran-lao, nhưng nếu không 
trừ bỏ tam dâm-dục thì chăng thê ra khỏi tran-lao.” 


Giang nghia: 

“Ông tu pháp Tam-muội vón dé thoát tran-lao.” “Ông” ở đây là chi ngài A- 
Nan. Đức Phật nói rằng: “Này A-Nan! Ông tu Định-lực cốt yếu là dë vượt 
thoát tran-lao, ra khỏi sanh tử; nhưng nếu không trừ bỏ tam dâm dục thì 
chẳng thể ra khỏi trần lao. Nếu ông không đoạn trừ cái tâm dâm dục thì 
việc thoát khỏi tran-lao là chuyện chẳng thể có được, không thể nào thực hiện 
được! Vì sao? Vì tâm dâm dục chính là 'trần' (bụi bặm), tức là một thứ 'trần 
lao Ка ma! Do đó, đừng nói là vi phạm bằng hành động, chỉ cần trong lòng 
ông dấy khởi một ý tưởng dâm dục, có cái dâm-tâm tồn tại, thì đó cũng chính 
là tran- lao ròl, và như thé là ông cũng vẫn chưa thoát ra khỏi nó được. Cho 
nên, nếu muốn tu Đạo, muốn được khai ngộ thành Phật, mà lại không chịu 
dứt bỏ dâm-tâm, thì là chuyện chẳng thể nào xảy ra được.” 


Do vậy, chỉ có những kẻ vô cùng si mê mới vừa muốn giữ cái tâm dâm dục lại 
vừa muốn được khai ngộ. Tư tưởng này thuộc loại ngu si tột đỉnh, và những 
người mang tư tưởng này là những kẻ khó có thể giáo hóa nhất; cho dù bây 
giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giáng thế đi chăng nữa thì Ngài cũng 
không có cách nào lam cho họ đắc Đạo hay chứng qua vị được ca! Cho nên, 
hạng người này là ngu абі nhất, si mê nhất! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Túng hữu đa trí, Thiền-định hiện tiền, như bất đoạn dâm, tất 
lạc Ma-đạo, thượng phẩm Ma-vương, trung phẩm ma-dân, hạ phẩm ma- 
nữ.” 


Việt: “Dầu có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ dâm ` 
dục tât sẽ lạc vào Ma-đạo--thượng phâm thì làm Ma-vương, trung phâm 
thì làm ma-dân, hạ phâm thì làm ma-nữ.” 


Giảng nghĩa: 


“Dầu có đa trí, Thiền định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ dâm dục tất 
sẽ lạc vào Ma-dao.” Đức Phật lại bảo ngài A-Nan : “Cho dù ông có trí huệ và 
пе ngôi Thiên là đạt được cảnh giới khinh an, cảm thay tôt đẹp vô cùng, 


nhưng nếu ông không đoạn trừ tâm dâm dục thì ông sẽ bị trở thành Ma- 
vwong.” “Thiên định hiện tiên” tức là da có khả năng nhập Định, công phu да 
có chô thành tựu. 


“Thượng phẩm thì lam Ma-vương.” Làm ma thì bậc cao nhất là gi? Đó là 
làm Ma-vương ở Lục Dục Thiên. “Trung phẩm thì làm ma-dân, hạ phẩm 
thì làm ma nữ.” Bậc trung bình của loài ma là gì? Là ma dân, tức là dân 
chúng bình thường của loài ma. Còn bậc thấp kém nhất của ma đạo là 

gì? Là ma nữ, tuy là xinh đẹp nhưng vô cùng hèn hạ. Về điểm này, người có 
trí huệ cần phải thận trọng và người thông minh cần phải chú ý! Đừng để cho 
mình bị hại bởi sự thông minh của chính mình, đừng tự cho mình là tài giỏi, 
phi thường: “Các người không hiểu được đâu, chỉ có tôi mới hiểu nổi! Các 
người không biết gì cả, chỉ có tôi mới biết rành rẽ mà thôi!” Đó chẳng qua chỉ 
là thứ “tiểu trí tiểu huệ,” cái hiểu biết hạn hẹp, nông can. Song, cái “tiểu trí 
tiêu huệ” ấy của quý vi có thể huỷ hoại cả tiền đồ của chính quý vị day! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Bi đẳng chư ma, diệc hữu đồ chúng, các các tự vị thành Vô- 
thượng Đạo.” 


Việt: “Những loại ma ấy cũng có đồ chúng, tất cả đều tự xưng đã thành 
tựu Đạo Vô-thượng.” 


Giảng nghĩa: 


Quý vị xem, hạng người có chút “tiểu trí tiêu huệ” ấy vì không đoạn trừ dâm- 
tâm nên nói toàn những chuyện ái dục — anh yêu em, em yêu anh - cứ yêu 
qua yêu lại như thê rôi cuôi cùng họ thành ma luôn! Thành ma rồi thì sao 
nữa? 


“Những loại ma ấy cũng có đồ chúng.” Chúng ma ấy cũng có đồ đệ, cũng 
có kẻ ủng hộ chúng. “Tất cả đều tự xưng đã thành tựu Đạo Vô- 

thượng.” Ban thân loài ma không biết xấu hò, kẻ nào cũng tự xưng 

rằng: “Tôi chính là Phật! Chúng tôi đây đều là những đắng tối cao, vô 
thượng!” Hễ cái gì là to lớn, thì chúng xưng chúng là cái đó. Chúng vốn là 
ma nhưng lại không chịu thừa nhận mình là ma, mà cứ xưng là Phật. Phật thì 
cũng có Phật giả mạo vậy. Trên thế gian này cái gì cũng có giả được cả, cho 


nên loài ma cũng có thể lam ông Phật giả. Song le, chúng không chịu nhận 
chúng là thứ giả. Chúng cho răng chúng là thứ thiệt, và cũng là “thiên thượng 
thiên hạ duy ngã độc tôn” (trên trời, dưới trời, chỉ mình ta là tôn quý) nữal 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Ngã diệt độ hậu, Mạt Pháp chỉ trung, đa thử ma-dân xí thạnh 
thế gian, quảng hành tham dâm, vi Thiện-tri-thức, linh chư chúng sanh 
lạc ái kiến khanh, thất Bồ-đề lộ.” 


Việt: “Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt Pháp sẽ có nhiều loại ma dân ấy 
hiện ra đông đảo ở thê gian, mở rộng sự tham dâm, lại tự xưng là Thiện- 
trỉ-thức, khièn cho chúng sanh bị sa vào пат аі-кіёп, lạc mat con đường 
Bò-dè.” 


Giang nghia: 


Trước khi nhập diệt, Đức Phật Thích Ca Маи Ni day rằng: “Hiện nay Ta còn 
ở tại thế gian thì bè lũ Ma-vương không dám xuất hiện. Song le, sau khi Ta 
diệt độ, trong thời Mạt Pháp, lúc Phật Pháp đang ở vào giai đoạn tàn lụn, 
thì sẽ có nhiều loại ma dân ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, mở rộng sự 
tham dâm.” “Thời Mạt Pháp” chính là thời đại của chúng ta hiện nay. Vào 
thời điểm này, loại ma-dân ây rất đông đúc và chúng đi khắp по! nói chuyện 
dâm dục. Bất luận nam hay nữ, kẻ nào cũng ưa thích dâm dục và đồng thời 
cũng muốn thành Phật, muốn được khai ngộ. 


Làm sao tôi nhận biết được “con ma” loại này w? Trước kia, có lần tôi gặp 
một người nọ - không cần phải đề cập đến tên của ông ta - tự xưng mình là 
Phật. Khi tôi nói răng ông ta là ma, ông ta liền hỏi lại: “Ai là ma?” Tôi đáp: 
“Ông chính là ma day!” Vi sao tôi biết được w? Vì ông ta cứ giở những trò 
của ma! Ông ta chuyên môn nói chuyện tình cảm, yêu đương; lúc nào 
cũng: “Il love everybody.” Ông ta láy tư cách gì mà thương yêu tat cả mọi 
người? Thật là không biết xấu, không biết hò then! 


Thời Mat Pháp, ma-dân nhan nhản khắp по! khiến cho thế gian này như trong 
cơn hỏa hoạn, đâu đâu cũng rừng rực ngọn lửa dâm dục. Những người thiêu 
hiệu bièt đêu hùa theo bọn chúng: “Họ nói nghe được lam! Những điêu ho 


nói đều rat có ly!” Đặc biệt là những thanh niên trẻ tuôi, а! пау đều cảm thấy 
những điêu chúng nói rât “tâm đâu ý hợp.” Có câu: 


«Cùng mùi thối thì hợp nhau. » 
(Xú vị tương đâu.) 


Người này thì hôi hám, người kia cũng thối tha, bởi “cá mè một lứa” cho nên 
người nay bảo người kia giỏi, người nọ khen người này hay. Nếu không 
cùng “mùi,” chẳng cùng sở thích, thì sẽ không khen ngợi lẫn nhau ; bởi: 


« Khác chí hướng ắt không cùng nhau mưu sự được. » 
(Đạo bắt đông tắc bat tương vi mưu.) 


Tuy nhiên, nếu chí hướng giống nhau, lối suy nghĩ giống nhau, thì sẽ có 
trường hợp “người mù dắt người ди" xảy га. “Người mù dắt người dui” có 
nghĩa là kẻ dui mù mà lại dẫn đường cho người mù dui. Quý vi thấy như thế 
có đáng thương hay không chứ? Tôi nói như vậy chẳng phải là muốn trách 
mắng người nào cả, nhưng quý vị phải biết rằng: 


Hó dò dạy hó dò, 

Day ròi chàng ai hiéu, 
Su-phu doa dia пдис, 
Dé tik cüng xu6ng theo! 


Gặp lai nhau ở да ngục, sư-phụ mới ngỡ ngàng hỏi đệ-tử : “Па, sao con 
cũng ở đây?” Đệ-tử đáp: “Thì thầy tới trước kia mà. Lẽ dĩ nhiên là con đi theo 
thầy thôi!” Thì ra đôi bên đều không biết làm thế nào mình lại lọt vào đó 
được! Quý vị thấy có đáng thương hay không? 


“Lại tự xưng là Thiện-tri-thức.” Bọn chúng còn khoe khoang không 
ngượng miệng : “Tôi đên chỗ nọ đề giảng Kinh. Tôi tới chỗ kia dé give lecture. 
| give lecture to everybody.” Thật là buôn cười hêt sức! 


“Khién cho chúng sanh bị sa vào ham ái-kiến, lạc mat con đường Bò- 
đề.” Chúng làm cho tất cả chúng sanh đều bi rơi vào hàm hố dâm dục và di 
lạc ra khỏi con đường Bò-dè. Con đường Bò-dè đã mat, không còn nữa, thì 
chạy đi đâu? Chạy vô địa ngục! Bấy giờ, sư phụ trông thấy đệ-tử lù lù bước 
vô thì kinh ngạc hỏi: “Sao con cũng tới đây vậy? Đây chẳng phải là chỗ tốt 


đâu!” Đệ-tử chưng hửng đáp: “Thầy mới la người tới trước Ка! Con thì 
đương nhiên là phải theo thầy rồi, thầy là sw phụ của con mà!” Thầy thở dài 
ngao ngán: “Ui chao! Lé ra con không nên theo thầy, bởi đây là một nơi day 
thống khổ!” 


Kinh văn: 


Hán Việt: “Nhữ giáo thế nhân tu Tam-ma-địa, tiên đoạn tâm dâm, thị 
danh Như Lai, tiên Phật Thế Tôn, đệ nhất quyết định thanh tịnh minh 
hối.” 


мес “Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-dia, trước hết phải dứt 
trừ tâm dâm dục. Đó là lời minh huan quyết định thứ nhật ме tánh thanh 
tịnh của Như-Lai và chư Phật Thê Tôn thuở trước.” 


Giảng nghĩa: 


Sự khác biệt giữa “phản” (trái) và “chánh” (phải) - giữa Ma-vương và Bò-tat - 
vốn rất vi té; khác biệt như thé nào? Bồ-tát thương xót va che chở tat са 
chúng sanh với lòng từ-bi, chứ tuyệt đối không có lòng dâm dục. Trong khi 
đó, Ma-vương đối với chúng sanh thì cứ đề xướng “ái”, chuyên môn nói 
chuyện dâm dục, chú trọng dâm dục; thậm chí chúng còn nói rằng hễ tâm 
dâm dục càng nặng bao nhiêu thì khai ngộ được qua vị càng cao bay nhiêu, 
và dùng tà thuyết ấy để hại người. 


Bò-tat thì không có tam dâm dục, các ngài đối với tất cả chúng sanh hoàn 
toàn không có sự phân biệt. Có tâm dâm dục tức là ma. Không có tâm dâm 
dục, chi đơn thuần xót thương và cứu giúp tất cả chúng sanh - đó mới chính 
là cảnh giới của chư Phật và chư Bồ-tát. Ма thương người là có mưu dò, có 
tham dục. Bồ-tát thương người thì không có tham dục. Không có tham dục 
tức là không có tâm dâm dục. Cho nên, trong Phật giáo có giảng về Thập Nhị 
Nhân Duyên như sau: 


Vô minh duyên Hành; 
Hành duyên Thúc; 


Thức duyên Danh, Sắc; 


Danh, Sắc duyên Lục Nhập; 
Lục Nhập duyên Xúc, 

Xúc duyên Thọ; 

Thọ duyên Ái; 

Ái duyên Thủ; 

Thủ duyên Hữu, 

Hữu duyên Sanh; 

Sanh duyên Lão, Tử. 


Va, đó cũng chính là điểm bát đồng giữa Phật-giáo với các giáo phái của Ma- 
vương ở thê gian. 


“Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, trước hết phải dứt trừ tâm 
dâm dục. Ông phải dạy cho tất cả mọi người ở thế gian muốn tu pháp-môn 
Định-lực này biết rằng việc đầu tiên họ cần phải làm là dứt bỏ dâm-tâm, quét 
sạch dục-niệm. Đó là lời minh huấn quyết định thứ nhất về тапи thanh 
tịnh của Như-Lai và chư Phật, Thế-Tôn thuở trước.” Đạo lý này vốn do 
chính Đức Như-Lai và tất cả chư Phật, Thế-Tôn thuở trước dạy bảo. Các 
ngài đã đưa ra lời giáo huấn rất rõ ràng: “Nhất định phải cắt đứt, loại trừ tâm 
dâm dục!” Đây là điều kiện tất yếu thứ nhất, dứt khoát không được sửa đổi 
một mảy may. Đạo lý này là “quyết định nghĩa,” chứ không phải là “bất định 
nghĩa”; cũng chẳng phải là “không nhất định” - chẳng phải là có cũng được 
mà không có cũng được. Cái tâm dâm dục dứt khoát phải không còn tồn 

tại. Có tâm dâm dục tất sẽ bị lạc vào đường ma. Nếu vân giữ tâm dâm dục 
mà mong khai ngộ, thì chắc chắn sẽ trở thành quyến thuộc của Ma-vương! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Thị có A-Nan, nhược bat đoạn dam, tu Thièn-dinh giả, như 
chưng sa thạch dục kỳ thành phạn, kinh bách thiên kièp, chỉ danh nhiệt 
sa. Hà di cỗ? Thử phi phan bòn, sa thạch thành cô.” 


Việt: “Cho nên, A-Nan, nếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt trừ dâm tâm 
thì cũng như nâu cat sạn mà muôn thành cơm, dâu có trải tới гат ngàn 


kiếp cũng chi до! là san nóng. Vì sao? Vi đó không phải là gốc của 
cơm, mà chỉ là cát sạn!” 


Giảng nghĩa: 


Quý vị xem, ở đây Phật lại nêu ra một tỷ dụ nữa. Đức Phật bảo ngài A- 

Nan: “Ông chưa tin w? Ông chưa tin thi Ta sẽ giảng nghĩa cho ông ró.” Và 
Đức Phật dạy tiếp: “Cho nên, A-Nan, nếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt 
trừ dâm tâm thì cũng như nấu cát sạn mà muốn thành cơm. Vì lẽ ấy cho 
nên, A-Nan à, giả sử ông không đoạn trừ tâm dâm dục mà ngày ngày cũng 
ngồi Thiền, cũng tu hành, tát ông sẽ vừa tu hành vừa bị lậu thoát. Ông tu 
được một phần thì lậu thoát mười phân, tu được mười phần thì lậu thoát mat 
một trăm phân. Ông muốn ngồi Thiền mà lại không chịu dứt bỏ dâm-tâm ư? 
Ông vừa muôn ngôi Thiền де được khai ngộ, lại vừa muốn tìm cầu thứ lạc thú 
điên đảo ấy, thì chẳng khác nào muốn nấu cát và sạn cho thành cơm vậy. 


Ông đem cát sạn đi nấu, dầu có trải tới trăm ngàn kiếp cũng chỉ gọi là sạn 
nóng. Dù ông cứ nấu như thế trong suốt cả trăm ngàn kiếp đi chăng nữa, thì 
cũng chỉ có thể gọi đó là 'sạn nóng' mà thôi, chẳng có cóng dung gi cà. Vi 
sao? Do duyên cớ nào u? Vi đó không phải là gốc của cơm, mà chỉ là 
cát sạn! Thứ mà ông đem nấu chính là cát sạn, chứ không phải là gạo, 
không có chất liệu của cơm! Nếu ông muốn khỏi dứt bỏ dâm tâm mà vân 
được khai ngộ thì cũng tương tự nhu nấu cát sạn mà mong thành cơm, ao 
ước cát sạn biến thành lúa gạo vậy.” 


Khi không còn dâm-tâm thì sẽ không thấy có tướng nam tướng nữ, không 
còn phân biệt giữa mình với người, và cũng không thấy có tướng chúng-. 
sanh, tướng thọ-giả nữa. Có những người không biết hò then, dám nói rằng: 
“Tôi là người như thế day!” Chỉ nói suông như vậy thì chẳng đáng tin. Không 
có gì làm bằng chứng thì làm sao quý vị biết được mình là người như 

thế? Nếu quả thật quý vị là người như thế thì quý vị phải là người hoàn toàn 
không biết mình là người như thế mới đúng; và quý vị cũng sẽ không 

nói: “Chú sao! Tôi không có tam dâm dục!” Người đã hết sạch dục niệm thì 
không có thứ kiến giải ấy. Không có, tức là không có. Họ chẳng làm rùm 
beng, chẳng quảng cáo, chẳng đăng báo, và cũng chẳng khoe khoang: “Tôi 
là người như thế đấy!” Chỉ một việc tự rêu rao, tự quảng cáo cho mình là đã 
không phải rồi; cho nên mọi người cần phải chú ý đến điểm này! 


Nếu quý vị quả thật không có tâm dâm dục, thì quý vị sẽ: 


Mắt nhìn hình sắc, trong chẳng có, 
Tai vàng chuyện đời, tâm chẳng hay! 
(Nhãn quán hình sắc, nội vô hữu 
Nhĩ thính кап sự, tâm bắt tri.) 


Khi mắt nhìn biết bao hình sắc mà trong lòng chẳng thấy có gì hiện hữu và tai 
nghe những âm thanh êm dịu mà tâm trí lại không hay không biết gì cả, tức là 
đã có được chút “hỏa hầu.” Tâm phải không dao động, không một ý nghĩ nào 
day khởi, dục-niệm phải hoàn toàn không còn nữa, thì mới là đúng thật. Nếu 
có những lúc quý vị vẫn còn tơ tưởng đến phái nữ, thì vẫn chưa được. 


Có một người nọ sau khi khai ngộ rồi thì tới báo cho Sư-phụ của mình biết và 
thỉnh ngài khai thị ấn chứng. Vị Sư-phụ hỏi: “Ông khai ngộ cái gì thế?” Anh 
ta thưa: “Ó! Trước kia con hoàn toàn không hiểu, nhưng nay thì con biết 
được rằng sư-cô là đàn ba!” Thì ra bây giờ anh ta mới biết rằng sư-cô, tức là 
Tỳ-khưu-ni, là đàn ba! Vi Sư-phụ bèn dùng Phật-nhãn để quán 

xét: “ỜI Người này quả thật đã khai ngộ rồi,” và liền án chứng cho anh 


ta: “Ông được го! đó!” 


Hẳn quý vị sẽ nghĩ: “Ai mà không biết điều đó?” Thế nhưng, người chưa 
khai ngộ thì sẽ không nói được câu ду. Nhờ được khai ngộ rồi, cho nên 
người đệ tử này mới thốt ra một câu như thé! Va lại, anh ta không thể nào 
dối gạt người khác được, vì Sư-phụ của anh ta có Phật-nhãn, ngài đã dùng 
Phật-nhãn quán sát và biết được đệ tử của mình đã đắc Đạo, đã chứng được 
Sơ-quả A-la-hán, nên ngài mới ап chứng cho, nói rằng: “Đúng vậy!” 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Nhữ dĩ dâm thân, cầu Phật diệu quả, túng đắc diệu ngộ, giai 
thị dâm căn, căn bản thành dâm, luân chuyển Tam-đồ, tất bất năng 
xuất. Như Lai Niết-bàn, hà lộ tu chứng?” 


Việt: “Ông lấy dam-than mà саи diệu-quả của Phật, cho dẫu có đắc diệu- 
ngộ thì cũng đều là dâm-căn. Can bòn đã thành dâm, tất phải luân 
chuyên trong Tam-dò, không thoát ra được. Thế thì Niết-bàn của Nhu- 
Lai do đường пао та tu chứng?” 


Giang nghia: 


Рос Phat day ngai A-Nan: “Опа cé thich сб con да! спа Ma-Dang-Gia ay, 
như thế có nghĩa là không những tam dâm duc mà ngay ca са thân dâm dục 
của ông đều vẫn còn tồn tại. Ông lấy dâm-thân mà cầu diệu quả của Phật, 
cho dẫu có đắc diệu-ngộ thì cũng đều là dâm-căn. Nếu ông dùng cái thân 
dâm dục để cầu mong chứng đắc quả vị nhiệm таи của Phật, cho dù ông có 
đạt được đạo lý vi diệu đi chăng nữa, thì cũng còn vướng mắc cái gốc rễ dâm 
dục mà ông chưa chặt bỏ được. Căn bòn đã thành dâm, tất phải luân 
chuyên trong Tam-dò, không thoát ra được. Với cái gốc là dâm dục, thì 
tương lai ông nhất định sẽ bị đọa vào Tam-đồ. (“Tam-đồ” hay “Tam ác đạo,” 
tức là ba con đường xấu ác--địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.) Như thế, ông 
dứt khoát không thể nào ra khỏi ba đường ác ay được, mà chắc chắn sẽ bi 
chuyển thân sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, hoặc đọa địa ngục. Thế thì Niết- 
bàn của Như-Lai do đường nào mà tu chứng? Vậy ông căn cứ vào cái gì, 
nương theo con đường nào để có thể chứng được quả vị Niết-bàn của Phật?” 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Tất sử dâm cơ thân tâm câu đoạn, đoạn tánh diệc vô, ư Phật 
Bò-dè tư khả hy Ку.” 


Việt: “Phải lam cho dâm-cơ của thân và tâm đều dứt, và tánh “dứt ấy 
cũng không còn, thì mới mong đạt được quả Во-де của Phật.” 


Giảng nghĩa: 


“Phải làm cho dâm-cơ của thân và tâm đều dứt. Ông nhất định phải dứt 
bỏ dâm-cơ của thân và dâm-cơ của tâm.” “Dâm cơ” tức là một niệm dâm dục 
nhỏ nhất, vi tế nhất. “Dâm co” cũng có nghĩa là vô minh; do đó, cần phải dứt 
trừ vô minh. 


“Và tánh “dứt ấy cũng không còn, ngay cả cái biết về tánh 'dứt ấy ông ` 
cũng phải không được có nữa, như thê thì mới mong đạt được quả Во-де 
của Phật, mới có thê nuôi hy vọng trên con đường giác ngộ của Phật vậy.” 


Kinh Van: 


Hán Việt: “Như ngã thử thuyết, danh vi Phật thuyết; bất như thử thuyết, 
tức Ba-Tuan thuyết.” 


Việt: “Như lời Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy, 
tức là lòi của Ма Ba-Tuan.” 


Giảng nghĩa: 


“Như lời Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy, tức 
là lời của Ma Ba-Tuan. Những lời như Ta giảng đây mới đích thực là Pháp 
do Phật nói ra. Nếu lời nói không phù hợp với đạo lý của Ta thì đó là lời của 
Ma-vương vậy.” “Ba-Tuan” là tiếng Phạn, có nghĩa là “ác giả,” ké ác. Ma Ba- 
Tuần tức là Ma-vương, vua của loài ma. 


Người đến nghe Kinh nhất định là đều sáng mắt. Người mù thì không thể 
đến nghe Kinh, cả người diéc và người сат cũng đều không thể đến để nghe 
Kinh được. Những kẻ đến đây nghe Kinh thì đều càng nghe càng thông 
minh, chứ không phải càng nghe càng ngu si. Do đó, bây giờ mọi người nên 
mở con mắt trí huệ chân chánh của mình ra và hướng nhi-can chân chánh 
của mình vào trong để lắng nghe tự tánh, chứ đừng lăng xăng tìm kiếm ở bên 
ngoài nữa. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với quý vị trong ngày hôm nay! 


Không Sát Sanh 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “A-Nan! Hựu chư thế giới, Lục-đạo chúng sanh, kỳ tâm bất 
sát, tác bât tùy kỳ sanh tử tương tục.” 


Việt: “A-Nan! Lại nữa, nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới mà 
tâm không sát sanh thì sẽ không bị cuôn theo dòng sanh tử tương tục.” 


Giang nghia: 


Đức Phật day: “A-Nan! Lại nữa, nếu chúng sanh trong Luc-dao - trời, 
người, A-tu-la, ngạ quỷ, Фа ngục và súc sanh - ở các thế giới, mà tam 
không sát sanh...” Ở đây, “không sát sanh” chẳng phải chỉ đơn thuần thân 
không sát sanh, mà luôn cả tâm cũng phải không sát sanh nữa. 


Nếu trong lòng của các chúng sanh trong sáu đường ấy không hề có ý nghĩ 
giết hại sinh vật, trái lại còn muốn giới sát, phóng sanh, “thì sẽ không bị 
сиоп theo dòng sanh tử tương tục.” Nếu không sát sanh, tat sẽ cắt đứt 
được sự tới lui trong sáu nẻo luân hồi, và do đó sẽ không còn bị tùy thuộc vào 
nghiệp báo tương tục của dòng sanh tử nữa. 


Kinh Văn:Hán Việt: “Nhữ tu Tam-muội, bòn xuất tran lao, sat tam bat trừ, 
tran bat khả xuất.” 


Việt: “Ông tu pháp Tam-muội vốn đề thoát tran-lao, nhưng nếu không 
trừ bỏ tâm sát-sanh thì chăng thê ra khỏi trân-lao.” 


Giảng nghĩa: 


“A-Nan! Ông tu pháp Tam-muội vốn dè thoát tran-lao. Thật ra, ông tu 
hành Định-lực với nguyện vọng là vượt khỏi trân lao, nhưng nều không trừ 
bỏ tam sát-sanh thì chăng thê ra khỏi tran-lao.” 


Làm thế nào để dứt trừ tâm sát sanh? Phải giới sát, phóng sanh. Trong 
phần kinh văn trên, Đức Phật có dạy: “Nếu không dứt trừ tâm dâm-dục thì 
chẳng thể ra khỏi trần lao”; thì đối với tâm sat-sanh cũng vậy: “Nếu không 
dứt trừ tam sát sanh,” thì cũng “chẳng thể ra khỏi tran lao.” 


Phải đoạn trừ tâm dâm dục thì mới có thể thoát khỏi chốn trần lao bụi bặm, 
vượt ra khỏi sáu nẻo luân hồi được. Nhưng nếu dâm tâm da dứt sạch mà sát 
tam vẫn còn tòn tại, thì cũng vẫn không thể ra khỏi tran-lao, không thể vượt 
thoát sáu nẻo luân hồi, và cũng không thể siêu xuất Tam-giới được. 


Kinh Van:Han Việt: “Tung hữu da trí, Thièn-dinh hiện tiền, như bat đoạn 
sát, tat lạc Thân-đạo--thượng pham chỉ nhân vi Đại-lực Quỷ; trung pham 
tắc vi Phi-hanh Dạ-xoa, chư Quỷ-soái đẳng; hạ phẩm đương vi Dia-hanh 
La-sát.” 


Việt: “Dầu có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ sát 
sanh, tất sẽ lạc vào Thằn-đạo--người thượng phẩm thì làm Đại-lực Quỷ, 
trung phẩm thì làm Phi-hành Dạ-xoa hoặc làm Quỷ-soái, hạ phẩm thì làm 
Địa-hành La-sát.” 


Giảng nghĩa: 


“Dầu có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ sát sanh, tất 
sẽ lạc vào Than-dao.” “Đa trí” ở đây không phải là trí huệ xuất thế ma là thế 
trí biện thông - thứ trí huệ của thế gian. Như vậy, cho dù quý vị rất thông 
minh, có được thé trí biện thông, có tài ăn nói, giỏi biện luận, khéo biện biệt, 
và công phu tu hành cũng đã tương ưng rồi; song le, nếu không dứt bỏ tâm 
sát sanh, thì trong tương lai, quý vi sẽ bi rơi vào đường Тпап-дао va có thể 
làm Than, lam Thiên-vuơng, Thièn-chu, hoặc Đại-lực Tướng-quân (tức Đại- 
lực Quỷ) ở cõi trời. 


“Người thượng phẩm thì làm Đại-lực Quỷ. Người thượng phẩm (tức là 
người giỏi nhất) thì làm loại quỷ thần có thế lực lớn; loại quỷ này cũng là thần. 
Đại-lực Quỷ chính là Thiên-hành Dạ-xoa (quỷ Dạ-xoa ở cõi trời). Trung 
phẩm thì làm Phi-hành Dạ-xoa hoặc làm Quỷ-soái. Hạng quỷ trung phẩm, 
thần trung phẩm này có thé là Phi-hanh Dạ-xoa (quỷ Dạ-xoa bay Пепа trên 
không), hoặc nguyên soái của loài quỷ. Hạ phẩm thì làm Địa-hành La- 

sát. Hạng người thuộc hạ phẩm thì làm Địa-hành La-sát, loại quỷ La-sát ở 
dưới đất.” 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Bỉ chư quỷ thần, diệc hữu đồ chúng, các các tự vị thành Vô- 
thượng Đạo.” 


Việt: “Các quỷ thần ấy cũng có đồ chúng, tất cả đều tự xưng đã thành 
tựu Đạo Vô-thượng.” 


Giang nghia: 


“Các quỷ thần ay cũng có dò chúng.” Những quỷ thần này — Thiên chủ, 
Thần ở сб! trời, hoặc loài quỷ ở địa ngục, loài Địa-hành La-sát ở nhân gian, 
loài Phi-hành Dạ-xoa bay trên không, và Than-vwong Đại-lực Quỷ - đều có rat 
đông đồ chúng. “Рё” tức là đồ đệ; “đồ chúng” tức là bè đảng rất đông, rất 
nhiều. Có rất nhiều loại quỷ, như Đại-lực Quỷ (quỷ có thế lực lớn), Da-tai quỷ 
(quỷ có nhiều tiền của), Thiéu-tai Quỷ (quỷ có ít tiền của), Vô-tài quỷ (quỷ 
không có tiền của), Khứu hwong Quỷ (quỷ ngửi mùi thơm), Khứu-xú Quỷ (quỷ 
ngửi mùi hôi)... Bởi có tới mấy vạn loại quỷ khác nhau, cho nên Đức Phật 
nói: “Các quỷ thần ấy cũng có đồ chúng” - kẻ này có đệ tử, kẻ kia cũng có đồ 
đệ, cho nên bọn chúng rất là đông đúc. 


“Tất cả đều tự xưng đã thành tựu Đạo Vô-thượng.” Những quỷ thần ấy, 
kẻ nào cũng ngạo mạn, tự xưng là mình đã thành tựu được Đạo Vô-thượng. 
Ở Trung- -Hoa có vị Quan Đề Công vốn là loại Da-tai Quỷ (quỷ có nhiều tiền 
của), song về sau đã quy y Tam Bảo và duoc tôn xưng là Bò-tat Già-Lam. Đối 
với Phật-giáo thì Bò-tat Già-Lam là một vị Than Hộ-Pháp; và khi ở trong chùa 
hay trước mặt Đức Phật thì vị Thần Hộ-Pháp này phải đứng, bởi không có 
chỗ ngồi cho thần. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: “Ngã diệt độ hậu, Mạt Pháp chỉ trung, đa thử quỷ thần, xí 
thạnh thế gian, tự ngôn thực nhục đắc Bò-dè lộ.” 


Việt: “Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt Pháp, sẽ có nhiều loại quỷ thần 
ay hiện ra đông đảo ở thê gian, tự nói rắng an thịt thì dac được con 
đường Bò-dè.” 


Giảng nghĩa: 


“Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt Pháp...” Thời đại sau khi Phật nhập 
Niêt-bàn tức là thời của chúng ta hiện nay và cũng chính là “thời Mạt Pháp” 
vậy. 


“Sé có nhiều loai quỷ than ay hiện ra đông đảo ở thế gian.” Những quỷ 
thần này vốn là những kẻ kiếp trước tuy có tu hành song lại không thể giới 
sát, nên phải cam chịu đọa lạc vào chốn Thần đạo. Trong thời Mạt Pháp, ở 
thế gian có rất nhiều quỷ thần như thế xuất hiện, và “tự nói rằng ăn thịt thì 
đắc được con đường Bò-dè.” Những quỷ thần ấy còn tuyên bố với moi 
người: “Tôi có ăn thịt đấy! Ăn thịt thì cũng thành Phật được như thường! Tôi 
không cần giới sát, cũng chẳng phải ăn chay, thế mà bây giờ tôi cũng khai 
ngộ, cũng làm Phật được vậy!” “Con đường Bò-dè” có nghĩa là con đường 
thành Phật. 


Có một người nọ tự xưng rằng mình đã khai ngộ rồi, nhưng ông ta lại ăn thịt, 

uống rượu, hút thuốc, thậm chí còn xúi giục những thanh niên theo ông ta sử 
dụng ma-túy, nha phiến, và luôn cả LSD nữa. Ông ta nói rằng ông ta đã khai 
ngộ rồi ư? Làm gì có chuyện vô lý như thế được?! Đức Phật xưa kia khai ngộ 
là chính Ngài tự khai ngộ lay, chứ tuyệt đối không đụng tới các dược phẩm 
như thế; còn ông ta bây giờ thì tự đầu độc mình bằng ma-túy, khiến cho tinh 
thần và thể xác đều rũ liệt, kiệt quệ đến gần chết, thế mà vẫn cứ khăng khăng 
cho rằng mình đã được khai ngô! Quý vị nói xem, như thế là có điên đảo hay 
không chứ? Họ đúng là những chúng sanh điên đảo! 


Kinh văn: 


Hán Việt: “A Nan ! Ngã linh Tỳ khưu thực Ngũ Tịnh-nhục, thử nhục giai 
ngã thần lực hóa sanh, bổn vô mạng căn. Nhữ Bà-la-môn địa đa chưng 
thấp, gia dĩ sa thạch, thảo thái bất sanh. Ngã dĩ đại bi thần lực sở gia, 
nhân đại từ bi giả danh vi nhục, nhữ đắc kỳ vị. Nai hà Như Lai diệt độ 
chi hậu, thực chúng sanh nhục, danh vi Thích tử?” 


Мег “A Nan ! Ta cho phép chúng Tỳ-khưu ăn Ngũ Tịnh-nhục; thịt а ấy đều 
do thần lực của Ta hóa sanh chớ vôn không có mạng căn. Bà-la-môn 
các ông ở nơi nóng, am, lại thêm có đá sạn nên rau cỏ không sống 
được; vì thế, Ta dùng than lực đại bi gia hộ, do đại từ bi mà giả gọi là 
thịt cho các ông có được cái vị. Làm sao sau khi Như Lai diệt độ, những 
kẻ ăn thịt chúng sanh lại gọi là Thích tử được?” 


Giảng nghĩa: 


“A-Nan! Та cho phép chúng Tỳ-khưu ăn Ngũ Tịnh-nhục. Trong giáo pháp 
của Phật, Ta có cho phép các Tỳ-khưu ăn Ngũ Tinh-nhuc." Thê nào gọi là 
"Ngũ Tinh-nhuc"? Đó là năm thứ thịt thanh tịnh: 


1) Thịt của thú vật mà mình không thấy bị giết (bat kiến sát nhục). 
2) Thịt của thú vật mà mình không nghe bị giết (bat van sát nhục). 


3) Thịt của thú vật mà mình không nghi ngờ là vì mình mà bị giết (bất nghi vi 
kỷ sát nhục). 


4) Thịt của thú vật tự nhiên bị chết (tự tử nhục). 


5) Thịt của thú vật mà chim ăn còn dư (điều tàn nhục). Chẳng hạn như chim 
ưng bắt gà con để ăn, nhưng ăn không hét. Phần thịt còn thừa ay, néu quý vị 
trông thấy thì có thể nhặt lấy аё ăn, và thịt đó được gọi là "diéu tàn nhục." 


"Thịt ấy đều do thần lực của Ta hóa sanh chứ vốn không có mạng căn". 
Năm thứ thịt thanh tịnh ấy đều là do Đức Phật dùng sức thần mà hóa sanh ra 
cho nên không có mạng căn. Thế nào gọi là "không có mạng can"? Tức la 

không có ý thức, không có hơi Am, không có sự hit thở - không có тат sống. 


"Ba-la-mòn các ông ở nơi nóng, am." Những người dòng Ba-la-mòn giữ 
hạnh thanh tịnh thường sống ở vùng có rất nhiều cát, lại rất nhiều nước nữa. 
"Nóng" tức là có khí nóng của cát đá bốc lên; và "Am" là có ứ đọng rất nhiều 
nước. "Lai thêm có đá sạn nên rau cỏ không ало được.” Thêm vào đó 
lại còn có sỏi đá xen lẫn trong đất nữa, khiến cho cả rau lẫn cỏ đều không thể 
sinh trưởng được. 


"Vì thế Ta dùng thần lực đại bi gia hộ, do đại từ bi mà giả gọi là thịt cho 
các ông có được cái vị. Do lòng đại từ đại bi nên Ta giả gọi thức này là thịt 
mà thôi, chứ thật ra đó không phải là thịt; cho nên các ông có thể ăn những 
thức ăn này. Nay thì Ta cho Tỳ-khưu các ông được phép thọ dụng thứ thịt 
thanh tịnh này." 


"Làm sao sau khi Như-Lai diệt độ, những kẻ ăn thịt chúng sanh lại gọi là 
Thích-tử được?” Những kẻ không an năm thứ thịt thanh tịnh до Đức Phật 
định ra ma chỉ chuyên ăn thịt của chúng sanh thì có được gọi là "Thich-ti" 
không ? Dứt khoát là không! Những người như thế không thể nào gọi là Thích 


tử được! "Thích-tử" (đệ tử của Thích Ca) là một danh xưng khác để chỉ người 
xuat gia theo đạo Phật. 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Nhữ đẳng đương tri, thị thực nhục nhân, túng đắc tâm khai tự 
Tam-ma-địa, giai Đại La-sát, báo chung tất trầm sanh tử khổ hải, phi 
Phật đệ tử. Như thị chỉ nhân, tương sát tương thôn, tương thực vị di. 
Vân hà thị nhân đắc xuất Tam-giới?" 


Việt: "Các ông phải biết: Những kẻ ăn thịt dầu được tâm khai tựa Tam- 
ma-địa, cũng chỉ là loài Đại La-sát, đến khi báo chung phải chịu trầm 
luân trong biên khổ sanh tử, chớ không phải là đệ tử của Phật. Những 
người như vậy là hạng giết hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương ăn 
nuốt không dứt, thì làm sao ra khỏi được Tam-giới?" 


Giảng nghĩa: 


Đức Phật dạy: "Trong thời Mat Pháp, sau khi Ta nhập diệt, nếu có những thầy 
Tỳ-khưu xuất gia nào mà còn muốn an thịt--bất кё là loại Ngũ Tịnh-nhục hay 
Tam Tịnh-nhục, nói chung, cứ là thịt thì họ liền ăn, chẳng cân hỏi trước xem 
thịt Ay có thanh tịnh hay khòng--thi các ông phải biết: Những kẻ ăn thịt dầu 
được tâm khai tựa Tam-ma-địa, cũng chỉ là loài Đại La-sát, đến khi báo 
chung phải chịu trầm luân trong biên khổ sanh tử. Sau khi Ta diệt độ, 
những kẻ ăn thịt chúng sanh sẽ mạo xưng là đệ tử của Phật, rồi ăn thịt, uống 
rượu một cách tùy tiện, lại còn nói là ai cũng có quyền tự do làm theo sở 
thích. Hạng người ấy cho dù có đạt được chút cảnh giới hoặc trí huệ được 
khai mở đôi chút, và dường như cũng có được đôi chút Định-lực đi chăng 
nữa, thực chat, họ chỉ là loại Đại La-sát--thứ Ма vương hoặc quỷ La-sát to 
lớn--mà thôi; và một khi thọ mạng của họ đã hết, họ chắc chắn sẽ bị đọa lạc. 
Đọa lạc nơi nào? Đọa lạc, chìm đắm trong biển khổ sanh tử!" 


"Тат khai" nghĩa là trong lòng có hiểu được đôi chút đạo lý. "Twa" tức là 
tương tự, giòng nhu vậy thôi, chứ sự thật vốn không phải như vậy. Sự thật thì 
không phải là trí huệ của họ được khai mở, chẳng qua là họ tự cho rằng họ 
được như vậy mà thôi! 


Hôm по có một người đến đây và tự tuyên bố rằng minh giống Đức Luc-Tò, 
tôi bèn hỏi: "Tôi hỏi ông: Căn cứ vào đâu mà ông nói là ông giòng Lục Tổ?“ 
Ông ta đáp: “Tôi ấy à, tôi không căn cứ vào đâu mà chẳng giống Lục Tó!“ 
Ông ta tưởng rằng trả lời như thế tức là có trí huệ. Thật ra, ông ta chính là 
hạng người hiện đang được đề cập tới trong đoạn kinh văn này -- họ tuy mặc 
áo của Phật, ăn cơm của Phật, "спо không phải la đệ tử của Phật.” 


"Những người như vậy là hạng giết hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, hỗ 
tương ăn nuốt không dứt." Những người ау vừa sát sanh lại vừa ăn thịt, họ 
không chịu giới sát mà cũng chẳng từ bỏ thói ăn thịt. Do đó, họ cứ ở trong cái 
vòng luẫn quần ăn nuốt lẫn nhau, vay trả qua lại--anh an thịt tôi thì tôi ăn thịt 
anh lại, anh ăn của tôi thì anh phải trả nợ ây cho tôi, tôi ăn của anh thì tôi 
cũng phải đền nợ đó cho anh... "Không dứt" tức là cứ tiếp diễn liên tục, không 
có lúc cham dứt. Vì sao lại "không dứt"? Vì nếu anh ăn thịt tôi thì tôi cũng sẽ 
ăn thịt anh, tôi ăn thịt anh thì anh sẽ ăn thịt tôi lại, kiếp này anh ăn thịt tôi thì 
kiếp sau tôi ăn thịt anh, rồi kiếp sau nữa anh lại ăn thịt tôi...; cứ như thế mà 
giết hại, ăn nuốt lẫn nhau không bao giờ ngừng dứt. 


"Thi làm sao ra khỏi được Tam-giéi? Làm thế nào những người như vậy 
lại có thể vượt ra khỏi ba cõi đầy thống khổ--Dục giới, Sắc-giới, Vô-sắc-giới-- 
này được chi?" 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Nh giáo thế nhân tu Tam-ma-địa, thứ đoạn sát sanh, thị danh 
Như Lai, tiên Phật, Thế Tôn, Đệ Nhị Quyết Định Thanh Tịnh Minh Hối." 


Việt: "Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, kế đến phải dứt trừ 
sát sanh. Đó là lời minh huan quyết định thứ hai về tánh thanh tịnh của 
Nhu--Lai ма chư Phật, Thê-Tôn thuở trước.” 


Giảng nghĩa: 


"Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, kế đến phải dứt trừ sát 
sanh. Ông hãy giáo hóa và bảo cho những người thế gian tu Định-lực biết 
rằng trước hết họ cần phải đoạn trừ dâm dục, và sau đó là phải đoạn trừ sát 
sanh." Tâm dâm dục cân phải được dứt bỏ trước tiên là vì: 


Dam tâm không trừ, trằn-lao chẳng thoát. 
(Dâm-tâm bát trừ, tròn bát khả xuất.) 


Tuy nhiên, nêu không trừ bỏ cái tam sát sanh thì cũng chẳng thê nào ra khỏi 
chôn trân lao được; do đó, cân phải dứt tuyệt sát sanh. 


"Đó là lời minh huấn quyết định thứ hai về tánh thanh tịnh của Như-Lai 
và chư Phật, Thế-Tôn thuở trước. " Đó chính là sự giáo hóa do Như-Lai 
Thé-Tòn đề xướng. Та! cả chư Phật, Thế-Tôn đời trước và chư Phật đời hiện 
tại đều ran dạy rõ ràng như thế cả. Đó là lời minh huấn có ý nghĩa quyết định 
thứ nhì về tánh thanh tịnh. Mọi người nhất định phải tuân theo; bằng không, 
sẽ không ме nào ra khỏi Tam- -giới được! 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Thị có A-Nan, nhược bat đoạn sát, tu Thiền-định giả, tỷ như 
hữu nhân, tự, tắc kỳ nhĩ, cao thanh đại kiếu, cầu nhân bat văn, thử đẳng 
danh vi 'dục ап di lộ'." 


Việt: "Cho nên, A-Nan, nếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt trừ sát sanh 
thì cũng như người tự bịt tai rồi cất tiếng kêu to mà lại cầu cho người 
khác đừng nghe thấy; đó gọi là "тибп giấu mà lại thành lộ rò'." 


Giảng nghĩa: 


"Cho nên, A-Nan, ông phải biết rằng, nếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt 
trừ sát sanh, không còn lòng từ bi nữa--chủng tử từ bi đã bị hủy diệt--thì 
cũng như người tự bịt tai rồi cất tiếng kêu to mà lại cầu cho người khác 
đừng nghe thấy." Tỷ dụ này cũng tương tự như "bịt tai trộm chuòng"tw bit 
chặt hai tai mình lại го! đi ăn trộm chuông, tưởng rằng mình không nghe thấy 
tiếng chuông tức là mọi người cũng đều không nghe Шау!!! 


"Đó gọi là 'nuốn giấu mà lại thành lộ rõ'." Họ muốn giấu kín nhưng rốt 
cuộc chỉ khiến cho sự việc lộ liễu thêm mà thôi, và họ càng muốn giâu giém 
bao nhiéu thi lai cang phò bay ró rèt hon bay nhiêu! Cho nên, nếu tu Thièn- 
định ma không dứt bó sát sanh thì sẽ chẳng thể nào thành tựu được. 


Kinh van: 


Hán Việt: "Thanh tinh Tỳ-khưu cập chư Bò-tat, ư ky lộ hành bat dap sanh 
thảo, huòng di thú bat, van ha đại bi thủ chư chúng sanh huyèt nhục 
sung thuc?" 


Việt: "Спи Bò-tat va các Tỳ-khưu thanh tịnh khi đi trên lối ré còn không 
dap lên cỏ sống huống hó là lấy tay nhò, thì sao kẻ có tâm đại bi lại lấy 
máu thịt của chúng sanh làm thức an?" 


Giảng nghĩa: 


"Chư Bò-tat và các Tỳ-khưu thanh tịnh khi đi trên lối ré còn không dap 
lên cỏ sống huống hó la lấy tay пһӧ." Ở các ngã ba ngã tư, nơi gặp gỡ của 
nhiều lối ré, da số thường có nhiều cỏ mọc. Tuy nhiên, các bậc Bò-tat, Đại 
Bò-tat, cũng như các thầy Tỳ-khưu tu hạnh thanh tịnh hết sức thanh cao, tỉnh 
khiết, đều không hề dẫm chân lên cỏ xanh--cỏ tươi, cỏ còn sống--vì không 
muốn xéo nát cỏ, sợ làm cỏ chết. Các ngài cũng không nò tự tay nhò cỏ. 


"Thi sao ké có tâm đại bi lại lầy máu thịt của chúng sanh làm thức 
an?" Những người đành lòng láy máu của chúng sanh аё uống, lấy thịt của 
chúng sanh để ăn, thì làm sao có thể gọi là có tâm đại bi được chứ? Dứt 
khoát là không được rồi! 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Nhược chư Tỳ-khưu, bất phục Đông-phương ti miền quyến 
bạch, cập thị thử thô ngoa lý cầu thuế, nhũ lạc đề hồ, như thị Tỳ-khưu, w 
thế chân thoát, thù hoàn túc trái, bất du Tam-giới." 


Việt: "Những vị Ty-khuu nào không phục-dụng các thứ tơ bông, hàng 
lụa Đông-phương, cùng các ủng da, giày dép da, áo da, áo lông, sữa, 
pho-mát, sữa đặc tinh của miền đó, thì những vị Tỳ-khưu ấy thật sự 
được giải thoát ở đời; trả xong nợ trước, họ sẽ không trở lại Tam-giới 
па." 


Giang nghia: 


"Những vi Tỳ-khưu nào không phuc-dung сас thứ tơ bóng, hàng lụa 
Đông-phương..." "Tơ" tức là sợi tơ do con tằm nhả ra. "Tơ bông" và "hàng 
lụa" (dệt từ tơ tằm) là những sản phẩm phải dùng tanh mạng của sinh vật де 
làm ra; loại "sơ bông" thông thường thì không đáng kè. 


„Cùng các ủng da, giày dép da, ao da, áo lông, sa, pho-mát, sữa đặc 
tinh của miền đó ..." Giả sử có những thầy Tỳ-khưu không mặc các loại у 
phục làm bằng thứ hàng của Đông- phương, đồng thời cũng không dùng 
những thổ sản của xứ này--không mang ủng, hài hoặc giày dép làm bằng da 
thú; không mặc áo làm bằng da thú hoặc áo làm bằng lông cầm thú (nhu lóng 
chim); cũng không tho dụng sữa bò, pho-mát và sữa đặc tinh (pho-mát và 
sữa đặc tinh đều là những thực phẩm được biến chế từ sữa bò)--"thì những 
vị Tỳ-khưu ấy thật sự được giải thoát ở đời." Những thầy Tỳ-khưu làm 
được như thế tức là đã chân chánh đạt được sự giải thoát ngay tại thế gian 
này. "Trả xong nợ trước, một khi tất cả nợ nan xưa cũ đều đã được thanh 
toán phân minh thì họ sẽ không trở lại Tam-giới nwa." 


Tuy rằng ở trên có nói là không được dùng sữa bò và pho-mát, song trong 
Giới-luật của Tiểu-thừa và Đại-thừa đều không triệt dé ngàn сат мес tho 
dụng loai thực phẩm này. Phần kinh van trên là nói vè những người trì giới 
Không Sát-sanh hết sức thanh tịnh, thanh tịnh một cách phi thường--phàm 
bất cứ thứ gì có quan hệ nhân duyên với chúng sanh thì họ đều không dùng. 
Như về y phục chẳng hạn, họ không mặc các thứ tơ lụa, loại vải được dệt 
bằng tơ do con tằm nhả ra, bởi tơ tằm thì có liên quan đến sanh mạng của 
con tằm. Ngay cả mật ong họ cũng không đụng tới vì nó có liên quan với loài 
ong. Thật ra, về những điểm này thì trong Giới-luật đều có "khai duyên," tức 
là có thể tùy trường hợp mà áp dụng một cách linh động chứ không phải là 
bắt buộc. Tuy nhiên, nếu có thể không thọ dụng những sản phẩm ấy thì thanh 
tịnh nhất, tốt nhất. 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Hà dĩ có? Phục kỳ thân phần, giai vi bỉ duyên; như nhân thực 
kỳ địa trung bá cốc, túc bat ly địa, tất sử thân tam, w chư chúng sanh 
nhược thân thân phần, thân tâm nhị dò bat phục bat thực, ngã thuyết thị 
nhân chân giải thoát già." 


Việt: "Vì sao? Vi phuc-dung phần thân của chúng là tạo duyên với 
chúng, cũng như người ăn bá cốc từ đất thì chân không rời khỏi mặt đất 
vậy. Người nào có thể khiến thân tâm xa lánh than và phần thân của moi 
loài chúng sanh, cả thân lẫn tâm đều không mặc, không ăn chúng, thì Ta 
nói rằng người ấy là bậc giải thoát chân chánh." 


Giảng nghĩa: 


"Vì sao? Bởi lý do nào? Vì phục-dụng phần thân của chúng là tạo duyên 
với chúng, cũng như người ăn bá cốc từ đất thì chân không rời khỏi mặt 
đất vậy." Những sản phẩm có liên quan tới tánh mạng của sinh vật, như tơ 
lụa chẳng hạn, được gọi là ' 'phan than." Mòt khi quy vi mac y phuc lam bang 
tơ lụa tức là quý vị tạo ra một môi nhân duyên với những con tằm đã nhả tơ 
аё dệt nên tắm lụa. Nếu không muốn trở thành những loài vật ấy thì quý vi 
phải cắt đứt mọi nhân duyên với chúng. 


Thủy tổ loài người vốn đến từ trời Đại Phạm. Trong nhiều kiếp lâu xa về 
trước, thế gian gặp nạn kiếp-hỏa và bị thiêu hủy đến không còn dấu vết loài 
người nữa. Trải qua một quãng thời gian dài không biết là bao lâu, thì có 
những thiên nhân từ trời Đại Phạm bay tới thế gian. Bay giờ, khắp mặt đất 
phủ đầy một thứ gọi là "да phi” (mỡ đất); các thiên-nhân này thấy "địa phì" 
trông. rất đẹp mắt, bốc lên ngửi thì thấy rất thơm, nên mới ăn thử. Ăn "địa phì" 
vào rồi thì họ không bay đi được nữa! Bởi không "cỡi mây cdi sương" được 
nữa nên họ đành phải ở lại thế gian. Khi thấy anh chi em của mình và сас 
thiên-nam thiên nữ khác bay ngang qua trên trời, họ liền gọi với lên. Những 
thiên-nhân ấy xuống tới thế gian thì cũng đều ăn "địa phì" cả, và ап rôi thì ai 
пау cũng đều không bay lên được nữa, nên đều không thể trở về lại cõi trời. 
Do đó, thế gian có loài người. Có nhiều người cho rằng loài người là từ khỉ 
tiền hóa thành, nếu thé thì tại sao con người lại không thành khi trở lại? 


Thưở ban sơ, thiên nhân từ trên trời bay tới thế gian, rồi do ăn "да phì" mà 
phải ở lại nơi này và trở thành "loài người." Nhân só ở thế gian mỗi ngày mỗi 
gia tăng thì "да phi" cũng môi ngày môi vơi dần. Khi món "Фа phi" đã cạn, thì 
họ phải ăn bá сос, tức là một trăm loại hạt của thê gian. Đó là: 

1) khoảng hai mươi giống lúa dé (đạo); 

2) khoảng hai mươi giống kê (lương); 


3) khoảng hai mươi giống lúa nếp (thử); 


4) khoảng hai mươi loại rau (thái); 
5) khoảng hai mươi thứ trái cây (quả). 


Mỗi thứ có chừng hai mươi loại khác nhau, tổng cộng cả thảy ước khoảng 
một trăm loại, do đó gọi là "bá cốc." Khi loài người chuyển sang ăn bá cốc thì 
thế nào? Vì bá cốc vốn do đất sản sanh cho nên một khi loài người ăn bá cốc 
vào thì chân họ không rời khỏi mặt đất được nữa. Khoa học giải thích đó là 
do sức hút của trái đất; kỳ thật, đó là vì con người ăn những thứ này mà ra. 


"Người nào có Ше khiến thân tâm xa lánh than và phần thân của moi 
loài chúng sanh, nhất định không ав cho thân hoặc tâm mình tạo ra những 
nghiệp duyên có liên quan đến thân thể và tánh mạng của bắt cứ sinh vật 
nào; cả thân lẫn tâm đều không mặc, không ăn chúng, thân không sát 
sanh, tâm cũng không sát sanh; không mặc những y phục có liên quan tới 
mạng sống của chúng sanh, cũng chẳng ăn thịt của chúng sanh (thứ thịt có 
sanh mạng); thì Ta nói rằng người ấy là bậc giải thoát chân chánh, một kẻ 
đã thật sự được giải thoát." 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Như ngã thử thuyết, danh vi Phật thuyết; bất như thử thuyết, 
tức Ba-Tuan thuyết.” 


Việt: "Như lời Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy 
tức là lời của Ma Ва-Тиап." 


Giảng nghĩa: 


"Như lời Ta nói đây mới gọi là Phật nói. Những đạo lý mà Ta nói đây chính 
là giáo pháp mà tất cả chư Phật trong mười phương ba đời thuyết giảng. Nếu 
chẳng nói như vậy, tức là lời của Ma Ba- Tuần. Những điều phù hợp với 
giáo lý do Ta thuyết giảng thì mới là Pháp do Phật nói; còn nếu trái ngược với 
những đạo lý ta dạy, thì là lời của Ma-vương vậy." 


Cho nên, quy vị được nghe Kinh Lăng- Nghiêm rồi thì có thể xem bộ Kinh này 
như tắm "kính chiếu yêu" vậy. "Kính chiếu yêu" là một loại kính tương tự như 
gương soi mặt, hễ đem kính này rọi vào kẻ nào thì nguyên hình của kẻ ấy sẽ 


hiện га trong gương. Như những ké đội lòt người chàng han, bắt luận là quái 
vật, heo tinh, trâu tinh, ngựa tinh, sơn yêu thủy quái, hoặc quỷ vương... hễ lấy 
kính này ra soi thì quý vị sẽ biết được chân tướng của chúng. Bây giờ quý vị 
nghe Kinh Lăng-Nghiêm tồi, hé ai nói ra pháp gì thì quý vị cứ đem pháp ây so 
sánh với lời dạy trong Kinh là biết được họ nói đúng hay sai ngay; vì thế mà 
nói rằng bộ Kinh này cũng giống như một tắm "kính chiếu yêu" vậy. 


Hôm trước tôi có nói rằng người mù, người điếc và người câm đều không có 
cơ hội được nghe tôi giảng Kinh. Người điếc tat nhiên không nghe được gi 
cả, song tôi không phải nói về những người tai bị điếc, mà chỉ muốn nói tới 
những kẻ tuy tai nghe được rõ nhưng lại rất thờ ơ. Tôi giảng Phật Pháp cho 
họ nghe mà họ lại nghe không vô, như thế có khác gì người điếc đặc? Người 
câm thì không nói được, cũng chẳng thể hiểu hết được những gi tôi giảng; 
nguyên do cũng tương tự như trường hợp người điếc vậy. 


Do đó, sau khi nghe xong Kinh Lăng-Nghiêm, tôi hy vọng mỗi người trong quý 
vị sẽ trở thành một bậc Thiện-tri-thức, một người chân chánh hiểu Phật Pháp, 
và sẵn sàng đi truyền bá giáo pháp và cảm hóa những kẻ đui mù, câm, điếc 
nọ. Khi thuyết giảng, quý vị có thể dùng máy phát thanh để truyền thanh đến 
khắp mọi nơi; như thế, dù ở ngoài xa họ cũng có thể nghe được Phật Pháp 
và không còn là người câm, người điếc nữa. Những kẻ không hiểu Phật Pháp 
là những kẻ đáng thương nhất, до đó, sau khi đã chân chánh thông hiểu Phật 
Pháp rồi thì quý vị nên đi giáo hóa chúng sanh. Cho nên, bây giờ mọi người 
cần phải đặc biệt chú ý tu học Phật Pháp. 


Không Trộm Cắp 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "A-Nan! Hựu phục thế giới Lục-đạo chúng sanh, kỳ tam bat 
thâu, tắc bất tùy kỳ sanh tử tương tục." 


Việt: "A-Nan! Lại nữa, nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới mà 
tâm không trộm cap thì sẽ không bị сибп theo dòng sanh tử tương tục." 


Giảng nghĩa: 


Đức Phật lại gọi ngài A-Nan lan nữa: "A-Nan! Lai nữa, nếu chúng sanh 
trong Lục-đạo ở các thế giới -các chúng sanh ở cõi trời, cõi A-tu-la, cõi 
người, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, cõi súc sanh- mà tâm không trộm cắp thì 
sẽ không bị cuón theo dòng sanh tử tương tục.” Không trộm cắp cái gì? 
Không trộm cắp bat cứ cái gì! Tất cả mọi thứ--dù hữu hình hay vô hình, có giá 
trị hay không có giá trị--các chúng sanh đó đều không trộm lấy, thâm tâm 
cũng không day khởi ý nghĩ trộm cap, cho nên ho sẽ không bị cuốn theo dòng 
sanh tử tương tục. 


Nếu không trộm cắp, không dâm dục, không sát sanh, tất sẽ không bị tùy 
thuộc vào dòng sanh tử tương tục nữa. Không phải tùy thuộc vào dòng sanh 
tử tương tục thì nghiệp quả tương tục sẽ chẳng còn, thế giới tương tục cũng 
chẳng tồn tại. Tuy nhiên, cân phải ngay cả cái niệm trộm cấp, cái ý tưởng 
trộm cắp cũng không có nữa mới được. Cho dù thân thực sự không ăn trộm, 
song thâm tâm lại có ý muốn trộm cắp, thì cũng không được. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhữ tu Tam-muội, bòn xuất tran lao, thâu tâm bat trừ, trần bất 
khả xuat." 


Việt : "Ông tu pháp Tam-muội vốn аё thoát trằn-lao, nhưng nếu không 
trừ bò tâm trộm сар thì chăng thê ra khỏi trân-lao. " 


Giảng nghĩa: 


"Ông tu pháp Tam-muội vốn dë thoát tran-lao. Nay ông muốn tu tập pháp 
môn Chánh-Định này với ý định ban đầu là аё siêu xuất tran lao, thoát khỏi 
vòng luân hồi trong Lục-đạo. Nhưng nếu không trừ bỏ tâm trộm cắp, nếu 
ông không dẹp bỏ cái ý nghĩ trộm cap của mình, thì chẳng thể ra khỏi tran- 
lao." "Trần lao" tức là Tam-giới hỏa trach, ngôi nhà lửa Tam-giới. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Тапа hữu да trí, Thiền-định hiện tiền, như bất đoạn thâu, tất 
lạc Tà-đạo--thượng phẩm tỉnh linh; trung phẩm yêu mị; hạ phẩm tà 
nhân, chư mị sở trước." 


Việt: "Dầu có да trí, Thièn-dinh hiện tiền, mà néu chẳng dứt trừ trộm сар, 
tât sẽ lạc vào Tà-đạo--thượng phâm thì lam tinh-linh, trung phâm thì lam 
yêu mi, hạ pham thì làm tà-nhân bị chúng mi ám nhập." 


Giảng nghĩa: 


"Dầu có đa trí..." "Dầu có" tức là "nếu có, cho dù là có đi chăng nữa..." Thật 
ra, hạng người này vốn dĩ không có trí huệ, bởi người có trí huệ chân chánh 
thì sẽ không trộm cắp, không sát sanh và cũng không dâm dục. Chính vì 
không có được trí huệ chân chánh nên người ta mới sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm. 

"Đa trí" có nghĩa là "ít nhiều trí huệ." Có "ít nhiều" tức là cũng có vậy, song 
không nhiều lắm. Ở day, “đa trí” không có nghĩa là rat nhiều, rất nhiều trí huè, 
mà chỉ là có thông minh hơn bình thường chút đỉnh--so với “ít” thì có “nhiều” 
hơn đôi chút mà thôi. Tóm lại, nếu người trung bình có một phần trí huệ thì 
hạng người “đa trí” này có được độ hai phần, chứ cũng không phải tới ngàn 
trăm vạn phần đâu. "Đa trí" chẳng qua chỉ là một tỷ dụ thôi, chứ nói cho ngay 
thì họ không có trí huệ--bởi nêu có trí huệ thì đâu có đi ăn trộm?! Có trí huệ 
thì tại sao lại còn đi ăn trộm? 


"Thiền-định hiện tiền." Khi ngồi Thiền thì những người “đa trí” này rơi vào 
một trạng thái mơ mơ màng màng, có phần nào giòng như đang nhập Định 
vậy; nhưng họ lại tự nghĩ: "Day! Quý vị thầy tôi có đáng phục không? Ở đây 
chẳng có ai có được thành tích như tôi cả. Công phu tu hành của mây người 
đó không bằng tôi đâu!" Đầu óc họ chỉ toàn một thứ tri kiến cống cao ngã 
mạn! 


"Mà nếu chẳng dứt trừ trộm cắp, tất sẽ lạc vào Tà-đạo." Giả SỬ quý vị có 
được ít nhiều trí huệ và đạt được cảnh giới "Thiền-định hiện tiền" rồi, tuy 
nhiên, nếu quy vi tiép tuc tu Thièn-dinh ma lai không trừ khử cái tam trộm cắp 
thì quý vị vẫn Ы doa lạc như thường. Боа lạc vào đâu? Боа lạc vào Та-дас! 
Thế nào gọi là "Ta-dao"? “Tà đạo” tức là con đường tà vay, bất chánh. Những 
kẻ còn tâm trộm cắp ấy dẫn dắt người ta đi vào con đường tối tăm, tội lỗi, dạy 
cho người ta tà tri tà kiến. 


"Thượng phẩm thì lam tinh-linh." Bậc cao nhất của Tà-đạo là gi? Là tinh- 
linh. "Tinh" tức là yêu tinh. Thế nào gọi là "tinh linh"? Mới gặp thì quý vi thầy 
chúng rất thông minh, nhưng trên thực tế đó chỉ là giả dối. Các hiệu thuốc ở 


Trung-Hoa thường có bán một loai dược thảo gọi la phục-linh; cái "linh" này 
của "phục linh” là giả chứ không phải thật. 

"Trung phẩm thì làm yêu mi." "Yêu" tức là yêu tinh, yêu quái. Loài yêu mi có 
thần thông và có thể ám hại người. 


"Hạ phẩm thì làm tà-nhân bị chúng mi ám nhập." "Mi" tức là quỷ ті. Мау 
hôm trước đã có giảng vè "yèm mi quỷ," tức là Cuu-ban-tra rồi. Quỷ yèm-mi 
thì thừa lúc người ta đang ngủ đến đè lên người họ (bóng đè); còn loại quỷ mị 
này thì không đợi người ta ngủ mà ngay trong lúc họ còn thức, chúng cũng có 
thể nhập vào thân họ, mượn thân họ để nói chuyện và làm những điều chúng 
muôn. Những người như thế được gọi là "tà-nhân" (người tà); ở Trung-Hoa 
thì gọi họ là "thầy cúng," hay "cô đồng." Ngoài ra, họ lại còn một tên khác nữa 
là "khiêu thần" (thần nhảy múa). Tại sao gọi là "khiêu thần"? Bởi họ lắc lu, 
nhảy nhót, múa may một hồi thì "lên đồng," có "thần" nhập vào thân họ; đó 
cũng bởi đời trước họ chuyên môn trộm cap, nên bây giờ phải nhận lãnh quả 
báo này. 


Tại nước Mỹ này tôi có gặp một người thuộc loại ấy. Ông ta là người Mỹ và tự 
xưng mình là Jesus, là Thiên-Chúa ! Ông nói rằng Thiên-Chúa đến và mượn 
thân ông để nói chuyện: "Thiên-Chúa nói chuyện với tôi !" Rồi một lát sau ông 
lại tuyên bố là Jesus đến: "Jesus muốn nói chuyện với tôi !" Đó là chuyện của 
năm năm về trước. Lúc đó, ông ta đến tìm tôi và bị tôi mắng cho một trận nên 
thân, tôi nói: "Ông áy à, thật là chính mình còn chưa biết được mình ! Ông Sở 
dĩ ra nông nỗi này là hoàn toàn do ma quỷ sai khiến, tác oai tác quái đấy." Vì 
tôi gọi ông ta là "ma quy" nên ông phật ý, không muốn nghe, bèn bỏ đi. Ban 
đầu ông ta muốn đến đây để nghiên cứu đạo lý với tôi, nhưng lại bị tôi mắng 
cho một trận nên về sau không dám tới nữa. Tôi nghĩ con người tôi thật đúng 
là không biết hóa độ chúng sanh -gặp được một vị Jesus, một đắng Chúa 
Trời, mà sao lại mắng cho đến nỗi "ngài" phải bỏ đi? 


Đó là thí dụ điển hình về hạng tà-nhân. Vì sao những người đó phải chịu 
nghiệp báo làm tà-nhân? Là vì kiếp trước họ đã phạm tội trộm cắp! Bởi không 
dứt trừ tâm trộm cắp nên họ bị đọa lạc--hạng cao nhát thì bị đọa làm tinh-linh, 
hạng trung bình thì bị đọa làm yêu quái, và hạng thấp nhát thì bị đọa làm tà- 
nhân, bị các tà ma quỷ quái nhập vào thân họ mà nói chuyện. 


Hạng tà-nhân này ở Trung-Hoa có bản lãnh rất lớn. Có kẻ có thể сат dao 
chém một nhát vào даи mình го! cứ đê dính như thê, đó gọi là "quái дар." 
Chém dính con dao vào đâu như thê van không làm chêt người. Đên khi 


“thần” muốn "thăng" thì “thần” lâm ram niệm chú, rồi lay con dao ra khỏi đầu 
mà không chảy máu gì cả. Có nhiêu kẻ thì đóng hai cái đỉnh sắt lớn vào hai 


bên vai, rồi mỗi bên treo một lưỡi cuốc (thứ lưỡi cuốc dùng dè cuốc có bên 
Trung Hoa) nặng chừng mười may ki-lò. Họ có thể treo tới bốn cái như thế và 
đứng quay vòng vòng--bốn lưỡi cuốc đung đưa qua lại trông rất oai phong mà 
cũng rất rùng rợn, dễ sợ. 


Tôi đã từng gặp những hạng tà ma ngoại đạo có bản lãnh rất ghê gớm. Bây 
giờ xem tới đoạn kinh văn này trong Kinh Lăng Nghiêm, quý vị hẳn cũng thấy 
Đức Phật đã sớm giảng rõ vè tat cả mọi thứ cũng như vè từng loại người trên 
thế giới này rồi. Do đó, chúng ta nghe Kinh Lăng Nghiêm thì cần phải nhận 
thức được tất cả. 


Bây giờ quý vị đang học về Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hồi. Day là phần kinh 
văn hết sức quan trọng, vô cùng thiết yếu trong Kinh Lăng Nghiêm. Do đó, tất 
cả mọi người đều phải đặc biệt chú ý nghe giảng bộ Kinh này. Phải nhớ rằng: 
Không trừ khử cái tâm trộm cấp mà lại muốn thành Phật là chuyện chẳng thé 
nào xay ra диос! Nay đã hiéu đạo ly này rồi, ‚уау người пао có tâm trộm cắp 
thì phải mau mau sửa đổi, cải thiện cái tâm ấy. Không có tâm trộm cắp thì 
càng tốt, song, nhớ đừng để cho cái tâm ду nảy sanh; như thế tất sẽ tương 
ưng với Đạo. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Bỉ đẳng quân tà Фес hữu đồ chúng, các các tự vị thành Vô- 
thượng Бао." 


Việt: "Những bọn tà ấy cũng có đồ chúng, tất cả đều tự xưng đã thành 
tựu Đạo Vô-thượng." 


Giảng nghĩa: 

"Những bọn tà ấy cũng có đồ chúng." "Những bọn tà ấy" tức là bè lũ tà ma 
ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, ly mị vọng lượng, những kẻ chuyên môn hại 
người. Trên thê gian này, loại nào cũng có đô chúng riêng của loại đó; có câu: 
Thiện một nhóm, ác một bây, 


Người thế nào thì tìm bạn thế ấy. 


Người thích làm việc thiện thì giao hảo với người thích làm việc thiện, người 
ưa làm điêu ác thì kêt bạn với người quen làm điêu ác. Cho nên, bọn yêu ma 


quy quái, ta ma ngoại đạo này cũng со các yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo 
giỗng như chúng hùa theo, kèt bè kèt đảng với nhau--kẻ nào cũng có dò 
chúng cả. 


"Tất cả đều tự xưng đã thành tựu Đạo Vò-thwong." Bọn chúng đều nói 
rằng đạo của chúng là hay nhất, và chúng đã đạt được lẽ Đạo tối cao, không 
gì sánh bằng. Thậm chí chúng còn mượn danh Phật mà nói rằng: "Ò! Chúng 
tôi đều đã thành Phật cả rồi!" Quý vị mới thấy thì tưởng chúng có nhiều thần 
thông như thế, song trên thực tế thì chúng toàn là yêu ma quỷ quái, toàn là 
một bon bat chánh mà thôi! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Ngã diệt độ hậu, Mạt Pháp chỉ trung, đa thử yêu tà xí thạnh thế 
gian, tiềm nặc gian khi, xưng Thiện-tri-thức, các tự vị kỷ đắc Thượng- 
nhân Pháp, huyên hoặc vô thức, khủng linh thất tam, sở qua chi xứ, ky 
gia hao tan." 


Việt: "Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt Pháp sẽ có nhiều thứ yêu tà ấy 
hiện ra đông đảo ở thế gian, âm thầm lừa dối mọi người, xưng là bậc 
Thiện-tri-thức, và kẻ nào cũng tự nói là đã đắc Thượng-nhân Pháp. 
Chúng mê hoặc, lường gạt những kẻ không hièu biết, khiến cho họ 
khủng hoảng đến thất tâm. Chúng đi đến nơi nào thì nơi ấy đều bị hao 
tòn." 


Giang nghia: 


Trước Ка, tôi đã từng дар những loai ma quy như vay. Người Tây phương có 
lẽ chưa biết là có những sự việc kỳ quái như thế. Không phải vì người Trung- 
Hoa tin quỷ tin thần nên mới có những chuyện đó, mà là lâu ngày thì những 
sự việc quái dị trong trời đất tự nhiên nhiều thêm. 


Đức Phật Thích Ca Мач Ni dạy: "Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mat Pháp 
sẽ có nhiều thứ yêu tà ấy hiện ra đông đảo ở thế gian." Sau khi Đức Phật 
nhập Niết-bàn, những bọn yêu mị tà đạo này sẽ đông đúc vô cùng, chúng có 
mặt nhan nhản ở khắp mọi nơi. Chúng ta không thể vì chưa nhìn thấy tận mắt 
nên không chịu tin là có sự hiện hữu của chúng. Thế gian này có quá nhiều 
sự việc mà con người chưa hề thấy qua, do đó nếu đòi hỏi phải chứng kiến 


tận mắt moi sự moi уа thì xem ca đời cũng không хиё. Bởi xem cả đời cũng 
không sao xem cho hêt được nên chúng ta cũng sẽ chăng Ме! được gì nhiêu 
cho lam! 


Bọn yêu tà ấy ví như đám lửa thiêu chết tất cả loài người ở thế gian. Những 
kẻ không nhận biết được chúng đích thực là yêu ma quỷ quái thì дёи hùa 
theo bọn chúng. Chúng lợi hại như lửa vay, có thê thiêu hủy hêt những người 
ay. 


"Âm thầm lừa dối то! người." Đó là “tiềm пас gian khi”—'tièm” tức là tiềm 
phục, tiềm tàng, giấu kín; “пас” là tàng пас, trốn tránh, che đậy; “ gian khi” tức 
là gian dối, lừa gạt. Vậy, bọn chúng lừa dối mọi người song lại xảo quyệt, 
khéo léo che đậy sự lường gạt, không để ai hay biết. "Xưng là bậc Thiện-tri- 
thức.” Bọn chúng ai nấy đều tự xưng mình là bậc "minh nhãn Thiện-tri-thức, " 
thấu suốt tất cả mọi sự. 

"Và kẻ nào cũng tự nói là đã đắc Thượng-nhân Pháp." “Thượng nhân" tức 
là Bồ-tát. Kẻ nào trong bọn chúng cũng tự cao tự đại, khoe rằng mình chính là 
Bò-tat--dé chính là tà tri tà kiến. 


Trong Phật giáo, cho dù quý vị là Bồ-tát hay là Phật đi chăng nữa, thì ngay 
trong khi còn có sanh mạng, quy vị không được công bố: "Tôi là Phật", "Tôi là 
Bò-tat!" hay "Tôi là A- la-han!". Tuyệt đối không được nói ra như vậy ! Kẻ nào 
nói lời như vậy thì kẻ ấy là ma, giống như hạng người đang được mô tả trong 
phần kinh văn này vậy. Thé thì phải đợi đến lúc nào mới được nói ra? Đợi 
đến sau khi quý vị chết ! Quý vị chết rồi thì không ngại cho người ta biết rõ 
thân thế của mình; song le, lúc quý vị còn sống, khi chưa chết, thì dứt khoát 
không được để cho người khác biết quý vị là ai. Bởi, quý vị nói mình là Phật, 
là có dụng ý gì? Quý vị công bố mình la Bò-tat với ý dò chi? Tại sao phải 
xưng mình là Phật? Tại sao phải xưng mình là Bồ-tát? Tại sao phải xưng 
mình là La-han? Chẳng lẽ không phải là dé cho người ta tin theo mình sao? 
"Tin theo tôi" là ngụ ý gì? Phan duyên! Chính thế, đó chẳng qua chỉ là một 
hình thức phan duyên, trục lợi mà thôi. Nếu không phải với dụng ý phan 
duyên, thì quý vị nói với mọi người quý vị là Phật để làm gì? Quý vị là Bò-tat 
u? Ù’, Bò-tat thì Bò-tat, quý vị công bố cho ai пау đều biết аё làm gì? 


Giảng đến đây tôi nhớ lại một câu chuyện xảy ra ở Trung-Hoa mà trước kia 
tôi cũng đã có lần nhắc đến. Có một vị Thái-thú nọ đến chùa Quốc-Thanh trên 
núi Thiên-thai dè bái kiến Hòa-thượng Phong-Can. Thái-thú là một chức 
quan; còn tên ông ta là gì thì quý vị đừng hỏi tôi vì tôi đã quên bang rồi. Nói 
tóm lại thì đó là một viên quan đương triều, mà cũng có thể là quý vị hoặc là 
tôi không chừng--chẳng có cái tên nhất định. 


мау, có ông quan Thái-thú nọ đến thăm Hòa-thwong Phong-Can уа hai người 
cùng nhau đàm đạo. Vị quan nói với Hòa-thượng Phong-Can: "Bạch Thây! 
Trước kia thường cé rất nhiều Bò-tat đến thế gian này, nhưng nay thì chẳng 
có ai cả. Tôi ao ước được gặp một vị Bò-tat chân chánh mà cũng không gặp 
được!" 


Hòa-thượng Phong-Can nói: "Ông muốn gặp Bò-tat w? Ở đây chúng tôi có 
hai vi Bò-tat, dè tôi giới thiệu với ông. Опа có thê di gặp họ đây!" 


"Cái gì? Hai vị Bò-tat? Ó ngay tai dáy? Hai vi Bò-tat dó là Bó-tát gi? Phai 
chăng Thay muôn nói hai ông Bò-tat bang dat sét hoặc bang gô?" 


Hòa-thượng Phong-Can đáp: "Không phải! Hai vị này là nhục than Bò-tat, là 
Bò-tat sóng hàn hoi!" "Hoạt Bò-tat" hay "Bò-tat sống," tức là vi Bò-tat bằng 
xương bang thịt, là người thật. 


Quan Thái-thú hỏi lại: "Bạch Thầy, Thầy nói thật chứ?" 


Hòa- -thượng Phong-Can từ tốn: "Tôi mà nói gạt ông sao? Tôi là Phương- 
trượng của chùa, những gì tôi nói với ông đương nhiên đều là sự thật cả." 


Quan Thái-thú hỏi: "Thế họ là những ai, thưa Thầy?" 


Hòa-thượng Phong-Can đáp: "Chùa chúng tôi có hai người lo công việc dưới 
nhà bếp--một người паи cơm, một người nấu nước--một người tên là Hàn- 
Sơn, và một người tên là Thập- -Đắc. Ho là hóa thân của Bò-tat Văn-Thù và 
Bò-tat Phò-Hièn. Cả hai vi Bồ-tát đều tu khó hạnh, làm những việc lao động 
cực nhọc trong chùa này. Hai ngài sẵn sang làm những мес khó nhọc mà 
không ai muôn làm. Ông muốn gặp hai vị ấy thì cũng dễ thôi, ông chỉ việc đến 
thẳng nhà bếp là thấy ngay!" 


Thé là vị Thái-thú nọ liền nhờ thầy Tri-khách--vị Sư lo việc tiếp khách--dẫn 
đến nhà bếp. Tới nơi thì thấy quả có hai ông Sư lôi thôi, lếch thếch đang làm 
việc ở đó. Cả hai người trông giỗng như những kẻ hippy đời nay--râu tóc để 
dài và rối bù, mặt mày nhem nhuốc, mình mẫy dơ dáy--nhưng vì Hòa-thượng 
Phong-Can đã nói đó là hai vị Bồ-tát nên quan Thái-thú chẳng dám coi 
thường, mới tiến đến dập đầu đảnh lễ. 


Hai vị Hàn-Sơn và Thập-Đắc liền hỏi: "Ông làm gì thế? Sao ông lại lạy chúng 
tôi?" 


Thái-thú dap: "Bach ngài, Hòa-thượng Phong-Can nói hai ngài day là hóa 
thân của Bò-tat Van-Thu và Bò-tat Phò-Hièn, nên con đên đê dành lê hai 
ngài." 


Hàn-Sơn, Thập-Đắc xua tay nói: "Phong-Can lắm lời! Phong-Can lắm lời!" Ý 
nói Hòa-thượng Phong-Can thật là lăm chuyện, nói quá nhiêu! 


Khi quan Thái-thú đảnh lễ thì cả hai vị Sư đều đi lùi lại, họ đi thụt lui không 
biết được bao nhiêu bước, chẳng phải chỉ một bước, bốn bước, mà có Ше cả 
may trăm bước cũng không chừng. Khi lui đến chỗ vách đá sau lưng chùa thì 
hai vị Sư ấy bảo Thái-thú: "Phong-Can thật lắm lời! Còn ông thì vì sao Đức 
Di-Đà không lay mà lại di lay chúng tôi làm chi?" 


Thái-thú sửng sốt: "Bạch ngài, chẳng hay ai là Đức Di-Da?" 


Hai vị Sư đáp: "Hòa-thwo'ng Phong-Can chính là Đức Phật A-Di-Đà hóa thân 
dên nước Trung-Hoa lam Phương-trượng chùa Quôc- [hanh trên núi Thiên- 
Thai này đây! Ong hãy đên dành lễ ngài di, đừng lay chúng tôi làm gì!" 


Trong lúc Thái-thú còn đang sững sờ vì kinh ngạc--giống như sắp nhập Định 
vậy--thì hai vị Sư rách rưới, lôi thôi nọ lùi thêm một bước nữa và biến vào 
vách đá, không để lại dấu vét gì cả. (Trên núi Thiên-Thai có vách đá gọi là 
Nguyệt-Quang Nham, đó chính là nơi an thân của hai vị Hàn-Sơn và Thập- 
Đắc.) 


Quan Thái-thú vội vã quay. về tìm Hòa- -thượng Phong-Can, hóa thân của Đức 
Phật A-Di-Đà; nhưng vê đến chùa Quốc-Thanh thì mới hay Hòa-thượng đã 
ngồi mà viên tịch rồi ("viên tịch" tức là vãng sanh, nhập Niết-Bàn)! Khi quan 
Thái-thú biết được Hòa- -thượng Phong-Can là hóa thân của Đức Phật A-Di- 
Đà, thì đã quá muộn, không е gặp ngài được nữa. Ông đã аё vuòt та! cơ 
hội trước mắt--Đức Phật A-Di-Đà đã ra di! 


Phải tới khi Hòa-thượng Phong-Can viên tịch rồi thì quan Thái-thú mới được 
реф, chứ trong lúc Hòa-thượng còn tại thê thì chăng ai bièt được ngài chính la 
hóa thân của Đức Phật A-Di-Đà cả. 


Vì sao khi chư Phật và chư Bò-tat thị hiện. đến, các ngài không muốn cho mọi 
người biết các ngài that sự là ai? Bởi vì nếu _người ta biết được thì sẽ hết 
người này tới người khác tìm đến để đảnh lễ các ngài, quấy ray các ngài suốt 
ngày, khiến cho các ngài không có thì giờ dụng công tu hành! Trong Phật 
giáo, khi Phật hoặc Bò-tat đến thế giới này, các ngài không bao giờ nói: "Tôi 
là Bồ-tát!", "Tôi là Phật!"; cũng chẳng hề khoe khoang: "Xem nè, tôi khai ngộ 


rồi!" hoặc “Quý vị biết không, tôi là Phật đây này!" Những kẻ huênh hoang 
như thê thì có gì khác biệt so với hạng người đang được đê cập đên trong 
phân kinh văn trên? 


Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp một người nào có tu hành mà lại công 
khai thừa nhận là mình đã khai ngộ rồi cả. Ngay như Hư-Vân Lão Hòa- 
thượng hoặc bất cứ vị Hòa-thượng nào ở Trung-Hoa mà đã khai ngộ cũng 
vậy, néu quý vị hỏi các ngài là có phải các ngài đã khai ngộ rồi hay không, thì 
chắc chắn không một vị nào khẳng định: "Ừ, tôi khai ngộ rồi!" Trong Phật-giáo 
chân chánh không có hạng người tự xưng mình đã khai ngộ, trừ khi đó là một 
thứ "Tan Phật-giáo” (Phật-giáo tân thời). I!I 


Bọn yêu tà này đều cho rằng chúng là bậc Thượng-nhân: "Quý vị biết tôi đây 
là ai không? Tôi là một vị Bò-tat hóa thân tới chốn này. Tôi chính là Quan- 
Thế-Âm Bồ-tát. Quý vị chớ để lỡ dịp may hiếm có, hãy mau mau lay tôi làm 
thầy đi! Nếu không muốn lạy tôi làm thầy thì lạy sư phụ của tôi làm thầy cũng 
được! Tôi sẽ cap cho quý vị một tờ 'giới điệp' làm giây chứng nhận. Cứ trả 
sáu mươi lăm đồng mỗi người thì tôi truyền cho một cái pháp!" 


"Chúng mê hoặc, lường gạt những kẻ không һіёи biết." Bọn chúng 
chuyên lừa dối, dụ dỗ những kẻ vô tri thức, kém cỏi, không hiểu biết gì cả. 
Hạng người như thé tôi gặp rất nhiều; song không phải chỉ có thế thôi mà còn 
thật là hết sức đê tiện nữa kia. Chúng ga gam: "Nếu bà tin theo tôi thì sẽ 
muốn gì được пау. Tôi có 'pháp bao', bây giờ tôi nhường bớt cho bà một са! 
thôi, ba trăm đồng một cái đấy. Tại tôi quý bà lắm nên mới để lại cho bà, bằng 
không thì tôi không đưa ra đâu! Đây là tôi đặc biệt ав dành cho bà đấy." Thế 
là đệ tử đưa thầy 300 đồng để đổi lấy môt ' 'pháp bảo”!!! Có "phap-bao" không 
phải chỉ trị giá 300 đồng mà tới cả vài ngàn đồng, không nhất định. Do đó, túi 
tiền của thầy cứ phinh to dan lên! 


Ở Trung-Hoa, vào thời chiến tranh chống Nhật, có một người tên Lưu-Kim- 
Đồng quy tụ được rất đông đồ chúng; khắp thiên hạ đâu đâu cũng có đệ tử 
của ông ta. Người ta kháo nhau rằng trong tương lai, sau khi Nhật chiếm cứ 
địa phận này, thì ông sẽ lên lam Hoang-dé; do đó, ai muốn làm quan thì phải 
đưa tiền cho ông để giữ chỗ trước. Rất nhiều người muốn mua một chức 
quan lớn--kẻ này thì mua chức Thừa-tướng, kẻ kia thì muốn chức Bộ- -trưởng 
Bộ Ngoại-giao... Muốn chức Bộ-trưởng Bộ Ngoại- giao thì phải đưa mây vạn 
đồng,. mua chức Thừa-tướng thì phải trả trước may vạn bac .. . Ông ta thâu 
vào tiền nhiều không biết cơ man nào mà кё, phải dùng xe lửa để chở tiền từ 
cửa ải ngoài (quan ngoại, phía đông Sơn Hải-quan) tới ải trong (quan nội, 
phía tây Sơn Hải-quan). Những chuyện như thế mà lại có rất nhiều người tin 
theo, trong khi giảng cái pháp chân thật, khuyên người ta chớ nên sát sanh, 


chớ nên trộm cắp, chớ nên tà dâm thì chẳng có ai tin cả. Hë nghe có cái gì đó 
sẽ đem lại lợi lộc gi gi đó... thì người ta lập tức chạy theo ngay. "Lay tiên! Lay! 
Lay!" Hạng người như thê tôi đã gặp rat nhiêu. 


"Khiến cho họ khủng hoảng đến thất tâm." "Khủng" tức là khủng hách, đe 
dọa. Bọn yêu tà này đe dọa, làm cho trí huệ chân chánh của quý vị không còn 
nữa--làm cho quy vị bi mê muội, đánh mat phân trí пие mình có. 


"Chúng đến nơi nào thì nơi ấy bị hao tòn." Ва luận chúng đến nơi nào, 
tiền bạc cũng đều chạy vào túi chúng--chúng làm cho bao nhiêu tiền tài sản 
nghiệp của người khác đều chui vào túi của chúng cả, xem ra chúng còn lợi 
hại hơn cả Đảng Còng-san па! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Ngã giáo Ty-khwu tuần phương khát thực, linh kỳ xả tham, 
thành Bồ-đề Đạo. Chư Tỳ-khưu đẳng, bất tự thục thực, ký ư tàn sanh, lữ 
bạc Tam-giới, thị nhất vãng hoàn, khứ dĩ vô phản." 


Việt: "Ta dạy các Tỳ-khưu khất thực tuần tự theo phương hướng nhằm 
khiến họ xả bỏ lòng tham dé thành Đạo Bò-dè. Các thầy Tỳ-khưu khỏi tự 
lo sự nấu an, chỉ gởi tạm cái thân sống thừa nơi Tam-giới. Đó biểu thị 
họ là những bậc “nhất vãng hoàn,’ đi rồi thì không trở lại nữa." 


Giảng nghĩa: 


"Ta day cac Ty-khuu khất thực tuần tự theo phương hướng nhằm khiến 
họ xả bỏ lòng tham." Đức Phật dạy các thầy Tỳ-khưu rằng mỗi người phải đi 
theo một hướng nhất định nào đó và theo thứ tự đến từng nhà mà khất thực. 
Người này đi khát thực ở hướng nam, người kia thì đi khát thực ở hướng 
bắc; mỗi người mang bình bát đi hóa duyên ở một nơi khác nhau. 


Vì sao Phật lại dạy các thầy Tỳ-khưu cầm bình bát ra ngoài hóa duyên, khất 
thực? Thứ nhất, vì qua việc cúng dường thực phẩm cho người xuất gia, 
chúng sanh sẽ gieo trồng được phước lành, dứt trừ được khổ não. Thứ hai, 
ав người xuất gia khỏi phải chuẩn bi ат thực va hé xin được thức gì thì ăn 
thức nấy--được ngon thì ăn ngon, gặp dở thì ăn dò--nhò đó mà dứt bỏ được 
lòng tham. 


Néu tự minh lo cơm nước, thì hôm nay паи món này không ngon tất ngày mai 
sẽ muốn nấu món khác thật ngon; rôi tới ngày mốt nau món khác ngon hơn, 
sang ngày kia lại muốn nấu món gì càng ngon hơn nữa; thật là bất tận! Đi ra 
ngoài hóa duyên thì được thức gì ăn thức пау, không thể kén chọn, không thể 
phân biệt ngon dở; không thể nói: "Hôm nay hóa duyên được cơm chay ngon 
ghê," rồi vui vẻ ăn hết, ăn đến no căng bụng; rồi đến hôm sau xin nhằm thức 
ăn dở quá thì không thèm ăn--như vậy là không được! Ngon hay dở thì cũng 
đều phải ăn như nhau, miễn sao no bụng thì thôi! Đó là dé dứt bỏ lòng tham 
dục. 


"Đề thành Đạo Bò-dè." Có câu: 
“Người quân tử lo chuyện Đạo, chứ không lo chuyện ăn.” 
(Quân tử mưu Đạo bát mưu thực.) 


Người tu Đạo chỉ tự hỏi đạo nghiệp của mình đã thành tựu hay chưa chứ 
tuyệt nhiên không hề bận tâm về thức ăn ngon dở, cho nên, quý vị đến đây 
nghiên cứu Phật Pháp thì tôi báo cho quý vị biết là chớ nên để ý tới van dè ăn 
ngon ăn dở. 


"Các thầy Tỳ-khưu khỏi tự lo sự nấu an." Tất cả những người xuất gia này 
đêu không phải bận rộn vé việc nâu nướng thức ăn. 


"Chỉ gởi tạm cái thân sống thừa nơi Tam-giới." Họ chi cần ăn dé duy trì 
cái sanh mạng này, cái thân thể này mà thôi; miễn sao sống còn là được rồi. 
Chúng ta sống ở thế giới này, dù trên đất liền hay trên sông nước, thì cũng 
như người khách tạm trú nơi quán trọ mà thôi, vì vậy, chớ nên chấp trước 
vào ba cõi Dục-giới, Sắc-giới và Vô-sắc-giới. 


"Đó biểu thị ho là những bậc 'nhất vãng hoàn', đi rồi thì không trở lại 
nữa." Điều này biểu thị cái gì? Các thầy Tỳ-khưu đã dứt bỏ tâm tham lam, 
cho nên khi sanh mạng tạm bợ của đời này trong Tam-giới kết thúc, họ sẽ 
không phải trở lại nữa: "Nơi này là chốn không thanh tịnh nhất, cho nên tôi sẽ 
không bao giờ trở lại đây nữa!" Ngay cả nước Mỹ, dù có nhà vệ sinh đẹp dë, 
nhà cửa sang trọng như thế, mà đến một lan cũng thấy đủ rồi, không cần phải 
đến thêm lần nữa. Chớ nên tham luyến cái “nhà vệ sinh”! Ở đó dơ dáy, thối 
tha lắm, quý vị còn tham luyến nó lam chi? Thật ra, cả thế giới này đều thối 
tha. Quý vị đừng cho rằng nó sạch sẽ--thế giới này chính là một cái nhà vệ 
sinh đấy! 


Kinh Van: 


Hán Việt: "Van ha tặc nhân, giả ngã y phuc, ty phán Như Lai, tạo chủng 
chủng nghiệp, giai ngôn Phật Pháp? Khước phi xuất gia, cụ giới Tỳ- 
khưu, vi Tiéu-thwa Đạo. Do thị nghi ngộ, vô lượng chúng sanh, doa Vô- 
gián ngục." 


Việt: "Cớ sao bọn trộm cắp kia giả mặc y phục của Ta, mua bán Như-Lai, 
tạo ra vô số nghiệp mà lại nói đó đều là Phật Pháp? Chúng phi bang 
người xuất gia và xem các thầy Tỳ-khưu đã thọ Cụ-túc Giới là hang 
Tiểu-thừa. Do sự nghi ngờ và ngộ nhận mà vô lượng chúng sanh phải 
doa địa ngục Vò-gian." 


Giảng nghĩa: 


"Cớ sao bọn trộm cắp kia giả mặc y phục của Ta?” Những kẻ cướp ấy 
dám mặc y phục của người xuất gia theo đạo Phật, cũng mặc áo tràng dài và 
đắp y cà-sa, và đến nơi nào cũng oang oang: "Tôi là Pháp- sư. Tôi có thể 
giảng kinh thuyết Pháp. Та! cả mọi người hãy tin tưởng ở tôi." 


"Миа ban Nhu--Lai." Bon ho lai còn buôn bán Phật Pháp của Như-Lai, со! 
Phật Pháp là món hàng đê kiêm chác, lợi dưỡng. 


"Tạo ra vô số nghiệp mà lại nói đó đều là Phật Pháp?" Ho chỉ biết tìm đủ 
mọi cách để moi tiền của thiên hạ, kêu gọi người khác bố thí cho cá nhân 
mình để lợi dưỡng. Họ còn nói rằng: "Mọi thứ đều là Phật Pháp. Khiêu vũ là 
Phật Pháp; uống rượu là Phật Pháp. Tắt cả đều nằm trong tám vạn bốn nghìn 
pháp môn của Phật." Họ lý luận trơn tru, nói đâu ra đó, có bài ban, có lớp lang 
thứ tự, nghe thật нар dẫn, thú vị: "Hút thuốc là Phật Pháp; uống rượu là Phật 
Pháp; cờ bạc là Phật Pháp. Quý vi có thể làm bat cứ điều gì mình muốn." Но 
rất dễ dãi, đến nỗi tất cả những gì quý vị làm thì họ đều bảo là không sao, 
không thành van dè. 


"Chúng phỉ báng người xuất gia và xem các thầy Tỳ-khưu đã thọ Cụ-túc 
Giới là hàng Tièu-thira." Bọn trộm cắp ấy vốn không phải là hàng xuất gia, 
không phải là những bậc Tỳ-khưu đã thọ Cụ-túc Giới. Nếu hỏi họ: "Chẳng hay 
các ông đã thọ những giới gi? Các ông đã thọ Cụ-túc Giới chwa?"; thì ho sẽ 
ngơ ngác: "Ò, Cụ-túc Giới là cái gì thế?" Đừng nói là Cụ-túc Giới, ngay cả 
Năm Giới (Ngũ Giới) họ cũng không hiểu, Tám Giới (Bát Giới) họ cũng chẳng 
thông. Mười Giới (Thập Giới) thì càng khỏi hỏi tới; còn Mười Trọng Giới và 


Bòn Mươi Tám Khinh Giới thì, ôi thôi, miễn bàn! Chỉ vì một chút lòng phan 
duyên nho nhỏ, muốn giữ mối quan hệ xã hội với người khác để trục lợi, mà 
họ chê bai những người xuất gia chân chánh, coi thường các thầy Tỳ-khưu 
đã thọ Cụ-túc Giới, nói rằng các thầy là thực hành pháp Tiểu-thừa. 


"Do sự nghi ngờ và ngộ nhận mà vô lượng chúng sanh phải đọa địa 
ngục Vò-gian." Bọn trộm cắp ấy gieo гас sự nghi hoặc nơi người khác, và 
ban than họ thì hoàn toàn không hiểu rõ; do đó, vô lượng chúng sanh vì lam 
lẫn mà bị đọa vào địa ngục Vô-gián. Những chúng sanh này vốn muốn học 
điều hay điều tốt, nhưng không may gặp phải ông thầy hồ đồ, ù ù cạc cạc, 
giống như ở trên đã có nói: 


Hò dò dạy hò dò, 

Day ròi chàng ai hiéu, 
Su-phu doa dia пдис, 
Đệ-tử cũng xuống theo! 


Vậy là rốt cuộc tất cả đều phải đọa địa ngục Vô-gián. "Vô gián" tức là không 
gián đoạn, không ngừng dứt. Tại địa ngục Vô-gián, dù có một người hay 
nhiều người thì địa ngục cũng chật đầy như nhau. Có một người thì địa ngục 
này không có chỗ trống, không dư chỗ; mà có nhiều người thì địa ngục này 
cũng đủ chỗ, chứ chẳng chật chội, chen chúc. Bắt luận là một người hay 
nhiều người, địa ngục này đều không có "gián," không có dư chỗ trống. Một 
khi đã bị đọa địa ngục Vô-gián thì vĩnh viễn không thoát ra được, vì thế mọi 
người cần phải thận trọng! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhược ngã diệt hậu, kỳ hữu Tỳ-khưu phát tâm quyết định tu 
Tam-ma-dè, nàng ư Như Lai hình tượng chi tiền, thân nhiên nhất đăng, 
thiêu nhất chỉ tiết, cập ư thân thượng nhiệt nhất hương chúc, ngã thuyết 
thị nhân, vô thủy túc trái, nhất thời thù tất, trường tòn thế gian, vĩnh 
thoát chư lậu. Tuy vị tức minh Vô-thượng Giác lộ, thị nhân ư Pháp dĩ 
quyết định tâm." 


Việt: "Sau khi Ta diệt độ, nếu có những thầy Tỳ-khưu nào phát tâm quyết 
định tu pháp Tam-ma-dè, và có thể đối trước tượng Như-Lai mà thắp 


một ngọn đèn nơi than, hoặc đốt một lòng ngón tay, hoặc nhen chay 
một viên hương trên thân thể, thì Ta nói những người ấy, bao nhiêu nợ 
nan từ vô thủy đến nay đều trả xong trong một lúc, xa lia hẳn cõi thế 
gian và vĩnh viễn thoát khỏi các lậu, tuy tức thời chưa hiểu rõ con 
đường Vô-thượng Giác, mà cái tâm của họ đối với Pháp đã quyết định 
rôi." 


Giang nghia: 


"Sau khi Ta diệt độ, vào cõi Niét-ban, nếu có những thầy Tỳ-khưu nào 
phát tâm quyết định tu pháp Tam-ma-dè, và có Ше đối trước tượng Nhu- 
Lai mà thắp một ngọn đèn nơi thân, với sự chỉ dẫn đúng đắn và trong một 
thời điểm thích hợp, họ dùng dao lóc thịt ra để khoét thành một cái lỗ trên 
thân mình, rồi dô dầu vào và mài lửa đốt làm đèn (đó gọi là "tại thân thượng 
nhiên thượng nhất đăng"--đốt một ngọn đèn trên thân thể); "hoặc đốt một 
lóng ngón tay, hay hai lóng ngón tay, hoặc nhen cháy một viên hương 
trên thân thể, hoặc dé một, hai hay ba mẫu hương trên cánh tay mà đốt, thì 
Ta nói những người ấy, bao nhiêu nợ nan từ vô thủy đến nay đều trả 
xong trong một lúc." Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng ngay khi đó, tất cả 
nợ nan mà các thầy Tỳ-khưu ấy da trót vay từ vô thủy kiếp cho đến nay đều 
được thanh toán hết trong một lúc. 


Họ có thể “xa lìa hẳn cõi thế gian và vĩnh viễn thoát khỏi các lậu." Khi 
nghiệp báo đời này đã hết, các thầy Tỳ-khưu ấy sẽ không còn tái sanh ở thế 
giới Ta-bà này để chịu đựng vô số khổ não nữa. Họ cũng được xa lìa các 
nghiệp hữu lậu. 


"Tuy tức thời chwa hiểu rõ con đường Vô-thượng Giác, mà cái tâm của 
họ đối với Pháp đã quyết định rồi." Mặc dù các thầy Tỳ-khưu ấy chưa hiểu 
liền được sự giác ngộ cao cả không gì sánh bằng này, song họ đã hạ quyết 
tâm tu học Phật Pháp, nhất định không chịu thối lui, không cam chịu đọa lạc. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhược bat vi thử xả than vị nhân, túng thành vô vi, tất hoàn 
sanh nhân, thù kỳ túc trái, như ngã mã mạch, chánh đăng vô dị." 


Việt: "Nếu không tạo cái nhân xả thân như vay, thì даи có tu thành Vô-vi, 
cũng phải trở lại sanh làm người mà đên trả nợ cũ, giòng như Ta phải 
ăn lúa ngựa vay." 


Giảng nghĩa: 


"Nếu không tạo cái nhân xả thân như vậy, thì dầu có tu thành Vô-vi, 
cũng phải trở lại sanh làm người mà đền trả nợ cũ." Nếu các thầy Tỳ- 
khưu đó không gieo trồng cái thiện nhân xả bỏ thân thể như thắp đèn nơi 
thân, đốt lóng ngón tay, hoặc đốt hương trên thân, thì dầu có thành Đạo, khai 
ngộ, thậm chí thành Phật đi chăng nữa, cũng vẫn phải lo thanh toán phân 
minh những по nân vay mượn trong bao kiếp về trước, giống như Ta phải 
ăn lúa ngựa vay." 


Trong kiếp này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phải ăn thức ăn của ngựa ròng 
rã chín mươi ngày. Tại sao Đức Phật phải gánh chịu quả báo đó? 


Nhân duyên ấy bắt nguồn từ một kiếp trong quá khứ, khi Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni là một người Phạm-chí dạy năm trăm đồng tử tu Đạo trên núi Phạm- 
chí. Thuở ấy cũng có Phật xuất thế và Đức Phật này cũng đi hóa duyên. Vì có 
một thầy Tỳ-khưu bị bệnh, không đi hóa duyên được, nên Đức Phật này dặn 
các thầy xin trai chủ thêm một phần thức an để mang về cho thầy Tỳ-khưu 
đó. 


Đúng lúc các thầy Tỳ-khưu mang bình bát đựng cơm chay di ngang qua núi 
Phạm-chí, vị Phạm-chí ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt thì sanh lòng đố ky, nói 
rằng: "May ông thầy tu đầu trọc kia sao lại được an những thức ăn thơm tho, 
ngon lành như thế? May ông sư ấy chỉ đáng ăn thứ lúa nuôi ngựa, chứ không 
xứng đáng để thọ hưởng thức ăn thơm ngon dường ấy!" Năm trăm đệ tử 
cũng đồng thanh phụ họa: "Thầy nói đúng. Bọn họ chỉ đáng ăn thứ lúa dành 
cho ngựa mà thôi!" 


Thế rồi, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Đạo, Ngài dẫn năm trăm đệ 
tử đến một quốc gia nọ kiết hạ an cư. Vị quốc vương nước ây đón tiếp phái 
đoàn của Phật rất long trọng, nhưng sau khi đón vào lãnh thổ nước mình rồi, 
nhà vua tuyệt nhiên không cúng dường cho những vị sư này. Bấy giờ có một 
người phu giữ ngựa. thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với năm trăm đệ tử 
không có gì để ăn cả, bèn lấy lúa của ngựa mà cúng dường. 


VỊ Pham-chi khi xưa tu trên núi Phạm-chí nay là Đức Phật Thích Ca Mau Ni, 
còn năm trăm đông tử ngày ay nay là nam trăm vị La-hán уа деи đã chứng 
quả vị. Tuy nhiên, vì khi còn ở nhân địa trót gieo cái nhân phỉ báng người 


khác, cho nên kiếp này dù đã thành Phật, Đức Phật vẫn phải chịu qua báo ăn 
lúa ngựa suòt chín mươi ngày! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhữ giáo thế nhân tu Tam-ma-địa, hậu đoạn thâu đạo, thị 
danh Như Lai, tiên Phật тһе Tôn, Đệ Tam Quyết Định Thanh Tịnh Minh 
Hói." 


Việt: "Vậy, ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, tiếp đến là phải dứt 
trừ trộm cap. Đó là lời minh huan quyêt định thứ ba ме tánh thanh tịnh 
của Như-Lai và chư Phật, Thê-Tôn thuở trước." 


Giảng nghĩa: 


"Vậy, A Nan, ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, và nếu họ thật tâm 
muốn tu hành thì sau khi đã đoạn trừ tâm dâm dục và tâm sát sanh rồi, 

thì tiếp đến là phải dứt trừ trộm cắp, dứt bỏ cái tâm trộm cắp. Đó là lời 
minh huấn quyết định thứ ba về tánh thanh-tịnh của Như-Lai và chư 
Phật, Thế-Tôn thuở trước. Đó chính là lời dạy rõ ràng, không thể cải biến 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng chư Phật thuở trước." 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Thị cố A-Nan, nhược bắt đoạn thâu, tu Thiền-định giả, tỷ như 
hữu nhân, thủy quán lậu chi, dục câu kỳ mãn, túng kinh tran kièp, chung 
vô bình phục." 


Việt: "Cho nên, A-Nan, kẻ tu Thiền-định mà nếu chẳng dứt trừ trộm cắp, 
thì cũng như người rót nước vào chén lủng mà muon cho đây, dâu có 
trải dên tran кіёр cũng không thê nào đây được!” 


Giảng nghĩa: 


"Cho nên, A-Nan, kẻ tu Thiền-định mà nếu chẳng dứt trừ trộm cắp, thì 
cũng như người rót nước vào chén lủng mà muôn cho đây.” Những kẻ 
không dứt bỏ tâm trộm cap mà lại muôn tu tập Thiên-định, thì cũng chẳng 


khác gì người muốn rót day cái bình lủng, cái ly lang, hoặc cái tach lùng. Nó 
đã bị lùng rồi, thì làm sao mà rót cho đầy được?" Dâu có trải đến trần kiếp, 
cũng không thê nào day được!” Cho dù người ay có chịu khó rót nước vào 
cái chén lủng nọ trong kiếp số nhiều như bụi bặm đi chăng nữa, thủy chung 
không bao giờ đầy chén được, không thể nào làm cho chén lủng đựng đầy 
nước được ca!" 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhược chư Tỳ-khưu, y bát chi dw phân thốn bat súc, khat 
thực dư phần, thí ngạ chúng sanh; ư đại tập hội, hợp chưởng lễ chúng; 
hữu nhân chúy mạ, đồng ư xưng tan; tất sử than tâm nhị câu tòn xả, 
thân nhục cốt huyết dữ chúng sanh cộng; bất tương Như Lai bất liễu 
nghĩa thuyết, hồi vi kỷ giải, dĩ ngộ sơ học; Phật ấn thị nhân đắc chân 
Tam-muội.” 


Việt: "Nếu các thầy Tỳ-khưu, ngoài у bát ra không còn cất даш phân tác 
gì cả; phần khất thực có dư thì bố thí cho các chúng sanh đói khát; khi 
ở giữa đại-hội thì chắp tay lễ chúng; nếu bị người chửi mắng thì xem 
như sự khen ngợi; có thể khiến cho thân và tâm, cả hai đều xả bỏ, thân 
thịt xương máu chung cùng với chúng sanh; chẳng đem cái thuyết 'bat 
liễu па та" của Như-Lai trở lại lam cái giải thích riêng của mình khiến 
cho kẻ sơ-học hiểu lầm; thì Phật ấn chứng những người ấy sẽ đắc chan 
chánh Тат-тид!." 


Giảng nghĩa: 


"Nếu các thầy Tỳ-khưu, ngoài y bát ra không còn cất giấu phân tác gi 
cả." Ngoại trừ ba món tùy thân là y, bát và ngọa cụ ra thì các thầy Tỳ-khưu 
không nên cất giữ, giấu оіёт bat kỳ một vật nào khác. Mỗi vị Tỳ-khưu chỉ nên 
giữ ba tám y, một ngọa cụ và một bình bát. Ba tam y ay khòng phái toàn la 
dai-y, mà là một tam ngũ- у (áo cà-sa năm miếng), một tắm thất-y (áo cà-sa 
bảy miếng) và một tam Tò-y. Đó gọi là 'tam y-bat-cu' (ba y, một bát, một ngoa 
cụ). 


"Phần khất thực có dư thì bố thí cho các chúng sanh đói khát." Dem 
những thức an họ xin được mà ăn không hêt ra bò thí, phân phát cho những 
chúng sanh đang chịu đói khát, không có gì đề ăn. 


Các thầy Ty-khuu ấy, "khi ở giữa đại-hội thi chap tay lễ chúng." Trong dai- 
hội thì các thây lễ phép chap tay vái chào mọi người. 


"Nếu bị người chửi mắng thì xem như sự khen ngợi." Nếu bị người khác 
chửi mang, thì các thây xem như được người ta khen tặng, chứ không cho 
răng đó là người ta trách măng mình. 


Các thầy Tỳ-khưu ay "có thể khiến cho than và tam, cả hai đều xả bò, 

thân thịt, xương, máu chung cùng với chúng sanh." Cả hai thứ này—thân 
và tâm-- đều cần phải buông bỏ, phải không thay có thân mà cũng chẳng thấy 
có tâm--thân không kiêu ngạo mà tâm cũng không kiêu ngạo. Bị ai măng chửi 
thì coi như người ta hát cho mình nghe vậy. Một thầy Tỳ-khưu chân chánh tu 
hạnh nhẫn nhục thì phải coi kẻ mắng mình là người đang ca hát cho mình 
nghel 


Nếu quý vị không mắng người ta mà người ta lại vô cớ chửi mắng quý vị, thì 
quý vị nên không hiểu họ nói gì cả--hãy xem như họ đang nói tiếng Nhật, 
tiếng Anh, hoặc một thứ ngôn ngữ lạ tai nào đó mà quý vi chưa пе biết tới! 
Người Trung-Hoa chưa từng học Anh-ngữ mà nghe tiếng Anh tất nhiên là 
không hiểu được; người Tây phương chưa học Hoa-ngữ thì nghe tiếng 
Trung-Hoa cũng chẳng hiểu gì cả. Nghĩ như vậy, thì họ mắng quý vị mà quý 
vị sẽ không giận dữ mắng lại họ. Cho dù rõ ràng là họ măng thẳng quy vị di 
nữa, thì quý vị cũng nën xem như họ đang tán tung minh: "Ó! Ho dang nói tốt 
về mình đấy!" Quý vị cần phải đảo ngược sự việc lại mà nhìn. Nếu bị người ta 
đánh, hãy xem như mình đi đứng không cần thận nên bị va phải vách đụng 
phải tường mà thôi! 


Giả sử quý vị vì sơ ý nên đâm sam vào tường, trán u lên một cục; chẳng lẽ 
quy vi xoay người dám vào tường một cú: "Tai sao mày đụng tao?" cho hả 
giận hay sao? Có cần phải làm như thế không? Không cần! Quý vị đâm đầu 
vào tường, rồi lại dám vào tường một cú "trả đũa," như thế chỉ làm cho quý vi 
phải chịu đau đớn thêm mà thôi. Do đó, nếu có người đánh quý vị, quý vị hãy 
xem như mình rủi ro đi đụng phải tường vậy, đừng cho đó là người ta đánh 
mình, được như thế thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cho nên, người ta 
mắng mình thì cứ xem như họ hát cho mình nghe cho vui tai vậy. 


“Thân thịt, xương, máu chung cùng với chúng sanh.” Đây không chỉ nói đến 
bậc Tỳ-khưu chân chánh phát tâm Bò- tát, mà néu có người muốn lấy thịt 
hoặc xương từ thân thể quý vị, hoặc muốn uống máu của quy vị, thì quy vị 
đều nên thí xả cho họ. Người muốn thực hành Bồ- tát Đạo cần phải có thể xả 
bỏ đầu, mắt, nảo, tủy của chính thân mình nếu cần. 


Trước day tôi có kè cho quý vị nghe ràng khi Đức Phật Thích Ca Mau Ni còn 
ở tại nhân địa, Ngài trông thấy một con cọp sắp chết đói vì không có gì để ăn, 
Ngài bèn tự hiến thân mình cho cọp ăn đỡ đói. Cọp là một ác thú thuộc loại 
độc ác nhất trên thế giới, thế mà khi còn ở nhân địa, Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni vẫn bố thí thân thể của mình cho cọp như đối với mọi loài khác. Tôi hỏi một 
đệ tử rằng anh ta có thể hy sinh như vậy không, thì anh ta chỉ cười cười 
không đáp, tôi cũng chẳng biết anh ta có làm được hay không nữa. 


Họ "chẳng đem cái thuyết 'bat liễu nghĩa' của Như-Lai trò lại làm cái giải 
thích riêng của mình khiến cho kẻ sơ-học hiểu lầm." Các thầy Ty-khuu ay 
cũng không láy cái thuyết "bat liễu nghĩa," cái pháp Tiểu-thừa, do Đức Phật 
thuyết giảng làm thành lời lẽ của riêng họ. Nói một cách khác, họ không ăn 
cắp ý tứ của Phật. "Hồi vi kỷ giải" tức là giáo pháp do Phật tuyên thuyết mà 
mình lại mạo nhận là do chính mình nói ra, cố ý không nói rõ đó là của Phật. 
Các thầy Tỳ-khưu ấy sở dĩ không làm như thế là vì họ không muốn gây ngộ 
nhận cho kẻ sơ cơ. 


Được như vậy "thi Phật ấn chứng những người ay sè dac chan chanh 
Tam-muội." Phật An chứng cho các thầy Tỳ-khưu ấy rằng ho sé có được thứ 
Định-lực chân chánh. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Như ngã sở thuyết, danh vi Phật thuyết; bất như thử thuyết, 
tức Ba-Tuan thuyết.” 


Việt: "Như lời Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy 
tức là lời của Ma Ва-Тиап." 


Giảng nghĩa: 


"Như lời Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy, tức 
là lời của Ma Ba-Tuan." Những lời lẽ giống như Ta nói đây đích thực là giáo 
pháp do chính Đức Phật tuyên thuyết; còn nếu không giống như giáo pháp 
này của Ta thì đều là pháp do Ma-vương nói. 


Không Nói 061 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "A-Nan! Như thị thế giới Lục-đạo chúng sanh, tuy tắc thân tâm 
vô sát đạo dam, tam hạnh di viên, nhược đại vọng ngữ, tức Tam-ma-dia 
bất đắc thanh tịnh, thành ái kiến ma, thất Như Lai chủng." 


Việt: "A-Nan! Chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới tuy thân và tâm 
không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, ba hạnh ấy đã viên 
mãn nhưng nếu còn đại-vọng-ngữ thì phần Tam-ma-địa chẳng được 
thanh tịnh, trò thành ma ái-kiến, lam mat chủng tử Như-Lai." 


Giảng nghĩa: 


"A-Nan! Chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới tuy thân và tâm không 
sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, ba hạnh ấy đã viên 

mãn..." "Ba hạnh” tức là hạnh không sát sanh, hạnh không trộm cắp và hạnh 
không tà dâm. Giả sử các chúng sanh trong sáu nẻo của thế giới này thân 
không phạm tội sát sanh, trộm cắp, dâm dục, và tâm cũng chẳng dấy khởi 
những y nghĩ về sát sanh, trộm cap, dâm dục--cả ba hạnh ay đều đã hoàn 
hảo--"nhưng nếu còn đại- -vọng-ngữ, còn thói nói dối về những điều nghiêm 
trọng, thì phần Tam-ma-địa, phần Định-lực mà họ đạt được, chẳng được 
thanh tịnh.” 


Khi chẳng còn thanh tịnh nữa thì họ trở thành gì? Họ sẽ phải "trở thành ma 
ái-kiến, loại а-та hoặc kiến-ma, lam mat chủng tử Như-Lai." Tại sao hat 
giống Như-Lai lại có thể bị mat được? Vì họ chuyên môn nói lời gian dối, 
không chân thật! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Sở vị vị đắc vị đắc, vị chứng ngôn chứng, hoặc саи thế gian 
tôn thăng đệ nhất, vị tiên nhân ngôn: Ngã kim dĩ đắc Tu-đà-hoàn quả, 


Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán đạo, Bich-chi Phật thừa, Thập- 
địa, Địa tiên chư vị Bò-tat, câu bi lễ sam, tham kỳ cúng dường." 


Việt: “Họ chưa đắc mà nói đắc, chưa chứng mà nói chứng, hoặc cầu 
mong được làm bậc tôn- -thắng, đệ nhất ở thế gian; họ đối trước mặt 
người khác mà nói rằng: “Tôi nay đã đắc quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà- 
hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, Bích-chi Phật thừa, hoặc các quả vị 
của chư Bò-tat Thap-dia và Dia-tièn”; аё tham cầu sự lễ sam và đồ vật 
cúng dường của kẻ khác." 


Giảng nghĩa: 


Các chúng sanh ấy phạm loại vọng ngữ nào? Những lời nói dối thông 
thường, vô hại thì không đáng ке. Vậy, thê nào là да! vọng ngữ? 


"Họ chưa đắc mà nói đắc." Họ vốn chưa đắc Đạo và về mặt tu hành thì họ 
hoàn toàn mù tịt, chẳng hiểu một mảy may. Họ không biết cách niệm Phật, 
không biết cách trì Giới, và cũng chẳng biết ngồi Thiền là như thế nào nữa. 

Họ làm việc gì thì thoạt trông đều có vẻ như biết cách vậy, nhưng thực sự lại 
không biết gì cả; còn nói thì nghe dường như cũng đúng đấy, nhưng trên thực 
tế thì rõ ràng là không đúng. Nghe người ta giảng đạo lý thì họ lại cắt ngang: 
"Cái đó tôi biết từ lâu rồi!"; hoặc nói: "Tôi đã đắc Đạo rồi! Tôi khai ngộ rồi! Tôi 
thành Phật rồi!" Đó gọi là "chưa đắc mà nói đắc" vậy. 


"Chưa chứng mà nói chứng. " Họ chưa chứng quả vị gì cả và cũng không 
biết Sơ-quả A-la-hán, Nhị-quả A-la-hán, Tam-quả A-la-hán, Tứ-quả A-la-hán 
là gì nữa. Họ hoàn toàn không biết gì cả nhưng lại khoác lác: "Quý vị biết tôi 
là ai không? Tôi là A-la-hán đấy!": “Tôi là Phật đấy!": hoặc, "Tôi là Bồ-tát day!" 


Vi sao họ lại nói như vậy ? Có lẽ vi họ "cầu mong được lam bac tôn-thắng, 
đệ nhất ở thế gian." Giống như hôm nọ có người nói với đệ tử của tôi: "Ông 
thuộc tông phái nào vậy? Chúng ta đều cùng một tông phái thì nên đứng 
chung với nhau, cùng nhau chung vai sát cánh. Tôi là 56 một, tôi là lãnh tụ 
tối cao. Tôi là người khai sáng nền Phật-giáo Hoa-Kỳ. Tôi là thủy tổ, là tổ sư 
đời thứ nhất của Phật-giáo Hoa-Ky !" Đó gọi là "cầu mong được lam ‘só một 
vậy ! 


"Họ đối trước mặt người khác mà nói rằng : Tôi nay đã đắc quả Tu-đà- 
hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-han !" Họ nói với những 
người đang vây quanh họ: "Quy vị có biệt tôi là ai chăng? Tôi đã chứng được 


Sơ-quả A-la-han, tôi hiện la một vi Tu-da-hoan." Lai e rang dia vi So-qua Tu- 
da-hoan chưa đủ cao, nën một chốc sau họ lại nói : "Bây giờ thì tôi chứng 
được Nhị-quả rồi !" Năm phút sau họ lại tuyên bố : "Chỉ chốc lát là tôi lại 
chứng được Tam-qua nữa гоі." Ма một vài giây sau, họ nói la đã chứng được 
Tứ-quả ! Tự cho mình chứng Tứ-quả rồi, họ lại nghĩ : "Như vậy là mình vẫn 
còn là La-hán, chứ chưa phải là cao nhất !" Thé thì, quy vị nghĩ thế nào ? Lên 
tới Tứ-quả A-la-hán mà họ vẫn chưa "biết đủ," chưa thấy thỏa man ! 


"Bich-chi Phật thừa hoặc сас qua vi của chư Bò-tat Thap-dia, Dia- 
tiền." Bich-chi Phật thì cao hơn A-la-hán một bậc; cho nên bây giờ họ lại 
tuyên bố : "Tôi là Bich-chi Phật !" Hoặc xưng mình là Bò-tat Thập Địa hoặc 
Địa-tiền. "Địa tiền" (trước Thap-dia) tức là Thap-tru, Thap-hanh và Thập Hồi- 
hướng--Tam Hiền. 


"рё tham cầu sự lè sam và dò vật cúng dwò'ng cua kë khác." Vi sao hang 
người ау tự xưng là A-la-han, Bích-chi Phật và Bò-tat ? Đó chẳng phải là lừa 
dối người khác, là phạm tội đại vọng ngữ sao ? Họ lừa dối người khác dè lam 
gì ? Để lam cho người ta tin tưởng họ ! Không ai tin họ thì họ không có tiền 
ав thu vô; có người tin theo tức là có đồ cúng dường đến ! Vì tham đồ cúng 
dường nên họ không sợ phạm tội vọng ngữ, không sợ đọa địa ngục Bạt-thiệt 
(rút lưỡi). Kẻ phạm tội vọng ngữ sau khi chết sẽ bị đọa địa ngục, ở đó có móc 
sắt аё kéo lưỡi tội nhân ra và có dao để cắt lưỡi--đó là hình phạt ở địa ngục 
Bạt-thiệt do tội nói dối. Để coi khi vào địa ngục Bạt-thiệt rồi còn ai dám phạm 
tội đại vọng ngữ, dám gian dối nữa hay không ? 


Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người câm; vì sao họ bị câm ? Vì họ phạm 
tội vọng ngữ quá nhiều, quá nghiêm trọng, cho nên đến khi được làm người 
trở lại thì không thể nói được. Đó cũng có thể xem như một lời cảnh cáo : 
"Quý vị muốn lừa gạt người khác thì cứ việc lừa gạt, dè xem lừa gạt được ai, 
hay là chỉ lừa được chính mình, khiến mình trở thành kẻ không biết nói 2" 


Tại sao người câm không nói được 2 Vì lưỡi của họ đã bị cắt ! Quý vị thấy họ 
tuy có lưỡi, nhưng cái lưỡi ay không có "tanh," cho nên họ không nói được ! 


Tại sao có nhiều người bị mù ? Vì họ đã coi thường người khác ! Họ cảm 
thấy họ tài giỏi hơn ai hết, thông minh hơn ai hết, chẳng có người nào bằng 
họ, nên bây giờ họ chẳng thấy được ai cả. Bây giờ thì họ phải tự hỏi lại xem 
họ có thực sự hơn người khác hay không ! 


Trường hợp người diéc cũng vậy, quý vị có biết tại sao họ bị điếc không ? Vì 
họ chuyên môn thích nghe trộm chuyện người khác. Khi người ta nói chuyện 
trong phòng thì họ ở ngoài áp sát tai vào tường đê nghe lén. Hiện nay những 


kẻ lam đặc vụ rình nghe người khác nói chuyện, thì tương lai có thể phải 
thành người điệc cả. 


Tuy nhiên, nếu biết sai mà sửa đổi, từ rày về sau không lộng ngôn nữa, thì sẽ 
không bị làm người câm; không coi thường người khác nữa, thì sẽ không bị 
lam ké mù lòa; và không nghe trộm nữa, thì sẽ không bị diéc. Cho nên, dui 
mù câm điếc là những quả báo do phạm tội phỉ báng Tam-Bảo. 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Thị Nhất-điên-ca, tiêu diệt Phật chủng, như nhân dĩ đao, đoạn 
Đa-la mộc, Phật ký thị nhân, vĩnh van thiện can, vô phục tri kiên, tram 
Tam Khổ hải, bất thành Tam-muội." 


Việt: "Hạng Nhất-điên-ca này làm tiêu diệt Phật-chủng thì cũng như 
người lấy dao chặt cây Da-la vậy. Phật nói những người ây đã vĩnh viễn 
chặt đứt thiện căn, không còn tri-kiến nữa, phải trầm luân trong bièn 
Tam-khò, không thành tựu Tam-muội được." 


Giảng nghĩa: 


"Hạng Nhắt-điên-ca пау..." Những người phạm tội đại vọng ngữ ay--chwa 
chứng mà nói là mình đã chứng, chưa đắc mà nói là mình đã đắc, việc mình 
chưa hiểu mà nói là đã hiểu—được gọi là hang Nhat-dièn-ca. "Nhat-dièn-ca" 
hoặc "Nhat-xièn-dè" vốn là tiếng Phan; dịch sang tiếng Trung-Hoa là "đoạn 
thiện căn," có nghĩa là chặt đứt căn lành. Hễ thiện-căn bị chặt đứt thì đương 
nhiên ác-căn sẽ tăng trưởng. 


"Làm tiêu diệt Phat-chung." Hạng người dùng đại vọng ngữ để lường gạt 
người đời ấy tự hủy diệt chủng tử thành Phật của chính họ, "thi cũng như 
người lấy dao chặt cây Da-la vay." Những người ау chặt đứt Phat- -chủng 
của họ thì cũng giống như người dùng dao mà chặt cây Da-la, sau đó đều 
không thể sanh trưởng nữa. Cây Ба-а, thường thấy ở An-dò, vốn mọc rat 
cao, nhưng nếu bị chặt ngang thì nó không mọc tiếp nữa. 


"Phật nói những người ay đã vĩnh viễn chặt đứt thièn-can, không còn 
tri-kièn nữa.” Phật thây trước được răng hạng người ay sẽ mai mãi chịu luân 


lạc bởi vì họ da chat đứt thiện căn của chính họ. Họ đã đánh mat mọi tri giác, 
không còn khả năng nhận thức, cũng chăng có trí huệ. 


"Phải trầm luân trong biên Tam-khò, không thành tựu Тат-тид! 

được." Họ bị doa lạc trong Tam đồ, chìm đắm trong biển Tam-khổ vĩnh viễn 
không thoát ra được; và cũng không ме nào đạt được Định-lực. "Tam-đồ" tức 
là dao-dò, huyết-đồ, hỏa-đồ; đó gọi là Tam-dò hải. Họ bị doa vào ba loại địa 
ngục là địa ngục Dao-dò (đao kiếm), địa ngục Huyét-dò (toàn than rướm 
máu), và địa ngục Hỏa-đồ (lửa cháy). 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Ngã diệt độ hậu, sắc chư Bồ-tát cập A-la-hán, ứng thân sanh 
bi Mat Pháp chỉ trung, tác chủng chủng hình, độ chư luân chuyên." 


Việt: "Ta có sắc lệnh cho các Bồ-tát và A-la-hán rằng sau khi Ta diệt độ, 
hãy ứng thân sanh vào thời Mat Pháp, thị hiện vô sô hình tướng аё độ 
những kẻ còn trong vòng luân chuyễn." 


Giảng nghĩa: 


"Ta có sắc lệnh cho các Bò-tat và A-la-han rằng sau khi Ta diệt độ, hãy 
ứng thân sanh vào thời mạt Pháp." Ta có ra lệnh cho tất cả các Bồ-tát và 
các A-la-hán rằng sau khi Ta nhập Niết-bàn rồi, thì họ hãy dùng ứng-thân và 
hóa-thân mà đến thé giới đầy khổ não này. 


"Thị hiện vô số hình tướng để độ những kẻ còn trong vòng luân 
chuyên. " Trong thời Mat Pháp, sé có các vị Bò-tát và A-la-han ứng hiện dưới 
nhiều hình tướng khác nhau, như làm thân người, thân súc sanh, hoặc bất cứ 
hình tướng nào khác... Các ngài sẽ hằng thuận chúng sanh, hòa mình với 
chúng sanh, để phổ độ tat cả những kẻ còn trong vòng luân chuyền. 


Các bậc Bồ-tát cũng thị hiện làm thân súc sanh vậy. Quý vị chớ vội nghĩ rằng 
nói như vậy là có ý bất kính. Bồ-tát sở dĩ mang thân súc sanh là vì muốn thực 
hành hạnh Bò-tat, muốn giáo hóa các loài súc sanh; cũng như Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni trong một kiếp ở quá khứ đã từng làm thân nai chúa (lộc- 
vương) để cứu độ loài nai vậy. 


Kinh Van: 


Han Việt: "Hoặc tác Sa-mòn, bach-y cư-sĩ, nhân, vương, tè-quan, đồng 
nam, đồng nữ, như thị nãi chi dâm nữ, quả phụ, gian, thâu, dò, phán, dữ 
kỳ đồng sự, xưng tán Phật thừa, linh ky thân tâm nhập Tam-ma-địa." 


Việt: "Hoặc làm thầy Sa-môn, người bạch-y cư-sĩ, nhân vương, tè quan, 
đồng nam, đồng nữ, như vậy cho đến làm dâm nữ, quả phụ, kẻ gian, kẻ 
cắp, dò tè, kẻ buôn hàng lậu, rồi đồng sự với những hạng người đó dè 
xưng tan Phật-thừa, khiến cho than tam họ đều nhập Tam-ma-dia." 


Giảng nghĩa: 


Các vị Bồ-tát và A-la-hán ấy có thể hóa thân "hoặc làm thầy Sa-môn, Tỳ- 


Sát xuất gia, hoặc làm người bạch-y cư-sĩ." Thế nào gọi là "cu-si"? "Cư- 
Г là người tại gia học Phật, hộ trì Tam Bảo. Người xuất gia thì: 


Không canh tác nhưng cân phải có cái ăn, 

Không dệt vải nhưng cân phải có y phục mặc. 

(Bắt canh nhi thực, Bắt chức nhi y.) 

cho nên cần có sự cúng dường của người cư-sĩ tại gia. 


“Nhân vương, tế quan.” Các ngài cũng có thể hiện thân làm "nhân vương,” 
tức là làm vua hay hoàng dé ở cõi nhân gian; hoặc làm quan lớn, giữ chức vụ 
quan trọng; hoặc làm “đồng nam, đồng nữ, như vậy cho đến làm dâm nữ, 
quả phụ, kẻ gian, kẻ cap, dò tè, kẻ buôn hàng lậu.” “Dâm nữ” tức là kỹ nữ. 
“Quả phụ” là đàn bà góa chồng. “Kẻ gian” là người phóng đãng, có những 
hành vi rat không chánh đáng, không có quy củ. “Đồ tè” (thợ thịt) tức là người 
lay việc sát sanh làm kế sinh nhai. Các ngài thậm chí có thể phương tiện thị 
hiện làm kẻ ăn chơi trác táng, trộm cướp, giết súc vật, buôn lậu nha phiến 
hoặc buôn người. 


"Rồi đồng sự với những hạng người đó...” "Đồng su" tức là làm cùng 
công việc, làm việc chung. Vì sao chư Bò-tat và A-la-hán lại hóa thân lam 
những người này? Vì các ngài muôn cứu độ họ. Đề thực hiện hạnh nguyện 


này, các ngài phải ứng dụng Tứ Nhiếp Pháp. Thé nào gọi la То Nhiép Pháp? 
Tứ Nhiép Pháp là bón phương pháp dé thâu nhiép, thu phục chúng sanh; đó 
la bò-thi, ái ngữ, lợi hành va đồng sự. 


1) Bố-thí. Các ngài có thể thâu nhiếp chúng sanh bằng hạnh bố thí. Có ba loại 
bố thí là tài thí, Pháp thí, và vô-úy thí. Có tiền, đem tiền ra bé thí, đó gọi là tài 
thí. Ніёи được Phật Pháp rồi дет giảng cho người khác nghe, đó là Pháp thí. 
Có người sợ hãi, khủng hoảng, quý vị bèn đến bảo vệ, tran an, khuyên lon 
làm cho họ không còn khiếp sợ nữa; đó là vô-úy thí--ban phát sự không sợ 
hãi. 


Tuy nhiên, người thực hành hạnh bố thí không nên tham lam, mong cầu sự 
báo đáp; chớ nên nghĩ rằng: "Bây giờ mình bồ thí cái này thì trong tương lai 
mình sẽ được nhiều lợi lộc!" Qúy vị đừng nên có tâm thái ấy! Bó thí là bố thí. 
B6 thí xong rồi thì hãy quên di, coi như mình không hề bố thí vậy. Phải hiểu 
"tam luân thể không --không thấy có người bố thí, không thấy cé người thọ 
nhận, và không thấy có vật được đem cho hoặc vật được thọ nhận. Ở giữa 
phải không có cái gọi là "năng thí sở thí, năng thọ sở thọ"; tất cả đều không 
có. Phải nghĩ rằng mình bố thí là vì đó là việc mà mình nên làm. Đừng bao 
giờ nghĩ rằng mình làm được việc thiện này, thì một mai, công đức mình "thu 
hoạch" được sẽ "sinh sôi nảy nở," phước báo mình được hưởng hẳn phải rất 
to lớn. Quý vị chớ nên nuôi dưỡng cái tâm ấy. Cần phải "vô tâm bố thí"-- bố 
thí một cách vô tử mới được! 


Pháp thí (bố thí Pháp) cũng tương tự như vậy--khi nói Pháp cho người khác 
nghe, quý vị chớ nên có cái tâm "mình đang thuyết Pháp cho người ta nghe,” 
cũng đừng tự phụ: "Phen này tôi tạo được công đức lớn lam; quy vi phai biét 
cúng dường cho tôi!" Tuyệt. đối không nên có thứ tâm thái ấy. Phàm làm hạnh 
bố thí thì không nên nghĩ đến lợi ích cá nhân, cũng đừng quan niệm rằng phải 
có lợi cho bản thân thì mình mới bố thí, còn nếu không có lợi lộc gì cho mình 
thì không làm. 


2) Ái ngữ. Chư Bồ-tát và A-la-hán thường dùng lời lẽ hòa nhã, dịu dàng để 
thâu nhiếp chúng sanh. Thí dụ, Đức Phật có nhiều lúc đã khen ngợi ngài A- 
Nan: "Lành thay! Hay thay!"; và chư Bò-tat cũng khuyến dụ chúng sanh như 
thế: "Các con là những đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh. Các con thật là có 
thiện căn!" Đó là bố thí ái ngữ. 


3) Lợi hành. Các ngài cũng có thể dùng sự lợi lạc để thâu nhiếp chúng sanh. 
"Lợi hành” tức là làm lợi ích cho người khác, chứ không phải cho cá nhân 
mình. 


4) Đồng sự. Các ngài cũng có thể thâu nhiếp chúng sanh bằng cách hòa 
mình với họ, cũng làm những công việc giống như họ vậy. "Đồng sự" tức là 
người ta làm việc gì thì mình cũng làm việc пау. Có thể có vị Bồ-tát muốn cứu 
độ người dâm nữ có nhiều thiện căn và thấy căn cơ của cô ta cũng đã thành 
thục -- (еп hình là trường hợp người con да! của Ma-Đăng-Già được đề cap 
trong bộ Kinh này. Tuy соп gái của Ma-Đăng-Già trước kia là một kỹ-nữ song 
căn cơ đã thành thục, vì thế khi ngài A-Nan quay trở về Vườn Ky- -tho Сар-сд- 
độc thì cô cũng chay theo. Nhưng vừa được nghe Đức Phật giảng Pháp là cô 
ta lập tức chứng đắc Tam-quả A-la-hán; và về sau cô ta cũng chứng được 
Tứ-quả A-la-hán. 


Vậy, để độ những dâm nữ, chư Bồ tát có thể hiện thân làm dâm nữ, bởi nếu 
các ngài làm cùng công việc và là bạn bè của họ thì họ mới tin lời các ngài. 
Thí dụ, một sinh viên Đại-học по! với chúng bạn: "То tin theo đạo Phật. Giáo 
Pháp do Đức Phật tuyên thuyết là thâm áo nhất, vi diệu nhất. Chúng ta hãy 
cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp, tìm hiểu kinh điển!" Những sinh viên khác 
nghe nói như thế đều hưởng ứng: "Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng muốn 
tìm hiểu kinh điển!" Và thế la mọi người cùng nhau nghiên cứu Kinh Lăng 
Nghiêm. 


Trong số những người đó, quý vị không thể nào biết được ai là Bồ-tát, ai là 
La-hán cả. Tuy nhiên, nếu quý vị là một vị Bồ-tát hoặc A-la-hán, quý vị chớ 
nói với người khác: "Tôi là Bò-tat! Mọi người phải nghe theo tôi!" Vì sao и? Vi 
Đức Phật không cho phép! 


Vậy, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự được gọi chung là Tứ Nhiếp Pháp. 


"Đề xưng tán Phật-thừa, khiến cho thân tâm họ đều nhập Tam-ma- 

địa." Chư Bò-tat va A-la-hán cùng làm công việc giống như những hang 
người ấy, hòa mình với họ, nhưng trong lúc làm việc hễ có cơ hội là các ngài 
liền giảng Phật Pháp cho họ nghe, đồng thời ca ngợi: "Phật Pháp thật hết sức 
kỳ diệu, không có gì sánh bằng!" Bằng cách này, các ngài làm cho họ cảm 
thấy bị lôi cuốn, say mê, như được ăn kẹo vậy. Phật Pháp có thể ví như viên 
kẹo, các ngài khiến cho những kẻ làm việc chung với mình cứ muốn ăn thêm 
cái kẹo nữa: "Hãy giảng thêm chút nữa! Hãy giảng cho tôi nghe một chút!" 


Giảng đến đây tôi lại nhớ đến một công án: 


Thuở trước, ở Trung-Hoa, có một vị Hòa-thượng tên là Dò-Thuan. Ngài van 
dụng vô số phương pháp để giáo hóa chúng sanh--giảng Kinh thuyết Pháp, 
dạy tĩnh tọa tham Thiền, dạy niệm danh hiệu Phật... Ngài có thâu một đệ tử, 
và người đệ tử này theo ngài xuất gia, học Phật Pháp đã được hơn mười 


năm. Trong suốt hơn mười nam trời, ngày ngày người đệ tử đều chú tâm 
quan sát mọi hành vi của Sư-phụ mình, đê xem ngài là một vị Bò-tat, A-la- 
hán, hay là Phật. 


Cuối cùng, sau hơn mười năm theo học Phật Pháp và dò xét Sư-phụ, người 
đệ tử nhận thấy ông Sư-phụ này--Hòa-thượng Đỗ-Thuận--cũng bình thường, 
không có gì khác lạ--người ta ăn cơm thì ông cũng ăn cơm, người ta mặc y 
phục thì ông cũng mặc y phục, người ta ngủ thì ông cũng ngủ, chẳng có gì 
gọi là kỳ đặc so với mọi người cả. Do đó, người đệ tử đi đến kết luận rằng 
thầy mình không phải là Phật, không phải là Bồ-tát, và cũng chẳng phải là La- 
hán; nên quyết định từ biệt Sư-phụ d ra di. Di đâu? Đi lèn núi Ngũ-đài-sơn 
bái kiến Bò-tat Văn-Thù, cầu xin Đức Bồ-tát khai mở trí huệ cho mình, dè 
được khai ngộ. 


Người đệ tử nọ đến bái biệt Hòa- -thượng Đỗ-Thuận và thưa rằng: "Bạch Sư- 
phụ! Con ở đây học đã hơn mười năm rồi, nhưng con cảm thấy mình không 
học hỏi được gì cả. Con thấy hỗ thẹn vì mình quá ngu sỉ, cái gì cũng không 
hiểu cả, nên nay con muốn đi lạy Bồ-tát Văn-Thù để xin Ngài giúp con khai 
mở đôi chút trí huê." 


Hòa-thượng Dò-Thuan nói: "Tốt lắm! Con muốn hành hương lên núi; đó là 
việc đáng lam, vậy con hãy di di! Ta có hai phong thư gởi cho hai người bạn, 
con hãy giúp ta mang đến cho họ." Đó là thư gởi cho Trư Lão-mẫu (bà mẹ 
heo) và Thanh Nương-tử (cô Thanh). 


Người đệ tử vì thuận đường nên tới chỗ ở của Thanh Nương-tử trước. Đến 
nơi, sau khi dọ hỏi thì biết được Thanh Nương-tử vốn là một kỹ nữ, người đệ 
tử nọ chợt sanh lòng hoài nghỉ: "Ủa, sao Thầy mình lại giao thiệp với một kỹ 
nữ? Chẳng lẽ cô ta là tình nhân của Thầy mình và đây là thư tình của Thầy 
gởi cho cô ta?" Khi gặp Thanh Nương-tử, người đệ tử nọ đưa thư cho cô ta 
và nói: "Thầy tôi là Hòa-thượng Đỗ-Thuận có nhờ tôi trao lại cho cô một 
phong thư." 


Thanh Nương-tử nói: "Hòa-thượng Dò-Thuan gởi thơ cho tôi a? Được, đưa 
tôi xem!" Xem xong, Thanh Nương-tử nói: "Tốt lắm! Ông Ay đi rồi! Tôi cũng di 
luôn!" Nói xong, cô ta ngồi mà chết (viên tịch, nhập Niết-bàn). 


Người đệ tử tự hỏi: "Quái lạ thật! Tại sao cô ta đọc thư xong lại chết như 
thé?" То mò, người đệ tử giang ду, bức thư để xem, thì mới hay Thanh 
Nương- -tử chính là Bò-tat Quán- Thế- Âm, bởi trong thư viết: "Quan-Am! Công 
việc của tôi nay đã hoàn tất nên tôi sắp ra đi, vậy ngài hãy mau mau đi theo 
tôi!" Thì ra vì thế mà Thanh Nương-tử nhập Niết-bàn! 


Người đệ tử than thầm: "Ó! Nếu biết đó la Bò-tat Quan-Thé-Am thi mình sẽ 
quỳ trước mặt Ngài mà không chịu đứng dậy, không để cho Ngài nhập Niét- 
bàn. Mình sẽ khẩn cầu Ngài dạy cho mình cách khai mở trí huệ, dạy mình 
khai ngộ, như vậy thì hay biết máy! „Вау giờ lỡ со hội rồi, thật là đáng tiếc!" 
Đó gọi là "đối diện Đức Quan-Thé-Am mà không nhận ra Ngài" vậy. 


Sau đó, người đệ tử đi tìm Trư Lão-mẫu để giao phong thư còn lại. Song le, 
tìm đến địa chỉ ghi trong thư mà hỏi thăm thì chẳng có người nào biết Trư 
Lão-mẫu là ai cả. Bỗng, khi người đệ tử đi ngang qua chuồng heo của một 
gia đình nọ, thì có một con heo mẹ ồm oàm nói: "Ông muốn tìm Trư Lão-mẫu 
để làm gì?" 


Người đệ tử ngoảnh lại nhìn một cách kinh ngạc, tự hỏi không biết mình đang 
gặp phải loại quái vật nào; song vẫn bình tinh trá lời: "Tôi tim Тг Lão-mâu. 
Thầy tôi bảo tôi mang thư tới cho True Lão-mẫu.' 


Con heo ấy liền nói: "Tôi chính là Trư Lão-mẫu đây. Hãy đưa thư cho tôi 
xem." Trư Lão- -mẫu (chẳng rõ có biết chữ hay không!) đón lay bức thư, mở ra 
xem, rồi nói: "О! Ông ấy đã hoàn tất công việc rồi; tôi cũng phải trở về thôi!"; 
ngụ ý rằng Hòa-thượng Dò-Thuan đã làm xong công việc, bây giờ tôi cũng vè 
luôn. Nói dứt lời, bèn ngồi mà viên tịch ngay tại đó. 


Người đệ tử liền lấy bức thư ấy mà xem, mới vỡ lẽ rằng con heo này là hóa 
thân của Bồ-tát Phố-Hiền. "Có thật như thế không?" Người đệ tử ban tín ban 
nghi, cũng chẳng rõ việc mà thầy mình đã làm xong là việc gì nữa. Khi người 
đệ tử đến được Ngũ-đài-sơn thì gặp một vị Hòa-thượng tuổi tác đã cao, ngài 
hỏi: "Ông đến day lam gi?" 


Người đệ tử nọ đáp: "Bạch Hòa-thượng, con đến chiêm bái Bồ-tát Văn-Thù. 
Con muốn khẩn cầu Bò-tat Văn-Thù giúp con khai mở trí huệ, lam cho con 
được khai ngộ. Đại Trí Văn Thu Sư Lợi Bò- tat la bac cé trí huë quang да! nën 
con đến để xin Ngài khai mở trí huệ cho con." 


Vị Hòa-thượng nói: "Ông muốn đảnh lễ Bò-tat Văn-Thù w? Ông đảnh lễ thầy 
của ông còn hay hơn là đảnh lê Bò-tat Văn- Thù gap ngàn vạn lan lận day!" 


Người đệ tử hỏi: "Vì sao, thưa Hòa-thượng?” 
"Hòa-thượng Đỗ-Thuận, Sư-phụ của ông, chính là Đức Di-Đà chuyên thế đấy! 


Ngài đến cõi này du hý nhân gian dé giáo hóa chúng sanh. Ông là đệ tử của 
ngài, theo ngài có hơn mười nam, mà sao ông không hay bièt gi cả thê?” 


Người đệ tử phân van hỏi lại: "Thầy con là Рос Phật A-Di-Da that w? Con 
thây ông ta không giòng chút nào ca!" 


Người đệ tử vừa mới quay đi thì vị Lão Hòa-thượng vụt biến mắt, chỉ аё lại 

may chữ: "Nay Văn Thù Sư Lợi Bò-tat chỉ thị ngươi hãy mau mau trở vè lay 
Hòa-thượng Đỗ-Thuận, Sư-phụ của ngươi. Ngài chính là Đức Phật A-Di-Đà 
giáng thế аё giáo hóa chúng sanh đấy!" 


Người đệ tử bây giờ thì tin lắm rồi, bởi đã được gặp mặt Văn Thù Sư Lợi Bò- 
tát và được Ngài chỉ thị về lạy Sư-phụ mình. Thé là anh ta cuống quýt chạy về 
chùa. Về đến chùa mới hay răng Hòa-thượng Đỗ-Thuận đã ngồi mà nhập 
Niết-bàn được may hôm rồi. Đây cũng la trường hợp “bỏ lỡ cơ hội trước mắt” 
vậy. Lạy Đức Phật A-Di-Đà làm Sư-phụ, rôi theo Ngài tu học hơn mười nam, 
thế mà vẫn không nhận thức được Sư-phụ mình vôn là Phật A-Di-Đà hóa 
thân, nên mới "bỏ gan tìm xa," chạy di tìm Văn Thu Sư Lợi Bò-tat; đến khi 
được Đức Bồ- tát khai thị, tỉnh ngộ quay về tìm Phật A-Di-Đà, thì hỡi ôi, Ngài 
cũng đã ra di rồi, biết trách ai bây giờ? 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Chung bat tự ngôn: "Май chan Bò-tat, chân A-la-han,' tiết Phật 
mật nhân, khinh ngôn vị học; duy trừ mạng chung, âm hữu di phủ. Vân 
hà thị nhân hoặc loạn chúng sanh, thành đại vọng ngữ?” 


Việt: "Nhưng không khi nào tự xưng: 'Tôi thật là bậc Bò-tat, thật là bậc 
A-la-hán,' tiết lộ mật nhân của Phật, khinh ngôn với kẻ vị-học, chỉ trừ lúc 
mạng chung có di chúc âm thầm cho biết mà thôi. Thế sao hạng người 
kia lại mê hoặc chúng sanh mà tạo thành đại-vọng-ngữ như vậy?” 


Giảng nghĩa: 

"Nhưng không khi nào tự xưng: 'Tôi that la bậc Bồ-tát."" Bat luận là chư 
Bò-tat, chư A-la-han, hay chư Phật--như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức A- 
Di-Đà Phật, Đức Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Đức Bảo Sanh Phật, Đức 
Thành Tựu Phật--đích thân đến thế giới này thì từ đầu tới cuối chẳng bao giờ 
các ngài tự nói rằng: "Tôi đích thật là Bồ-tát. Та! cả quý vị phải tin tôi bởi tôi là 
một bậc Bồ-tát thực thụ!" Các ngài cũng không tự xưng: "Tôi thật là bậc A- 
la-hán. Quý vị có nhận ra tôi không? Quý vị có biết tôi thật ra là ai không? Tôi 


là một vi A-la-han thực thu, quy vi biét chwa?" Ké пао dam tu xung nhu vay 
thi kẻ đó chính là quyên thuộc của Ma-vương! 


Giả sử có kẻ ca tụng, gọi quý vị là Bò-tat, là A-la-han, thì cho dù có đúng thật 
là như vậy đi chăng nữa, quý vị cũng không nên nhìn nhận: "Đúng, tôi là Bồ- 
tát!" hay "Tôi là La-hán!" Vì sao? Vì quý vị không được phép làm "tiết lộ mật 
nhân của Phật." 


"Khinh ngôn với kẻ vị hoc." "Khinh ngôn” tức là nói năng một cách khinh 
xuất, hết sức tùy tiện, bừa bãi. "Ông ấy à, cứ tiết lộ lai lịch của mình một cách 
tùy tiện như thế sao được? Phải đợi đến lúc chết mới được tiết lộ. Hễ chưa 
chết thì chwa được nói ra!" 


НЕ tiết lộ thì không ở lại; mà ở lại thì không được tiết lộ. 
(Tiết tắc bát trú; trú tắc bat tiết.) 


Nếu quý vị tiết lộ lai lịch của mình, là một vị Bồ- tát hóa thân chẳng hạn, thì 
quý vị phải ra đi cho mau, phải chết cho lẹ; còn nếu chưa tiết lộ thì quy vị vẫn 
có thể lưu lại thêm ít hôm nữa. Vì sao? Bởi nếu quý vị tiết lộ rồi mà không ra 
đi, thì quy vị sẽ gặp nhiều sự rắc rối lắm. 


"Chỉ trừ lúc mạng chung, có di chúc âm thầm cho biết mà thôi." Nếu thật 
sự là bậc thánh-nhân thì phải tới khi lâm chung mới được phép tiết lộ mình 
chính thật là ai. Tuy nhiên, cũng không được nói với tắt cả mọi người mà chỉ 
được cho một hoặc hai đệ tử nhập thất thân tín nhất của mình biết mà thôi. 


"Thế sao hạng người kia lại mê hoặc chúng sanh mà tạo thành đại- 
vọng-ngữ như уду?" Tại sao hạng người ấy lại có thể mê hoặc chúng sanh 
bằng những lời đại vọng ngữ như thế? Chưa đắc mà nói rằng mình đã đắc, 
chưa chứng quả vị mà nói là mình đã chứng quả vị--đó đều là đại vọng ngữ. 


Giảng đến đây, tôi lại nhớ tới An-Quang Lão Pháp-sư, một bậc cao tăng cận 
đại của Trung-Hoa. Ngài vốn quê quán tỉnh Thièm-tay, Trung-Hoa. Sau khi 
xuất gia, Ngài đi triều bái núi Phổ-đà, đạo tràng của Quán-Thế-Âm Bồ-tát, và 
lưu lại nhập thất tại đó. "Nhập thất" tức là tự giam mình trong một căn phòng 
nhỏ, thủy chung không bước chân ra khỏi phòng. Ngài ở trong phòng làm gì? 
Ngài "duyệt Tang," tức là xem Dai-Tang Kinh. Хет suốt bộ Đại- -Tang Kinh từ 
đầu đến cuối thì phải mắt một thời gian là ba năm. Ngài xem kinh hằng ngày. 
Từ sáng đến tối, ngày ngày Ngài đều chuyên chú xem Kinh. Hết ba năm lại 
thêm ba năm nữa. Rồi qua ba năm lại thêm ba năm nữa. Cứ thé, Ngài xem đi 


xem lai tron bò Dai-Tang Kinh có đến bảy, tám lần trong mười tám năm ròng 
rã; và trong ѕибі thời gian ay, Ngài không hê xuòng núi. 


Sau mười tám năm ấy thì có một nhóm cư sĩ ở Thượng-hải thỉnh Ngài đến 
hội Cu-si-lam để giảng Kinh A-Di-Đà. An-Quang Pháp-sư vốn người tỉnh 
Thièm- -tay пеп по! tiếng tro tre, hơi khó nghe; cé lẽ nhiều người nghe mà 
không һіёи may, до đó, chẳng có đông người đến nghe giảng cho lắm. 


Bay giờ, trong số thính chúng có một nữ sinh đang theo học bac Trung-học ở 
Thượng-hải. Một đêm nọ cô nữ sinh này nằm mộng, mộng thấy gì? Mộng 
thầy có người bảo cô nên đến hội Cư-sĩ-lâm nghe Đại Thé-Chi Bò-tat 

giảng Kính A Di Đà. Chiêm bao đêm hôm trước thì đến sáng hôm sau cô đọc 
báo quả nhiên thấy có đăng tin An- -Quang Pháp-sư giảng Kinh A-Di-Đà tại 
Cu-si-lam. Cô phân van tự hỏi: "Thế nhưng, đó là An-Quang Рпар-зи; sao 
mình lại nghe là Đại Thế-Chí Bò-tat?" Thế là cô quyết định đi nghe An-Quang 
Pháp-sư giảng Kinh. 


Nghe giảng xong, đợi mọi người ra về hết rồi, cô nữ sinh mới đến liêu phòng 
của Án-Quang Pháp-sư thỉnh hỏi: "Bạch Thầy, con chiêm bao thấy nói Đại 
Thế-Chí Bồ-tát giảng Kinh A-Di-Đà tại đây, nhưng trong báo lại đăng là Ап- 
Quang Lão Pháp-sư. Như vậy phải chăng Thầy chính là Đại Thé-Chi Bò-tat?" 


Nghe qua, An-Quang Lão Pháp-sư tỏ vé rất không hài lòng, nói: "Con không 
được nói nhang nói can. Không nên nói bay bạ như thê!” Vì thê, cô nữ sinh 
không dám kê cho ai nghe vê giâc mơ của mình nữa. Về sau, cô xin quy y với 
ngài. 


Ba năm sau, Lão Pháp-sư viên tịch. Trong thời gian ba năm ấy, cô nữ sinh nọ 
chẳng dám hở môi với ai về giác mộng của minh. Đợi đến sau khi Lão Pháp- 
sư viên tịch rồi, cô mới kë lại gide mơ Ay cho mọi người biết, thì ai пау đều 
trách cô: "Sao cô không nói sớm? Phải chi cô nói sớm một chút thì chúng tôi 
có thể thỉnh Lão Pháp-sư giảng thêm chút Pháp!" 


Cô dap: "Đó là vì Lão Pháp-sư không cho phép tôi nói ra!" 


Từ sự kiện này mọi người mới biết được An-Quang Lao Pháp-sư là hóa thân 
của Đại-Thê-Chí Bò-tat. Sau khi thiêu hóa, ngài dé lại rat nhiêu ха lợi. 


Cho nên, phải đợi đến lúc lâm chung mới được biểu thị đôi chút, song không 
được nói: "Quý vị biết tôi là ai đây không? Tôi là Đại Thế-Chí Bồ-tát đấy!" 
Tuyệt đối không được nói như thế. Có thể biểu thị bằng cách báo mộng, hoặc 
bảo người khác gợi ý đôi chút, báo trước sơ sơ thôi, chứ không được tự 


xung minh la Bò-tat giáng thé. Néu по! ra thi nën chét di, khòng nën ó lai thé 
gian này nữa. Do đó, người đời nay công nhiên tự xung minh là Phật, như 
thế là hoàn toàn tương phản với Kinh Lăng-Nghiêm. Đành rằng "tất cả chúng 
sanh đều là Phật," nhưng phải tu hành thì mới thành Phật được; còn chẳng tu 
hành thì không chừng là thành súc sanh, ngựa, bò, dê, gà, chó, ... hoặc là 
làm ngạ quỷ, hoặc phải đọa địa ngục. 


Không được nói: "Tôi là Phật" Ông là Phật, vậy tôi là gì ? Tôi chưa là Phật, 
còn ông là Phật ròi, thật là lạ lùng ! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhữ giáo thế nhân tu Tam-ma-địa, hậu phục đoạn trừ chư đại 
vọng ngữ, thị danh Như Lai, tiên Phật Thê Tôn, Đệ Tứ Quyết Định Thanh 
Tịnh Minh Hồi." 


Việt : "мау ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-dia, sau nữa là phải đoạn 
trừ các thứ đại vọng-ngữ. Đó là lời mình huan quyèt định thứ tw về tanh 
thanh tịnh của Như-Lai ма chư Phật, Thê-Tôn thuở trước." 


Giảng nghĩa : 


"Мау ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-dia, A-Nan, ông nghe rõ chưa? 
Bây giờ ông hãy giáo hóa những người đang tu tập Định-lực rằng : Sau nữa 
là phải đoạn trừ các thứ đại vọng-ngữỮ. > Hãy ghi nhớ là chớ nên tự xưng: 
"Tôi đã khai ngộ rồi!"hoặc: "Tôi đã chứng quả vị rồi!" hoặc: "Tôi là Phật đây! 
Tôi là Bồ-tát đây! Còn tôi là La-hán đây !" Sao những vị La-hán, vị Bồ-tát mà 
lại chẳng chút giá trị, quý báu, và lại nhan nhản ở khắp nơi ? Quý vị không 
nên xúi bảo người khác vọng ngữ, nói lời giả dối. 


« Đó là lời minh huấn quyết định thứ tư về tánh thanh tịnh của Như-Lai 
và chư Phật, Thế-Tôn thuở trước. » Đó là lời quyết định thứ tư về tánh 
thanh tịnh của Như-Lai ở đời hiện tại cũng như của chư Phật và Thế-Tôn 
trong đời quá khứ. 


Kinh Văn : 


Han Việt: "Thị cố A-Nan, nhược bat đoạn kỳ đại vọng ngữ giả, như khắc 
nhân phân vi chiên đàn hình, dục câu hương khí, vô hữu thị xứ !" 


Việt : "Vậy nên A-Nan, nếu chẳng dứt trừ đại vọng-ngữ thì cũng như 
chạm phân người làm hình chiên-đàn, câu cho có hương thơm, đó là 
điều không Ше có duoc!" 


Giảng nghĩa : 


Đức Phật dạy : " Vậy nên, A-Nan, Ta sẽ nêu ra một vi dụ nữa cho ông hiểu 
rõ. Ông phải biết rằng nếu chẳng dứt trừ đại vọng-ngữ thì cũng như chạm 
phần người làm hình chiên-đàn, cầu cho có hương thơm.» Như có kẻ 
dùng phân người mà khắc lên đó một cái hình tượng của cây chiên đàn, rồi 
cầu mong có mùi hương chiên đàn. Quý vị muốn tìm mùi hương chiên đàn từ 
cái hình cây chiên đàn khắc trên phân người, thì «đó là điều không thể có 
được,» hoàn toàn không hợp ly ! 


Quý vị phạm tội vọng ngữ thì trở thành thối tha, đây là so sánh với việc quý vị 
tu Thiền-định rồi nói là mình đã thành Phật. Quý vị nói vọng ngữ thì chẳng. 
khác gì phân người. Quý vị muốn nói dối mà được thành Phật, thì cũng giống 
như quý vị dùng phân người khắc hình cây chiên đàn mà chạm trổ tượng 
Phật vậy, nói rằng phân người là chiên đàn, có một mùi hương thơm ngát--lý 
lẽ này hoàn toàn không thể có được ! Phân người thì hôi hám thối tha, cho dù 
quy vi со khắc chạm hình Phật lên đó thì nó cũng vẫn thối như thường, không 
thể nào có mùi thơm được cả ; cho nên nói "vô hữu thị xứ" là vì vậy ! 


Kinh Văn : 


Hán Việt: "Ngã giáo Tỳ-khưu, trực tâm đạo tràng ; ư tứ oai nghị, nhất 
thiết hành trung thượng vô hư giả, vân hà tự xưng đắc Thượng-nhân 
Pháp ?" 


Việt : "Ta dạy chúng Tỳ-khưu lấy tâm ngay thẳng làm đạo tràng, đối với 
bòn oai nghỉ và tat cả các hạnh còn không được giả dôi, thì sao lại tự 
xưng là đã đắc Thượng-nhân Pháp?” 


Giang nghia: 


"Та dạy chúng Ty-khuu." Phật day tất cả các thầy Tỳ-khưu. е) дау khòng 
phai chi доп thuan nói vè сас vị Tỳ-khưu ma thôi, mà la bao gồm luôn cả cư- 
sĩ tại gia nữa. Không thể nói rằng chúng tôi hiện tại là cư-sĩ tại gia, và Phật 
không dạy chúng tôi phải làm theo như thế. Không phải đâu ! Ở đây Phật chỉ 
nhắc tới Tỳ-khưu chỉ vì Tỳ-khưu là đại biểu của Phật Pháp, cho nên tất cả cư 
sĩ tại gia đều được bao gồm trong đó. 


"Lấy tâm ngay thẳng làm đạo tràng." Chúng ta cần phải giữ tâm ngay 
thẳng, nói chuyện cũng phải thẳng thắn, chớ nên nói vòng vo, quẹo sang 
đông ré sang tây, cũng đừng "rào trước đón sau," nói xa nói gần, nói bóng nói 
gió. Cần phải trực tâm, thẳng thắn, "гус tâm tức là đạo tràng”! Quý vị không 
giữ trực tâm, thì cũng như muốn lay phân người mà chạm khắc hình dạng 
chiên đàn vậy. 


"Đối với bốn oai пат." Mỗi oai nghỉ đi, đứng, ngồi, nằm lại có 250 oai nghi, 
nën tòng còng la 1.000 oai nghi. Bốn oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm này "ма 
các hạnh còn không được giả dối, đều phải làm một cách chân thật, lúc 
nào cũng phải thật thà mà tu hành, thì sao lại tự xưng là đã đắc Thượng- 
nhân Pháp?" Làm thế nào quý vị lại dám nói: "Tôi chứng qua vị Bò-tat ròl! 
Tôi đắc quả A-la-hán rồi!" sao lại dám nói như thế được chứ? Không được 
đâu! Chúng ta không nghe Kinh nên mới nói bậy nói bạ một cách tùy tiện, 
bừa bãi, thích gì nói đó: "Tôi là Phật. Tôi là Bồ-tát." Song, như thế là không 
được. Vì sao? Quý vị nói như thế tức là phạm tội đại vọng ngữ. Phạm tội 
vọng ngữ tất phải đọa vào Địa ngục Bạt-thiệt (rút lưỡi). Ở đó, tội nhân sẽ bị 
móc sắt móc vào lưỡi và kéo lưỡi ra; lưỡi bị kéo ra rồi thì kiếp sau sẽ bị câm, 
không còn nói được nữa. Ai biểu quý vị nói dối, ai biểu quý vị lừa gạt người 
khác, tự xưng là mình đã được Thượng-nhân Pháp? 


Kinh Văn : 


Hán Việt: "Ту như cùng nhân vọng hiệu dé vương, tự thủ tru diệt; huống 
phục Pháp-vương, như hà vọng thiệt? Nhân địa bat chan, quả chiêu һи 
khúc, câu Phật Bò-dè, như phè tê nhân, dục thùy thành tựu." 


Việt: "Ví như kẻ cang-dinh mạo xưng đế-vương mà tự chuốc lấy tội tru 
diệt ; huống hồ là danh vị Pháp- vương, sao dám trộm lấy? Nhân địa đã 
chẳng, chân thật tất phải chiêu cảm cái quả báo cong vạy, dầu muốn cầu 
đạo Bò-dè của Phật thì cũng như người tự cắn rốn, há có ai thành tựu?" 


Giang nghia: 


"Vi như kẻ cùng-đỉnh mao xưng dé-vwong." Thí du có một ké nghèo cùng 
nhất ngóng cuồng nói: "Tôi chính là hoàng dé đây!" Anh ta "coi trời bằng 
vung," dám cho rằng mình là vua của một nước! "Mà tự chuốc lấy tội tru 
diệt." Anh tavừa tuyên bố như thế thì liền bị Hoàng-đề biết được, nên lập tức 
cho bắt về và xử "tru diệt cửu tộc," bị giết cả chín họ. Bà con thân thích của 
anh ta w? Giét! Ban bè của anh ta w? Cũng giết! Gia đình của anh ta, già trẻ 
bé lớn đều bị giết sạch, đều bị tiêu diệt. Quý vị nói làm vua như vậy là làm 
vua ở nơi nào? Quý vị chưa đắc Đạo, chưa chứng quả vị, mà nếu quý vị tự 
xưng là mình đã chứng quả vị rồi, thì cũng y hệt ga ban cùng tự phong cho 
mình làm vua, tương lai nhất định sẽ bị họa diệt vong. 


"Huống hồ là danh vi Pháp-vương, sao dám trộm lấy?” Ó cõi nhân gian 
còn không được tùy tiện tự phong vương cho mình, "huống gì vọng xưng là 
Phật nữa? Đối với quả vị của Phật, sao quý vị có thể ngòng cuòng tự đến 
cướp đoạt cho được? 


"Nhân địa đã chẳng chân thật, khi còn đang tu Đạo ở nhân địa, quý vị đã 
không hướng theo sự chân thật mà làm, tất phải chiêu cảm cái quả báo 
cong vạy, tương lai đến lúc kết thành quả thì cũng sẽ "quanh co, vòng vèo," 
rất nhiều trắc trở, khúc mắc, chứ không thể chứng qua vị một cách suông sé 
liền được. Cho nên, nếu quý vị cứ tiếp tục tu hành như thế, thì có tu bao 
nhiêu đại kiếp cũng không thể nào thành công được. 


Những hạng người như thể mà lại "muốn саи đạo Bò-dè của Phật thì cũng 
như người tự căn ròn.' ' Qúy vi láy thứ hành vi này--chuyên môn nói dối, 
khoác lác--mà cầu quả vị Bò-dè của Phật, thì chẳng khác gì muốn dùng 
miệng tự can lay lỗ rốn của chính mình vậy. "Ha có ai thành turu?" Làm sao 
mà thành công được? Bắt luận thế nào cũng không thể cắn tới được; miệng 
quý vị không thể nào với tới rốn được! 


Kinh Văn: 


Hán Việt: "Nhược chư Tỳ-khưu, tâm như trực huyền, nhất thiết chân ` 
thực, nhập Tam-ma-dia, vĩnh vô ma sự. Ngã ân thị nhân, thành tựu Bò- 
tát Vô-thượng Tri-giác." 


Việt: "Nếu tâm của các Tỳ-khưu thẳng như dây đòn, tat cả đều chan thật, 
có thê nhập Tam-ma-địa, vĩnh viên không gặp các ma sự, thì Ta ân 
chứng những người ay sẽ thành tựu được Bò-tat Vô thượng Tri giác." 


Giảng nghĩa: 


"Nếu tâm của các Tỳ-khưu thẳng như dây đờn, nếu tất cả các thầy Tỳ- 
khưu và hết thảy cư-sĩ mà tâm thẳng như dây cung, chứ không phải cong 
cong giống như vành cung, tất cả đều chân thật, bất luận chuyện gì cũng 
đều phải thành thật, ngay thẳng, chớ nên nói dối; bởi: 


Sai một ly, đi một dặm. 


Quý vị ở đây nói dối một câu, thì sự thành Phật sẽ phải trễ đến may vạn van 
đại кер; quy vị xem, như thê thì ai bị thiệt thoi? 


“Nếu họ lại có thể nhập Tam-ma-dia, đạt được Chánh-định, vĩnh viễn 
không gặp các ma sự, luôn luôn không bao giờ có ma sự hoặc ma chướng 
xảy ra, thì Ta ấn chứng những người ay, những người nào? Đó là những 
thầy Tỳ-khưu chân thật và tâm của họ thẳng như dây cung, sẽ thành tựu 
được Bò-tat Vô-thượng Tri-giac." Họ có thể được thành tựu tri giác vô 
thượng của bậc Bồ-tát--thứ trí huệ, thứ giác ngộ cao nhất, không gì sánh 
bằng của bậc Bò-tat. 


Kinh văn: 


Hán Việt: "Như ngã thử thuyết, danh vi Phật thuyết. Bất như thử thuyết, 
tức Ba-Tuan thuyết." 


Việt: "Như lời Ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy, 
tức là lời của Ma Ва-Тиап." 


Giảng nghĩa: 


"Như lời Ta nói đây mới là lời Phật nói. Những đạo lý như Ta giảng đây 
mới chính thật là đạo lý của Phật thuyết giảng. Nếu chẳng nói như vậy, tức 
là lời của Ma Ba-tuan. Nếu chẳng y chiếu theo đạo lý Ta giảng, đi ngược lại 


những đạo lý Ta giảng đây, thì là lời nói của Ма-Ва-Тиап. Ва-Тиап tức là Ma- 
vương. Như thê, đó chính là đạo lý của Ma-vương vậy." 


(Hết phần Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối, quyển 6, Kinh Lăng-Nghiêm) 
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